Bản dịch không chính thức

HIỆP ĐỊNH
GIỮA NHẬT BẢN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ

Lời mở đầu

Nhật Bản và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây được gọi trong hiệp định này là “Việt Nam”),

Thừa nhận rằng một môi trường toàn cầu năng động và thay đổi nhanh chóng do quá trình toàn cầu hóa và tiến bộ công nghệ mang lại nhiều thách thức và cơ hội kinh tế và chiến lược cho các Bên;

Nhận thức được tình hữu nghị lâu dài và quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ được phát triển quan nhiều năm hợp tác thành công và cùng có lợi giữa các Bên;

Tin tưởng rằng quan hệ song phương đó sẽ được tăng cường bằng việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế cùng có lợi thông qua tự do hóa thương mại, thuận lợi hóa thương mại, và hợp tác;

Thừa nhận khoảng cách phát triển giữa các Bên;

Khẳng định lại việc quan hệ đối tác kinh tế sẽ tạo ra một khuôn khổ hữu ích cho tăng cường hợp tác và đáp ứng lợi ích chung của các Bên trong các lĩnh vực khác nhau như đã nhất trí trong Hiệp định và tiến tới cải thiện hiệu quả kinh tế và phát triển thương mại, đầu tư, và nguồn nhân lực;

Thừa nhận rằng quan hệ đối tác đó sẽ tạo ra một thị trường rộng lớn hơn và mới, và tăng cường tính hấp dẫn và danh tiếng của thị trường của các Bên;

Nhắc lại Điều XXIV của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 và Điều V của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ lần lượt trong Phụ lục 1A và Phụ lục 1B của Hiệp định Marrakesh về Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới, hoàn thành tại Marrakesh, ngày 15 tháng 4 năm 1994;

Tin tưởng rằng Hiệp định này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa các Bên; và Quyết định thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho quan hệ đối tác kinh tế giữa các Bên;

ĐÃ NHẤT TRÍ như sau:

Chương 1

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu

Các mục tiêu của Hiệp định này là:

(a) tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại hàng hóa giữa các Bên;

(b) đảm bảo bảo vệ sở hữu trí tuệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này;

(c) thúc đẩy hợp tác và phối hợp trong việc thực hiện hiệu quả các luật cạnh tranh của mỗi Bên;

(d) tạo thuận lợi cho di chuyển của thể nhân giữa hai Bên;

(e) cải thiện môi trường kinh doanh của mỗi Bên;

(f) thiết lập khuôn khổ để tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực nhất trí trong Hiệp định này; và

(g) xây dựng các thủ tục hiệu quả để thực thi Hiệp định này, và để giải quyết các tranh chấp.

Điều 2. Các Định nghĩa Chung

Vì các mục đích của Hiệp định này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:

(a) “Lãnh thổ” có nghĩa là đối với một Bên, (i) lãnh thổ của Bên đó, gồm lãnh hải của Bên đó; và (ii) khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mà Bên đó thực hiện chủ quyền hoặc quyền thực thi pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế;

Ghi chú: Không quy định nào trong đoạn này ảnh hưởng tới các quyền và nghĩa vụ của các Bên theo luật quốc tế, gồm cả Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc.

(b) “Cơ quan hải quan” nghĩa là cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý và thực thi luật và quy định hải quan;

(c) “GATS” nghĩa là Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ trong Phụ lục 1B của Hiệp định WTO;

(d) “GATT 1994” nghĩa là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO. Vì các mục đích của Hiệp định này, các dẫn chiếu tới các điều khoản của Hiệp định GATT 1994 kể các các ghi chú giải thích;

(e) “Hệ thống Hài hòa” hoặc “HS” nghĩa là Hệ thống Mô tả và Mã số Hàng hóa Hài hòa được nêu trong Phụ lục của Công ước Quốc tế về Hệ thống Mô tả và Mã số Hàng hóa Hài hòa, và được các Bên thông qua và thực thi trong luật của mình;

(f) “Các Bên” nghĩa là Nhật Bản và Việt Nam và “Bên” nghĩa là Nhật Bản hoặc Việt Nam; và

(g) “Hiệp định WTO” nghĩa là Hiệp định Marrakesh về Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới, hoàn thành tại Marrakesh, ngày 15 tháng 4 năm 1994.

Điều 3. Minh bạch hóa

1. Mỗi Bên phải, phù hợp với luật và quy định của mình, ngay lập tức ban hành hoặc công bố luật lệ và quy định, thủ tục hành chính, và quy định hành chính được áp dụng chung cũng như các hiệp định quốc tế mà Bên đó là thành viên, liên quan tới bất kỳ vấn đề nào được Hiệp định này điều chỉnh .

2. Mỗi Bên phải công bố các tên và địa chỉ của các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về luật, quy định, thủ tục hành chính, và quyết định hành chính, được đề cập trong đoạn 1.

3. Theo đề nghị của Bên khác, mỗi Bên phải trong một thời hạn hợp lý, trả lời các câu hỏi cụ thể của, và cung cấp thông tin cho Bên khác liên quan đến các vấn đề được đề cập trong đoạn 1.

4. Khi ban hành hoặc thay đổi các luật, quy định, hoặc thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đáng kể đến việc thực thi và triển khai của Hiệp định này, mỗi Bên phải, phù hợp với luật pháp và quy định của mình, cố gắng cung cấp, trừ trong những trường hợp khẩn cấp, trong một khoảng thời gian hợp lý giữa thời gian các luật, quy định, hoặc thủ tục hành chính đó được xuất bản hoặc công bố và thời gian các văn bản đó có hiệu lực.

Điều 4. Thủ tục đóng góp ý kiến của công chúng

Chính phủ của mỗi Bên phải, phù hợp với các luật và quy định của Bên đó, cố gắng thông qua hoặc duy trì các thủ tục đóng góp ý kiến của công chúng, nhằm:

(a) công bố trước các quy định được áp dụng chung có ảnh hưởng đến các vấn đề được Hiệp định này điều chỉnh, khi Chính phủ thông qua, sửa đổi hoặc bãi bỏ chúng; và

(b) tạo cơ hội hợp lý cho các ý kiến góp ý của công chúng và xem xét các ý kiến này trước khi thông qua, thay đổi hoặc bãi bỏ các quy định đó;

Điều 5. Các Thủ tục Hành chính

1. Trong trường hợp các quyết định hành chính liên quan tới hoặc ảnh hưởng tới việc thực thi và triển khai Hiệp định này được các cơ quan có thẩm quyền của một Bên đưa ra, các cơ quan có thẩm quyền phải, phù hợp với các luật và quy định của Bên đó:

(a) thông báo cho người áp dụng quyết định đó trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi hồ sơ đệ trình được coi là hoàn chỉnh theo các luật và quy định của Bên đó, có cân nhắc đến thời hạn tiêu chuẩn được đề cập trong đoạn 3; và

(b) cung cấp, trong một thời hạn hợp lý, thông tin liên quan đến tình trạng của hồ sơ, theo yêu cầu của người nộp đơn.

2. Các cơ quan có thẩm quyền của một Bên phải, phù hợp với các luật và quy định của Bên đó, cố gắng xây dựng các tiêu chuẩn để ban hành các quyết định hành chính đối với các hồ sơ đệ trình. Các cơ quan có thẩm quyền phải cố gắng:

(a) đặt ra các tiêu chuẩn càng cụ thể càng tốt, và

(b) công bố các tiêu chuẩn đó trừ khi việc công bố sẽ tạo ra những khó khăn rất lớn về mặt hành chính cho Chính phủ của Bên đó.

3. Các cơ quan có thẩm quyền của một Bên phải, phù hợp với các luật và quy định của Bên đó, cố gắng:

(a) xây dựng các tiêu chuẩn và thời gian giữa việc nhận được hồ sơ của các cơ quan có thẩm quyền và các quyết định hành chính được ban hành liên quan tới hồ sơ đệ trình; và

(b) công bố trong thời gian đó, nếu nó được xác lập.

Điều 6. Thông tin bí mật

1. Mỗi Bên phải, phù hợp với các luật và quy định của mình, bảo mật thông tin do Bên khác tin tưởng cung cấp theo Hiệp định này.

2. Mặc dù có quy định tại đoạn 1, thông tin cung cấp theo Hiệp định này có thể được chuyển cho bên thứ 3 nếu có sự chấp thuận trước đó của Bên cung cấp thông tin.

3. Không quy định nào trong Hiệp định này yêu cầu một Bên cung cấp thông tin mật, mà việc tiết lộ thông tin đó sẽ làm phương hại tới việc thực thi luật pháp và quy định, hoặc nếu không sẽ đi ngược lại lợi ích cộng đồng, hoặc làm ảnh hưởng tới các lợi ích thương mại hợp pháp của các doanh nghiệp, tư nhân hoặc nhà nước, cụ thể.

Điều 7. Thuế nội địa

1. Trừ khi có quy định khác trong Hiệp định này, các quy định của Hiệp định này không áp dụng với bất kỳ một biện pháp thuế nội địa nào.

2. Không quy định nào trong Hiệp định này ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của Bên khác theo bất kỳ công ước thuế nội địa nào. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa Hiệp định này và bất kỳ công ước nào như vậy, công ước đó sẽ có giá trị pháp lý cao hơn liên quan tới sự không nhất quán đó.

3. Điều 3 và 6 sẽ áp dụng với các biện pháp thuế nội địa, với điều kiện là các quy định của Hiệp định này áp dụng với các biện pháp thuế nội địa đó.

Điều 8. Các Ngoại lệ an ninh và chung

1. Vì mục đích của các Chương 2, 3 và 4, Điều XX và XXI của Hiệp định GATT 1994 được bổ sung và trở thành một phần của Hiệp định này, với những sửa đổi phù hợp.

2. Vì mục đích của các Chương 7 và 8, Điều XIV và XIV bis của Hiệp định GATS được bổ sung và trở thành một phần của Hiệp định này, với những sửa đổi phù hợp.

Điều 9. Mối liên quan với các Hiệp định khác

1. Các Bên khẳng định lại các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hiệp định WTO hoặc bất kỳ các hiệp định nào khác mà cả hai Bên là thành viên.

2. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa Hiệp định này và Hiệp định WTO, Hiệp định WTO sẽ có giá trị pháp lý cao hơn liên quan tới sự không nhất quán đó.

3. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa Hiệp định này và bất kỳ hiệp định nào ngoài Hiệp định WTO mà cả hai Bên là thành viên, các Bên phải ngay lập tức tham vấn với nhau nhằm tìm ra một giải pháp thỏa đáng chung, tính đến các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế.

4. Các quy định của “ Hiệp định giữa Nhật Bản và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Tự do hóa, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư” ký tại Tokyo vào ngày 14 tháng 11 năm 2003(sau đây được dẫn chiếu trong Điều khoản này là “BIT”) , trừ Điều 20, và kể cả nội dung có thể được sửa đổi, được bổ sung và trở thành một phần của Hiệp định này, với những sửa đổi phù hợp.

5. Không quy định nào trong Hiệp định này được coi là làm suy giảm bất kỳ nghĩa vụ nào của một Bên theo BIT,nếu nghĩa vụ đó cho phép Bên khác được hưởng đối xử thuận lợi hơn đối xử theo Hiệp định này.

Điều 10. Thực thi Hiệp định

Các Chính phủ của các Bên sẽ hoàn thành một hiệp định riêng quy định các chi tiết và thủ tục thực thi Hiệp định này (sau đây được đề cập trong Hiệp định này là “Hiệp định Thực thi”).

Điều 11. Ủy ban Hỗn hợp

1. Một Ủy ban Hỗn hợp sẽ được thành lập theo quy định của Hiệp định này.

2. Các chức năng của Ủy ban Hỗn hợp là:

(a) rà soát và giám sát thực thi và triển khai của Hiệp định này;

(b) xem xét và khuyến nghị cho các Bên bất kỳ sửa đổi nào đối với Hiệp định này;

(c) giám sát và điều phối công việc của tất cả các Tiểu ban được thành lập theo Hiệp định này;

(d) thông qua:

(i) Các Quy định về thực hiện được dẫn chiếu tại Quy định 11 của Phụ luc 3 ; và

(ii) bất kỳ quyết định cần thiết nào; và

(e) tiến hành các chức năng khác mà các Bên có thể nhất trí.

3. Ủy ban Hỗn hợp:

(a) sẽ gồm các đại diện của các Chính phủ của các Bên; và

(b) có thể thành lập, và ủy quyền trách nhiệm cho, các Tiểu ban.

4. Ủy ban Hỗn hợp sẽ xây dựng các quy tắc và thủ tục của mình.

5. Ủy ban Hỗn hợp sẽ họp vào thời gian và địa điểm do các Bên nhất trí.

Điều 12. Trao đổi thông tin

Mỗi bên sẽ chỉ định một đầu mối thông tin để tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin giữa các Bên về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới Hiệp định này.

Chương 2 
THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA
Điều 13. Các định nghĩa

Vì mục tiêu của Chương này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:

(a) “biện pháp tự vệ song phương” nghĩa là biện pháp tự vệ được đề cập đến trong Mục 4, Điều 20;

(b) “thuế hải quan” là bất kỳ loại thuế hải quan hoặc nhập khẩu nào và bất kỳ khoản phí nào đánh vào hàng hoá nhập khẩu, nhưng không bao gồm:

(i) khoản phí tương đương với thuế nội địa được quy định trong đoạn 2 của Điều 3 Hiệp định GATT 1994, liên quan đến các loại hàng hoá như vậy, hoặc hàng hoá cạnh tranh hoặc có thể thay thế trực tiếp hoặc liên quan đến hàng hoá, mà một phần hoặc toàn bộ, làm nguyên liệu sản xuất cho hàng nhập khẩu;

(ii) thuế chống bán phá giá hoặc thuế đối kháng được áp dụng theo luật pháp của mỗi Bên và nhất quán với các điều khoản của Điều VI Hiệp định GATT 1994, và Hiệp định về các Biện pháp Trợ cấp và Đối kháng trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO; hoặc

(iii) lệ phí hoặc các khoản phí khác tương ứng với phí dịch vụ phải nộp;

(c) “giá trị hải quan của hàng hoá” là giá trị của hàng hoá vì mục đích áp dụng thuế tính theo giá trị đối với hàng hoá nhập khẩu

(d) “công nghiệp nội địa” nghĩa là toàn bộ nhà sản xuất hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp của một Bên hoặc những cá thể có tổng đầu ra hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp chiếm tỷ lệ đa số trong tổng sản xuất nội địa của những hàng hoá đó;

(e) “hàng hoá xuất xứ” nghĩa là hàng hoá có đủ tiêu chuẩn xuất xứ theo quy định tại Chương 3;

(f) “biện pháp tự vệ song phương tạm thời” có nghĩa là một biện pháp tự vệ song phương tạm thời theo quy định tại tiểu đoạn 11(a) của Điều 20;

(g) “tổn thương nghiêm trọng” có nghĩa là sự suy yếu tổng thể rõ rệt trong nền công nghiệp nội địa; và

(h) “nguy cơ tổn thương nghiêm trọng” là tổn thương nghiêm trọng rõ ràng sắp xảy ra, dựa trên cơ sở thực tế chứ không chỉ dựa trên lý lẽ, phỏng đoán hoặc khả năng xa vời.

Điều 14. Phân loại hàng hoá

Hàng hoá trong thương mại giữa các Bên được phân loại phù hợp với Biểu thuế quan hài hoà.

Điều 15. Đối xử Quốc gia

Mỗi Bên sẽ áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia đối với hàng hoá của Bên khác theo quy định tại Điều III Hiệp định GATT 1994.

Điều 16. Cắt giảm thuế hải quan

1. Trừ phi được quy định trong Hiệp định này, mỗi Bên sẽ xoá bỏ hoặc cắt giảm thuế hải quan đối với hàng hoá xuất xứ của Bên kia theo đúng lô trình tại Phụ lục 1.

2. Các Bên sẽ thoả thuận những vấn đề như nâng cao các điều kiện gia nhập trị trường đối với hàng hoá xuất xứ trong Lộ trình tại Phụ lục [1], phù hợp với các điều khoản và điều kiện đưa ra trong Lộ trình đó

3. Trong trường hợp thuế hải quan áp dụng nguyên tắc tối huệ quốc đối với một loại hàng hoá đặc biệt thấp hơn mức thuế hải quan quy định ở đoạn 1 đối với hàng hoá xuất xứ; được phân loại theo cùng dòng thuế, mỗi Bên sẽ áp dụng mức thuế thấp hơn cho hàng hoá xuất xứ phù hợp với luật pháp, quy định và các thủ tục của mình.

Điều 17. Giá trị hải quan

Với mục tiêu xác định giá trị hải quan của hàng hoá giao dịch giữa các Bên, các điều khoản của Phần I, Hiệp định triển khai Điều VII của Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan 1994 trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO, có thể được sửa đổi (sau đây được gọi là “Hiệp định về Giá trị Hải quan”), sẽ được áp dụng với các điều chỉnh thích hợp.

Điều 18. Trợ cấp xuất khẩu

Theo quy định của Hiệp định WTO, không Bên nào được áp dụng hoặc duy trì các biện pháp trợ cấp xuất khẩu.

Điều 19. Các biện pháp phi thuế quan

1. Theo quy định của Hiệp định WTO, các Bên không được áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp phi thuế quan nào đối với hàng hoá nhập khẩu của Bên kia hoặc đối với hàng hoá xuất khẩu hoặc bán để xuất khẩu dành cho Bên kia.

2. Mỗi Bên sẽ đảm bảo tính minh bạch của các biện pháp phi thuế quan được phép áp dụng theo đoạn 1, bao gồm hạn chế số lượng; đồng thời đảm bảo việc áp dụng này hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ cam kết trong Hiệp định WTO với mục tiêu giảm đến mức tối thiểu sự bóp méo thương mại,tối đa hoá khả năng.

Điều 20. Các biện pháp tự vệ song phương

1. Mỗi Bên có thể áp dụng một biện pháp tự vệ đối với hàng hoá xuất xứ của Bên kia theo Điều XIX, Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định về Tự vệ trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO (sau đây được gọi là “Hiệp định về Tự vệ”), hoặc Điều 5, Hiệp định về Nông nghiệp trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO (sau đây được gọi là “Hiệp định về Nông nghiệp”). Bất cứ động thái nào theo quy định của Điều XIX Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định về Tự vệ, hoặc Điều 5, Hiệp định về Nông nghiệp sẽ không bị quy định bởi Chương 13 (Giải quyết tranh chấp) của Hiệp định này.

2. Trong trường hợp cần thiết nhất, mỗi Bên sẽ được tự do áp dụng một biện pháp tự vệ song phương để ngăn chặn hoặc cứu vãn nền công nghiệp nội địa bị tổn thương nghiêm trọng của mình và để tạo thuận lợi cho các điều chỉnh, nếu Bên đó phải chịu tác động từ việc thực hiện nghĩa vụ cam kết trong Hiệp định này, bao gồm việc cắt giảm thuế, hoặc nếu Bên đó phải chịu hậu quả từ những thay đổi không thể dự đoán trước và những tác động từ việc thực hiện nghĩa vụ cam kết trong Hiệp định này, gia tăng số lượng hàng hoá xuất xứ nhập khẩu từ Bên kia, ở mức tuyệt đối hoặc có liên quan đến sản xuất nội địa, và ở những điều kiện gây ra hoặc có nguy cơ gây ra tổn thương nghiêm trọng đối với nền công nghiệp nội địa của Bên sản xuất các hàng hoá tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp.

3. Một Bên sẽ không áp dụng biện pháp tự vệ song phương đối với hàng hoá xuất xứ nhập khẩu lên đến giới hạn số lượng hạn ngạch theo quy định của hạn ngạch mức độ thuế quan phù hợp với Lộ trình trong Phụ lục 1.

4. Bên áp dụng biện pháp tự vệ song phương có thể:

(a) tạm ngừng việc cắt giảm hơn nữa thuế hải quan đối với hàng hoá xuất xứ từ Bên kia theo quy định của Chương này; hoặc

(b) tăng thuế hải quan đối với hàng hoá xuất xứ của Bên kia ở mức không vượt quá mức thấp nhất của:

(i) mức thuế áp dụng nguyên tắc tối huệ quốc áp dụng đối với hàng hoá kể từ ngày biện pháp tự vệ song phương có hiệu lực

(ii) mức thuế MFN đối với hàng hoá ngay trước ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành.

5. (a) Một bên chỉ có thể áp dụng biện pháp tự vệ song phương sau khi các cơ quan chức năng của Bên đó đã tiến hành điều tra theo đúng thủ tục quy định tại Điều 3 và đoạn 2, Điều 4 của Hiệp định về Tự vệ.

(b) Việc điều tra được đề cập trong tiểu đoạn (a) phải được hoàn thành trong vòng một (1) năm kể từ ngày bắt đầu.

6. Biện pháp tự vệ song phương sẽ phải đáp ứng các điều kiện và hạn chế sau:

(a) Một Bên sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia về:

(i) khởi động việc điều tra được nhắc đến trong tiểu đoạn [5] (a) liên quan đến tổn thương nghiêm trọng, hoặc nguy cơ tổn thương nghiêm trọng, cùng với các nguyên nhân của nó;

(ii) tiến hành nghiên cứu về tổn thương nghiêm trọng hoặc nguy cơ tổn thương nghiêm trọng do việc tăng cường nhập khẩu gây ra; và

(iii) quyết định áp dụng hoặc gia hạn một biện pháp tự vệ song phương.

(b) Bên thông báo được đề cập trong tiểu đoạn (a) sẽ cung cấp cho Bên kia tất cả thông tin cần thiết, bao gồm:

(i) văn bản thông báo được đề cập ở tiểu đoạn (a)(i), nguyên nhân khởi động điều tra, bản mô tả chi tiết hàng hoá xuất xứ thuộc diện điều tra và nhóm hoặc phân nhóm của hàng hoá đó trong Biểu thuế quan hài hoà mà Lộ trình trong Phụ lục 1 lấy làm căn cứ, thời hạn điều tra và ngày khởi động điều tra; và

(ii) Văn bản thông báo được đề cập ở tiểu đoạn (a)(ii) và (iii), bằng chứng về tổn thương nghiêm trọng hoặc nguy cơ tổn thương nghiêm trọng do tăng cường nhập khẩu hàng hoá xuất xứ, bản mô tả chi tiết hàng hoá xuất xứ chịu áp dụng biện pháp tự vệ được đề xuất và nhóm hoặc phân nhóm của hàng hoá đó trong Biểu thuế quan hài hoà mà Lộ trình trong Phụ lục 1 lấy làm căn cứ, bản mô tả chi tiết biện pháp tự vệ song phương, ngày đề xuất bắt đầu áp dụng và thời gian áp dụng mong muốn.

(c) Bên đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ song phương sẽ tạo cơ hội tham vấn trước với Bên kia nhằm mục tiêu rà soát các thông tin phát sinh từ việc điều tra được đề cập trong tiểu đoạn 5 (a), trao đổi quan điểm về biện pháp tự vệ song phương và tiến tới thoả thuận đền bù được quy định ở đoạn 7.

(d) Không biện pháp tự vệ song phương nào được phép duy trì, trừ tại thời điểm và với mức độ cần thiết để ngăn chặn và cứu vãn nền công nghiệp nội địa bị tổn thương nghiêm trọng của mình và để tạo thuận lợi cho các điều chỉnh, với điều kiện khoảng thời gian áp dụng không quá ba năm. Biện pháp tự vệ song phương có thể được kéo dài nếu đáp ứng các điều kiện quy định trong Điều này. Tổng thời gian áp dụng biện pháp tự vệ song phương, bao gồm cả thời gian kéo dài, sẽ không vượt quá bốn (4) năm. Để tạo thuận lợi cho các điều chỉnh trong trường hợp thời gian áp dụng biện pháp tự vệ song phương kéo dài hơn một năm, Bên duy trì biện pháp tự vệ song phương sẽ đều đặn từng bước nới lỏng các biện pháp này trong suốt thời gian áp dụng

(e) Không được áp dụng lặp lại các biện pháp tự vệ song phương đối với việc nhập khẩu một loại hàng hóa xuất xứ nhất định trong một khoảng thời gian tương đương với biện pháp tự vệ trước đó hoặc ít nhất một năm.

(f) Với việc chấm dứt biện pháp tự vệ song phương đối với hàng hóa, mức thuế hải quan đánh vào hàng hóa sẽ có hiệu lực phù hợp với Lộ trình cam kết trong Phụ lục 1 của Bên áp dụng biện pháp tự vệ song phương.

7. (a) Bên đề nghị áp dụng hoặc kéo dài biện pháp tự vệ song phương sẽ phải bồi thường cho Bên kia bằng những hình thức phù hợp đã được hai Bên thống nhất như nhân nhượng ở mức độ tương ứng hoặc thực hiện những nghĩa vụ khác theo quy định của Hiệp định này.

(b) Đối với vấn đề bồi thường được đề cập trong tiểu đoạn (a), các Bên sẽ tham vấn tại Ủy ban hỗn hợp. Bất cứ việc kiện cáo nào phát sịnh từ tham vấn sẽ phải được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày biện pháp tự vệ song phương bắt đầu được áp dụng.

(c) Nếu trong khoảng thời gian đã được đề cập ở tiểu đoạn (b), hai Bên không đạt được thỏa thuận bồi thường, Bên không áp dụng biện pháp tự vệ song phương được tự do tạm hoãn việc cắt giảm thuế hải quan theo quy định của Hiệp định này, như một hình thức tương đương với biện pháp tự vệ song phương. Bên đó chỉ có thể tạm hoãn việc giảm thuế trong khoảng thời gian cần thiết ngắn nhất nhằm đạt được hiệu quả tương ứng hoặc chỉ trong thời gian biện pháp tự vệ song phương đang được duy trì. Quyền tạm hoãn theo quy định của tiểu đoạn này không được thực hiện trong vòng hai năm đầu tiên biện pháp tự vệ song phương có hiệu lực, với điều kiện biện pháp tự vệ song phương được áp dụng do nhập khẩu tăng và phù hợp với các điều khoản của Chương này.

8. (a) Nếu một Bên đã áp dụng một biện pháp tự vệ trong việc nhập khẩu hàng hóa xuất xứ của Bên kia, phù hợp với Điều XIX, Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định về Tự vệ, hoặc Điều 5, Hiệp định về Nông nghiệp, sẽ không được áp dụng biện pháp tự vệ song phương đối với hàng nhập khẩu đó.

(b) Thời gian áp dụng biện pháp tự vệ song phương được đề cập trong tiểu đoạn 6(d) sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Bên áp dụng không thực hiện các biện pháp tự vệ song phương theo quy định tại tiểu đoạn (a).

9. Mỗi Bên sẽ đảm bảo tính nhất quán, công bằng và hợp lý trong việc thực thi pháp luật và các quy định liên quan đến các biện pháp tự vệ song phương của mình.

10. Mỗi Bên sẽ thông qua và duy trì các thủ tục liên quan đến các biện pháp tự vệ song phương một cách công bằng, đúng lúc, minh bạch và hiệu quả.

11. (a) Trong trường hợp nguy cấp, nếu việc trì hoãn sẽ gây ra những thiệt hại khó khắc phục, một Bên có thể áp dụng biện pháp tự vệ song phương tạm thời theo hình thức được quy định ở tiểu đoạn 4 (a) hoặc 4 (b), với bằng chứng rõ ràng là việc tăng nhập khẩu hàng hóa xuất xứ đã gây ra hoặc có nguy cơ gây ra tổn thương nghiêm trọng đối với nền công nghiệp nội địa.

(b) Trước khi áp dụng biện pháp tự vệ song phương tạm thời, Bên áp dụng sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên kia. Ngay sau khi áp dụng biện pháp tự vệ song phương tạm thời, các Bên sẽ tiến hành tham vấn về việc áp dụng này tại Uỷ ban hỗn hợp

(c) Việc áp dụng biện pháp tự vệ song phương tạm thời không được kéo dài quá 200 ngày. Trong thời gian đó, việc áp dụng phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra ở đoạn 5. Giai đoạn áp dụng biện pháp tự vệ song phương tạm thời sẽ được tính là một phần của khoảng thời gian được đề cập ở tiểu đoạn 6 (d).

(d) tiểu đoạn 6 (f) sẽ được áp dụng đối với biện pháp tự vệ song phương tạm thời với các điều chỉnh thích hợp. ,

(e) Thuế hải quan theo biện pháp tự vệ song phương tạm thời sẽ được hoàn lại nếu việc điều tra được đề cập ở tiểu đoạn 5 (a) không xác định rằng việc tăng nhập khẩu hàng hóa xuất xứ đã gây ra hoặc có nguy cơ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho nền công nghiệp nội địa.

12. Tất cả các thông tin và tài liệu về biện pháp tự vệ song phương do hai Bên trao đổi với nhau phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh.

13. (a) Trong vòng 10 năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực, các Bên sẽ rà soát Điều này với mục tiêu xác định sự cần thiết của việc duy trì cơ chế tự vệ song phương.

(b) Nếu các Bên không thống nhất loại bỏ cơ chế tự vệ song phương đề cập ở tiểu đoạn (a) trong quá trình rà soát, các Bên sẽ tiến hành xem xét để xác định tính cần thiết của việc duy trì cơ chế tự vệ song phương tại Ủy ban hỗn hợp.

Điều 21. Các biện pháp bảo vệ cán cân thanh toán

Nếu một Bên đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc duy trì cán cân thanh toán và tài chính đối ngoại, Bên đó có thể thông qua việc áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu, theo Hiệp định GATT 1994 và các Điều khoản về Cán cân thanh toán của Hiệp định GATT 1994 thuộc Phụ lục 1A của Hiệp định WTO.

Điều 22. Mối liên quan với Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Nhật Bản và các Quốc gia thành viên ASEAN.

Các Bên khẳng định lại, như đã được nhắc đến trong Điều 9 của Hiệp định này, rằng bất cứ cam kết nào theo quy định của Chương này sẽ không ảnh hưởng đến những cam kết của các Bên trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Nhật Bản và các Quốc gia thành viên ASEAN.

Chương 3

QUY TẮC XUẤT XỨ
Điều 23. Giải thích thuật ngữ

Trong phạm vi Chương này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:

(a) “Người xuất khẩu” là cá nhân hoặc pháp nhân tại nước thành viên xuất khẩu và xuất khẩu hàng hóa từ chính nước thành viên đó;

(b) “Tàu chế biến của nước thành viên” hoặc “tàu của nước thành viên” là tàu chế biến hoặc tàu đáp ứng những điều kiện sau:

(i) Được đăng ký tại nước thành viên đó;

(ii) Được phép treo cờ của nước thành viên đó;

(iii) Ít nhất 50% thuộc sở hữu của cá nhân là công dân của nước thành viên hoặc của pháp nhân có trụ sở tại nước thành viên đó, trong đó các đại diện, chủ tịch Hội đồng quản trị và đa số các thành viên của Hội đồng quản trị là công dân của nước thành viên đó, và ít nhất 50% cổ tức thuộc sở hữu của cá nhân hoặc pháp nhân thuộc nước thành viên đó;

(iv) Ít nhất 75% trong tổng số thuyền trưởng, sĩ quan và thủy thủ là công dân của một nước thành viên hoặc của một nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (dưới đây gọi là ASEAN);

(c) “Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi” là những nguyên tắc đã được thừa nhận tại một nước thành viên, về việc ghi chép doanh thu, chi phí, phụ phí, tài sản và các khoản nợ; việc truy xuất thông tin và việc lập các báo cáo tài chính. Những nguyên tắc này có thể bao gồm các hướng dẫn chung cũng như những quy định và thủ tục thực hiện cụ thể;

(d) “Hàng hóa” bao gồm bất kỳ sản phẩm, vật phẩm hoặc nguyên liệu, vật liệu nào;

(e) “Nguyên vật liệu giống nhau và có thể thay thế lẫn nhau” là những nguyên liệu cùng loại, có chất lượng giống nhau, có cùng đặc tính kỹ thuật và vật lý, và khi khi các nguyên liệu này được kết hợp với nhau để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì không thể chỉ ra sự khác biệt về xuất xứ vì bất kỳ sự ghi nhãn nào;

(f) “Người nhập khẩu” là cá nhân hoặc pháp nhân nhập khẩu hàng hóa vào nước thành viên nhập khẩu;

(g) “Nguyên vật liệu” là bất cứ vật liệu hay chất liệu nào được sử dụng hoặc tiêu thụ trong quá trình sản xuất ra một hàng hóa, hoặc được kết hợp lại để tạo ra một hàng hóa, hoặc được sử dụng trong quá trình sản xuất ra một hàng hóa khác;

(h) “Hàng hóa có xuất xứ” hoặc “nguyên vật liệu có xuất xứ” là hàng hóa hoặc nguyên vật liệu đáp ứng các tiêu chí xuất xứ theo các quy định tại Chương này;

(i) “Vật liệu đóng gói và nguyên liệu bao gói để vận chuyển” là hàng hóa được sử dụng để bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển sản phẩm đó, mà không phải là vật liệu đóng gói và bao gói chứa đựng hàng hóa dùng để bán lẻ;

(j) “Ưu đãi thuế quan” là mức thuế suất ưu đãi áp dụng cho hàng hóa có xuất xứ của nước thành viên xuất khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều X; và

(k) “Sản xuất” là các phương thức để thu được hàng hóa bao gồm trồng trọt, khai thác, thu hoạch, chăn nuôi, chiết xuất, hái lượm, thu nhặt, săn bắt, đánh bắt, đặt bẫy, săn bắn, gia công, chế biến hoặc lắp ráp.

Điều 24. Hàng hóa có xuất xứ

Trong phạm vi của Hiệp định này, một hàng hóa được coi là có xuất xứ của một nước thành viên nếu hàng hóa đó:

(a) có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó như quy định tại Điều 25;

(b) đáp ứng các quy định tại Điều 26 trong trường hợp sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ; hoặc

(c) được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó từ những nguyên liệu có xuất xứ của nước thành viên đó;

và đáp ứng tất cả các quy định khác của Chương này.

Điều 25. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy

Theo điểm (a), Điều 24, các sản phẩm liệt kê dưới đây được xem là có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước thành viên:

(a) Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được trồng và thu hoạch, hái hoặc thu lượm tại nước thành viên đó;

Ghi chú: Trong phạm vi của điểm này, thuật ngữ “cây trồng” nghĩa là tất cả các loại thực vật, bao gồm hoa, quả, rau, cây, rong biển, nấm và thực vật sống.

(b) Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại nước thành viên đó;

Ghi chú: Trong phạm vi điểm (b) và (c), thuật ngữ “động vật” nghĩa là tất cả các động vật sống, bao gồm động vật có vú, chim, cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm, bò sát, vi khuẩn và vi rút.

(c) các sản phẩm thu được từ động vật sống tại nước thành viên đó;

(d) Sản phẩm thu được từ săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt, thu lượm hoặc săn bắt tại nước thành viên đó;

(e) Khoáng sản và các chất sản sinh tự nhiên khác chưa được liệt kê từ điểm (a) đến điểm (d), được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, biển, đáy biển hoặc dưới đáy biển của nước thành viên đó;

(f) Sản phẩm đánh bắt từ biển, đáy biển hoặc dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của nước thành viên đó, với điều kiện là nước thành viên đó có quyền khai thác vùng biển, đáy biển và dưới đáy biển đó theo pháp luật của nước thành viên đó và theo pháp luật quốc tế;

Ghi chú: Không một quy định nào trong Hiệp định này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các nước thành viên theo pháp luật quốc tế, bao gồm cả những quy định thuộc Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển.

(g) Sản phẩm đánh bắt và các sản phẩm biển khác lấy từ bên ngoài lãnh hải bằng tàu của các nước thành viên đó;

(h) Sản phẩm được chế biến và/hoặc được sản xuất ngay trên tàu chế biến của nước thành viên chỉ từ các sản phẩm đã nêu tại điểm (g);

(i) Các vật phẩm được thu lượm ở nước thành viên đó mà không còn thực hiện được chức năng ban đầu hoặc không thể sửa chữa hay khôi phục được và chỉ có thể vứt bỏ, lấy làm phụ tùng hoặc dùng làm nguyên liệu thô, hoặc sử dụng vào mục đích tái chế;

(j) Phụ tùng hoặc nguyên liệu thô thu được tại nước thành viên đó từ những sản phẩm không còn thực hiện được chức năng ban đầu và không thể sửa chữa hay khôi phục được;

(k) Phế liệu và phế thải có nguồn gốc từ quá trình sản xuất hoặc gia công, bao gồm việc khai thác mỏ, trồng trọt, chế tạo, tinh chế, thiêu đốt và xử lý chất thải; hoặc có nguồn gốc từ việc tiêu dùng tại nước thành viên đó, và chỉ có thể vứt bỏ hoặc dùng làm nguyên liệu thô; và

(l) Hàng hoá thu được hoặc được sản xuất tại nước thành viên đó từ các hàng hoá được quy định từ điểm (a) đến điểm (k) của điều này.

Điều 26. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy

1. Theo Khoản (b) Điều 24, một hàng hóa được coi là có xuất xứ từ một nước thành viên nếu:

(a) Hàng hóa đó có hàm lượng giá trị nội địa (dưới đây gọi là “LVC”), được tính theo công thức quy định tại Điều [X05], không nhỏ hơn bốn mươi (40) phần trăm và công đoạn sản xuất cuối cùng để tạo ra hàng hóa đó được thực hiện tại nước thành viên đó; hoặc

(b) Tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa tại nước thành biên đó trải qua một quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa (sau đây gọi là CTC) ở cấp độ 4 số (chuyển đổi nhóm) theo Hệ thống hài hòa.

Ghi chú: Trong phạm vi của Khoản này, “Hệ thống hài hòa” là Hệ thống mà Quy tắc sản phẩm cụ thể nêu tại Phụ lục 2 xây dựng dựa trên hệ thống đó.

Mỗi nước thành viên có thể cho phép người xuất khẩu hàng hóa quyết định sử dụng tiêu chí quy định tại điểm (a) hoặc điểm (b) khi xác định xuất xứ hàng hóa.

2. Hàng hóa thuộc danh mục Quy tắc sản phẩm cụ thể sẽ không áp dụng quy định tại Khoản 1. Hàng hóa này sẽ được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng quy tắc sản phẩm cụ thể quy định tại Phụ lục 2. Trường hợp một quy tắc sản phẩm cụ thể quy định việc lựa chọn áp dụng một trong các tiêu chí như LVC, CTC, công đoạn gia công chế biến hàng hoá, hoặc quy định cần có sự kết hợp các tiêu chí này, người xuất khẩu của nước thành viên được lựa chọn một tiêu chí phù hợp để xác định xuất xứ hàng hóa.

3. Để áp dụng điểm (a), Khoản 1 và các quy tắc sản phẩm cụ thể quy định tại Phụ lục 2 có sử dụng tiêu chí LVC, hàm lượng LVC của một sản phẩm tính theo công thức quy định tại Điều 27 không được nhỏ hơn tỷ lệ phần trăm cụ thể quy định cho sản phẩm đó.

4. Để áp dụng điểm (b), Khoản 1 và các quy tắc sản phẩm cụ thể liên quan quy định tại Phụ lục 2, các tiêu chí CTC hoặc công đoạn gia công chế biến hàng hoá chỉ áp dụng đối với nguyên liệu không có xuất xứ.

Điều 27. Công thức tính hàm lượng giá trị nội địa

1. Công thức tính LVC như sau:
	LVC =
	FOB - VNM
	x 100 %

	
	FOB
	


2. Trong phạm vi của điều này:

(a) “FOB”, ngoại trừ định nghĩa nêu tại khoản 3, là giá trị hàng hoá đã giao qua mạn tàu, bao gồm cả chi phí vận tải hàng hóa từ nhà sản xuất tới cảng hoặc tới địa điểm cuối cùng để chất hàng lên tàu;

(b) “LVC” là hàm lượng giá trị nội địa của hàng hóa, được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm; và

(c) “VNM” là giá trị nguyên vật liệu đầu vào không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa.

3. FOB được đề cập tại điểm (a), khoản 2 sẽ là trị giá: 

(a) mua sản phẩm đầu tiên người mua trả cho nhà sản xuất, trong trường hợp có trị giá FOB của sản phẩm nhưng không được biết và không thể xác định được; hoặc

(b) được xác định theo Điều 1 đến Điều 8 của “Hiệp định về Trị giá Hải quan” trong trường hợp không có trị giá FOB của sản phẩm.

4. Nhằm áp dụng khoản 1, giá trị của nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm tại một nước thành viên:

(a) được xác định theo Hiệp định về Trị giá Hải quan và bao gồm cước vận tải, phí bảo hiểm, và trong một số trường hợp bao gồm cả phí đóng gói và tất cả các chi phí khác phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên liệu đến cảng nhập khẩu của nước thành viên nơi đặt nhà máy sản xuất sản phẩm; hoặc

(b) nếu giá trị nguyên liệu không được biết và không thể xác định được, giá trị này sẽ là giá mua đầu tiên tại nước thành viên đó nhưng có thể không bao gồm các chi phí phát sinh tại nước thành viên đó trong quá trình vận chuyển nguyên liệu từ kho hàng của nhà cung cấp tới nhà máy sản xuất sản phẩm như cước vận tải, phí bảo hiểm, phí đóng gói cũng như tất cả các chi phí xác định khác phát sinh tại nước thành viên đó.

5. Nhằm áp dụng khoản 1, giá trị VNM của hàng hóa không bao gồm giá trị của nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất nguyên liệu có xuất xứ của nước thành viên được dùng để sản xuất ra sản phẩm.

6. Nhằm áp dụng điểm (b), Khoản 3 hoặc điểm (a), Khoản 4 và áp dụng Hiệp định Trị giá Hải quan để xác định giá trị của một hàng hóa hoặc giá trị của nguyên vật liệu không có xuất xứ, Hiệp định về Trị giá Hải quan sẽ áp dụng một cách thích hợp đối với những giao dịch trong nước hoặc đối với các trường hợp không có giao dịch hàng hoá hoặc giao dịch nguyên liệu không có xuất xứ trong nước.

Điều 28. De Minimis

1. Hàng hóa không đáp ứng quy định tại điểm (b), khoản 1, Điều [X04] hoặc tiêu chí CTC quy định trong Phụ lục 2 vẫn được coi là hàng hoá có xuất xứ của một nước thành viên nếu:

(a) Đối với hàng hóa thuộc các chương 16, 19, 20, 22, 23, từ chương 28 đến chương 49, và từ chương 64 đến chương 97 thuộc Hệ thống Hài hoà, tổng giá trị của nguyên liệu không có xuất xứ không đạt tiêu chí xuất xứ CTC được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa đó không vượt quá mười (10) phần trăm giá trị FOB của hàng hóa đó;

(b) Đối với hàng hóa thuộc các chương 9, 18 và 21 thuộc Hệ thống Hài hoà, tổng giá trị của nguyên liệu không có xuất xứ không đạt tiêu chí xuất xứ CTC được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa đó không vượt quá mười (10) phần trăm hoặc bảy (07) phần trăm giá trị FOB của hàng hóa, như quy định tại Phụ lục 2; hoặc

(c) Đối với hàng hóa thuộc chương 50 đến chương 63 thuộc Hệ thống hài hòa, trọng lượng của nguyên liệu không có xuất xứ không đạt tiêu chí xuất xứ CTC được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa đó không vượt quá mười (10) phần trăm của tổng trọng lượng hàng hóa.

Ngoài ra, hàng hóa phải đáp ứng tất cả các tiêu chí khác quy định trong Chương này để được công nhận là hàng hoá có xuất xứ.

Ghi chú: Trong phạm vi của Khoản này, điểm (a), khoản 2, Điều [X05] sẽ được áp dụng.

2. Giá trị của nguyên liệu không có xuất xứ quy định tại khoản 1 vẫn được tính vào giá trị nguyên liệu không có xuất xứ khi áp dụng tiêu chí LVC.

Điều 29. Cộng gộp

Nguyên liệu có xuất xứ của một nước thành viên được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá ở nước thành viên khác được coi là nguyên liệu có xuất xứ của nước thành viên nơi diễn ra công đoạn gia công, chế biến hàng hoá đó.

Điều 30. Công đoạn gia công, chế biến giản đơn

Một hàng hóa được coi là không đáp ứng tiêu chí CTC hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến hàng hoá nếu chỉ thực hiện những công đoạn sau:

(a) Những công đoạn bảo quản để giữ cho hàng hóa trong tình trạng tốt trong quá trình vận chuyển và lưu kho (như sấy khô, làm đông lạnh, ngâm muối) và các công đoạn tương tự;

(b) Thay đổi bao bì, tháo dỡ và lắp ghép các kiện hàng;

(c) Tháo rời;

(d) Đóng vào chai, thùng, hộp và các công đoạn đóng gói bao bì đơn giản khác;

(e) Tập hợp lại các linh kiện và phụ tùng được phân loại cùng mã với hàng hoá theo Quy tắc 2(a) của Quy tắc chung về giải thích Hệ thống Hài hoà;

(f) Sắp xếp đơn thuần các bộ sản phẩm lại với nhau; hoặc

(g) Kết hợp những công đoạn được đề cập từ Khoản (a) đến Khoản (f).

Điều 31. Vận chuyển trực tiếp

1. Hàng hoá sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan nếu đáp ứng những quy định của Chương này và được vận chuyển trực tiếp từ nước thành viên xuất khẩu tới nước thành viên nhập khẩu.

2. Các trường hợp sau được coi là vận chuyển trực tiếp từ nước thành viên xuất khẩu tới nước thành viên nhập khẩu:

(a) hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước thành viên xuất khẩu tới nước thành viên nhập khẩu; hoặc

(b) hàng hóa được vận chuyển qua một hay nhiều nước không phải là thành viên, với điều kiện hàng hoá đó chỉ quá cảnh hoặc lưu kho tạm thời, dỡ hàng, bốc lại hàng, và những công việc khác nhằm bảo quản hàng hoá trong tình trạng tốt.

Điều 32. Vật liệu đóng gói và bao gói

1. Vật liệu đóng gói và bao gói để chuyên chở và vận chuyển hàng hóa sẽ không được tính đến khi xác định xuất xứ của hàng hóa.

2. Vật liệu đóng gói và bao gói chứa đựng hàng hóa dùng để bán lẻ, khi được phân loại cùng với hàng hóa đó, sẽ không được tính đến khi xác định xuất xứ hàng hoá theo tiêu chí CTC

3. Trường hợp xác định xuất xứ hàng hóa theo tiêu chí LVC, giá trị của vật liệu đóng gói và bao gói chứa đựng hàng hóa để bán lẻ sẽ được xét đến như là nguyên liệu có xuất xứ hoặc không có xuất xứ, tùy theo từng trường hợp, khi tính hàm lượng LVC của hàng hóa.

Điều 33. Phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin khác

1. Trường hợp xác định xuất xứ hàng hóa theo tiêu chí CTC hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến hàng hoá, các phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và các tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin khác đi kèm theo hàng hoá đó sẽ không được tính đến khi xác định xuất xứ hàng hóa, với điều kiện là:

(a) các phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và các tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin khác được lập hóa đơn chung với hàng hóa đó; và

(b) các phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và các tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin khác có số lượng và giá trị phù hợp với hàng hóa.

2. Trường hợp xác định xuất xứ hàng hóa theo tiêu chí LVC, giá trị của các phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và các tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin khác đi kèm theo hàng hoá đó sẽ được tính là giá trị nguyên liệu có xuất xứ hoặc giá trị nguyên liệu không có xuất xứ, tùy theo từng trường hợp, khi tính hàm lượng LVC.

Điều 34. Các yếu tố gián tiếp

1. Các yếu tố gián tiếp được coi là nguyên liệu có xuất xứ cho dù các yếu tố đó được sản xuất từ bất kỳ nơi nào.

2. Trong phạm vi Điều này, thuật ngữ “các yếu tố gián tiếp” là những hàng hóa được sử dụng trong quá trình sản xuất, thử nghiệm hoặc kiểm tra hàng hóa đó nhưng không còn nằm lại trong hàng hóa đó, hoặc là những hàng hóa được sử dụng trong quá trình bảo trì nhà xưởng hoặc trong quá trình vận hành những thiết bị liên quan đến quá trình sản xuất ra hàng hóa đó, bao gồm:

(a) nhiên liệu và năng lượng;

(b) dụng cụ, khuôn rập và khuôn đúc;

(c) phụ tùng và nguyên vật liệu sử dụng để bảo dưỡng thiết bị và nhà xưởng;

(d) Dầu nhờn, chất bôi trơn, hợp chất và các nguyên liệu khác dùng trong quá trình sản xuất hoặc quá trình vận hành thiết bị và nhà xưởng;

(e) Găng tay, kính, giày dép, quần áo, các thiết bị an toàn;

(f) Các thiết bị, dụng cụ và máy móc dùng để thử nghiệm hoặc kiểm tra hàng hoá;

(g) chất xúc tác và dung môi; và

(h) Bất kỳ nguyên liệu nào khác không còn nằm lại trong hàng hóa nhưng việc sử dụng chúng phải được chứng minh là cần thiết trong quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.

Điều 35. Nguyên vật liệu giống nhau và có thể thay thế nhau

Việc xác định nguyên vật liệu giống nhau và có thể thay thế nhau có phải là nguyên vật liệu có xuất xứ hay không sẽ được thực hiện bằng cách áp dụng các nguyên tắc kế toán về quản lý kho đang được sử dụng rộng rãi tại nước thành viên xuất khẩu.

Điều 36. Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ

Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) quy định tại Phụ lục 3 sẽ được áp dụng đối với những thủ tục có liên quan đến C/O và các vấn đề liên quan.

Điều 37. Tiểu ban về Quy tắc xuất xứ

1. Để thực hiện có hiệu quả các quy định của Chương này, một Tiểu ban về Quy tắc xuất xứ (sau đây gọi là Tiểu ban) được thành lập theo Điều X.

2. Tiểu ban sẽ thực hiện những chức năng sau:

(a) rà soát và đề xuất lên Ủy ban hỗn hợp, nếu cần thiết, những vấn đề sau:

(i) việc thực hiện các quy định tại Chương này;

(ii) bất kỳ sửa đổi nào đối với Phụ lục 2 và Bản đính kèm của Phụ lục 3 do một nước thành viên đề xuất; và

(iii) Quy định thực hiện như đề cập tại Điều 11 của Phụ lục 3;

(b) xem xét các vấn đề khác do các Bên đề xuất có liên quan đến Chương này;

(c) báo cáo kết quả làm việc của Tiểu ban cho Ủy ban Hỗn hợp; và

(d) thực hiện các chức năng khác do Ủy ban Hỗn hợp ủy quyền theo Điều X.

3. Tiểu ban bao gồm đại diện của Chính phủ các nước thành viên, và có thể có đại diện của các tổ chức liên quan không thuộc Chính phủ của các nước thành viên có chuyên môn liên quan đến những vấn đề sẽ được thảo luận được mời tham dự trên cơ sở nhất trí của các nước thành viên.

4. Tiểu ban sẽ tổ chức họp tại địa điểm và theo thời gian được các nước thành viên thống nhất.

Chương 4

CÁC THỦ TỤC HẢI QUAN
Điều 38. Phạm vi

1. Chương này áp dụng đối với các thủ tục hải quan cần thiết cho việc thông quan hàng hoá thương mại giữa hai Bên nhằm triển khai những phần liên quan về thủ tục hải quan như sau:

(a)sự minh bạch;

(b) đơn giản hóa và hài hoà; và

(c) hợp tác và trao đổi thông tin.

2. Chương này phải được hai Bên thực hiện phù hợp với luật pháp và quy định của mỗi Bên và trong giới hạn các nguồn lực sẵn có của từng cơ quan hải quan của hai Bên.

Điều 39. Các định nghĩa

Vì mục đích của chương này, thuật ngữ “luật hải quan” nghĩa là luật pháp và các quy định được cơ quan hải quan của mỗi Bên thực thi và buộc tuân thủ liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh của hàng hoá, do có liên quan đến thuế hải quan, các lệ phí, và các loại thuế khác, hoặc liên quan đến việc cấm vận, hạn ngạch, hoặc những biện pháp quản lý tương tự khác đối với việc di chuyển các hạng mục thuộc diện kiểm tra qua biên giới lãnh hải của mỗi Bên.

Điều 40. Minh bạch hóa

1. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan đến việc áp dụng chung trong luật hải quan của Bên đó được cung cấp sẵn sàng cho bất kỳ cá nhân nào quan tâm.

2. Trong trường hợp có những thay đổi trong luật hải quan, thì những tin liên quan mà có thể cung cấp phải được rà soát lại tương ứng, mỗi Bên phải cung cấp những thông tin sửa đổi trên một cách dễ dàng và đầy đủ, trước khi những thay đổi này bắt đầu có hiệu lực để những cá nhân quan tâm có thể xem xét, trừ khi việc thông báo trước không thể thực hiện.

3. Theo yêu cầu của bất kỳ cá nhân quan tâm nào của hai Bên, mỗi Bên phải cung cấp, khi thích hợp, một cách nhanh chóng và chính xác, trong khả năng có thể những thông tin liên quan đến các vấn đề hải quan cụ thể được cá nhân quan tâm yêu cầu và dẫn chiếu đến luật hải quan. Mỗi Bên phải cung cấp không chỉ các thông tin được yêu cầu cụ thể mà phải cung cấp bất kỳ thông tin thích hợp khác mà cá nhân đó quan tâm.

Điều 41. Thủ tục thông quan

1. Cả hai Bên phải áp dụng các thủ tục hải quan của mình một cách có thể dự đoán, nhất quán và minh bạch.

2. Để đẩy nhanh việc thông quan hàng hoá thương mại giữa hai Bên, mỗi Bên phải:

(a) nổ lực để tận dụng công nghệ thông tin và viễn thông;

(b) đơn giản hóa các thủ tục hải quan;

(c) hài hoà các thủ tục hải quan, trong khả năng có thể, với các tiêu chuẩn quốc tế và kinh nghiệm thực tế như những tiêu chuẩn được đưa ra dưới sự bảo trợ của Hội đồng hợp tác hải quan; và

(d) đẩy mạnh hợp tác, khi thích hợp, giữa các cơ quan hải quan và:

(i) các cơ quan thẩm quyền quốc gia khác của mỗi Bên;

(ii) cộng đồng kinh doanh của mỗi Bên; và

(iii) các cơ quan hải quan khác từ bên ngoài.

3. Mỗi Bên phải cung cấp cho các Bên chịu ảnh hưởng được tiếp cận dễ dàng vào những quá trình hành chính và rà soát pháp lý đối với những biện pháp hành chính liên quan đến các vấn đề hải quan.

Điều 42. Hàng hoá quá cảnh

Mỗi Bên phải tiếp tục thuận lợi hoá thủ tục thông quan đối với hàng hoá quá cảnh từ hoặc đến Bên khác theo đoạn 3, Điều V của GATT 1994.

Điều 43. Hợp tác và trao đổi thông tin

1. Các Bên phải hợp tác và trao đổi thông tin với nhau trong phạm vi các thủ tục hải quan, bao gồm việc thi hành chống buôn lậu hàng hoá bị cấm và nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá bị nghi ngờ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Việc hợp tác và trao đổi thông tin phải được thực hiện như được quy định trong Hiệp định triển khai.

3. Đoạn 3 của Điều 6 không áp dụng đối với việc trao đổi thông tin trong Điều này.

Điều 44. Tiểu ban về Thủ tục hải quan

1. Vì mục đích thực thi và triển khai có hiệu quả Chương này, Tiểu ban về thủ tục hải quan (được nêu sau đây trong Điều này là “Tiểu ban”) sẽ được thiết lập theo Điều 11.

2. Các chức năng của Tiểu ban là:

(a) rà soát việc thực thi và triển khai Chương này;

(b) báo cáo những nghiên cứu của Tiểu ban lên Uỷ ban hỗn hợp;

(c) xác định các lĩnh vực liên quan đến Chương này cần được hoàn thiện để thuận lợi hoá thương mại giữa hai Bên; và

(d) thực hiện các chức năng khác do Uỷ ban hỗn hợp uỷ nhiệm theo Điều 11.

3. Tiểu ban sẽ họp tại địa điểm và khung thời gian theo thoả thuận của các Bên.

4. Thành phần của Tiểu ban sẽ được nêu cụ thể trong Hiệp định triển khai.

Chương 5

CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH VÀ KIỂM DỊCH
Điều 45. Phạm vi

Chương này sẽ áp dụng với tất cả các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch (sau đây được dẫn chiếu trong các điều khoản trong Chương này là "SPS") của các Bên căn cứ theo quy định tại Hiệp định về áp dụng các biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch trong Phụ lục 1A thuộc Hiệp định WTO (sau đây sẽ được dẫn chiếu trong Hiệp định này là “Hiệp định SPS), mà các biện pháp này có thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa giữa các Bên.

Điều 46. Khẳng định lại các Quyền và Nghĩa vụ

Các Bên khẳng định lại các quyền và nghĩa vụ của mình liên quan tới các biện pháp SPS theo Hiệp định SPS.

Điều 47. Điểm hỏi đáp

Mỗi Bên sẽ chỉ định một điểm hỏi đáp có khả năng trả lời tất cả các yêu cầu hợp lý từ Bên khác về các biện pháp SPS và, nếu thích hợp, cung cấp các thông tin liên quan.

Điều 48. Tiểu ban về các Biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch

1. Vì mục đích thực thi và vận dụng hiệu quả Chương này, Tiểu ban về các biện pháp SPS (sau đây được dẫn chiếu trong Điều này là “Tiểu ban”) sẽ được thiết lập theo Điều 11.

2. Các chức năng của Tiểu ban là:

(a) trao đổi thông tin về những vấn đề như sự xuất hiện các vụ việc về SPS ở các Bên và các nước không tham gia Hiệp định, và thay đổi hoặc việc ban hành các quy định liên quan tới SPS và các tiêu chuẩn của các Bên, mà có thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa giữa các Bên;

(b) tham vấn trên cơ sở khoa học để xác định và giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp SPS với mục tiêu đạt được các giải pháp cùng chấp nhận được;

(c) tham vấn các nỗ lực hợp tác của các Bên trong các diễn đàn quốc tế liên quan tới các biện pháp SPS;

(d) thảo luận hợp tác kỹ thuật giữa các Bên về các biện pháp SPS để tăng cường hợp tác;

(e) rà soát thực hiện và vận dụng Chương này;
(f) báo cáo các kết luận của Tiểu ban lên Ủy ban Hỗn hợp; và
(g) thực hiện các chức năng khác theo ủy quyền của Ủy ban Hỗn hợp phù hợp với quy định của Điều [X](Ủy ban Hỗn hợp).

3. Tiểu ban sẽ bao gồm các quan chức chính phủ phụ trách về các biện pháp SPS của các Bên.

4. Tiểu ban sẽ họp tại địa điểm và thời gian do các Bên nhất trí.

5. Tiểu ban có thể, nếu cần thiết, thành lập các nhóm công tác kỹ thuật tạm thời với tư cách là các cơ quan chức năng liên quan tới một lĩnh vực cụ thể của các biện pháp SPS.

Điều 49. Không áp dụng Chương 13

Các thủ tục giải quyết tranh chấp quy định trong Chương 13 sẽ không được áp dụng đối với Chương này.

Chương 6

CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN, VÀ CÁC THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN
Điều 50. Các Mục tiêu

Các mục tiêu của Chương này là để thúc đẩy thương mại giữa các Bên thông qua:

(a) đảm bảo rằng các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, và các thủ tục đánh giá sự hợp chuẩn không tạo nên các hàng rào không cần thiết trong thương mại;

(b) thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, và các thủ tục đánh giá sự hợp chuẩn ở mỗi Bên;

(c) tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác giữa các Bên liên quan tới chuẩn bị, thông qua, và áp dụng các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, và thủ tục đánh giá hợp chuẩn;

(d) tăng cường hợp tác giữa các Bên tại các diễn đàn quốc tế và khu vực về các công việc liên quan tới tiêu chuẩn hóa và đánh giá hợp chuẩn; và

(e) tạo khuôn khổ để thực hiện những mục tiêu này.

Điều 51. Phạm vi

1. Chương này sẽ áp dụng với các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, và các thủ tục đánh giá hợp chuẩn như định nghĩa trong Hiệp định về Các Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO (sau đây được đề cập trong Chương này là “Hiệp định TBT”).

2. Chương này sẽ không áp dụng đối với các tiêu chuẩn mua sắm do các cơ quan chính phủ xây dựng đối với các yêu cầu về sản xuất hoặc tiêu dùng của các cơ quan chính hủ và các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch như được định nghĩa trong Phụ lục A của Hiệp định SPS.

3. Không quy định nào trong Chương này sẽ hạn chế quyền của một Bên trong việc chuẩn bị, thông qua, và áp dụng các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, với mức độ cần thiết, hoàn thành một mục đích hợp lý. Những mục đích hợp lý đó là, ngoài những mục tiêu khác, yêu cầu an ninh quốc gia; ngăn chặn những hành vi lừa dối; và bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn con người; hoặc môi trường.

Điều 52. Khẳng định lại các Quyền và Nghĩa vụ

Các Bên khẳng định lại các quyền và nghĩa vụ của họ liên quan tới các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và các thủ tục đánh giá hợp chuẩn theo Hiệp định TBT.

Điều 53. Hợp tác

1. Vì mục đích đảm bảo rằng các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, và các thủ tục đánh giá hợp chuẩn không tạo ra các hàng rào không cần thiết với thương mại hàng hóa giữa các Bên, các Bên sẽ, khi có thể, hợp tác trong lĩnh vực quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, và các thủ tục đánh giá hợp chuẩn.

2. Các hình thức hợp tác theo đoạn 1 có thể gồm những hình thức sau:

(a) tổ chức nghiên cứu chung và tổ chức các hội thảo, để tăng cường hiểu biết lẫn nhau về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, và các thủ tục đánh giá hợp chuẩn của mỗi Bên;

(b) trao đổi các quan chức chính phủ của các Bên vì mục đích đào tạo;

(c) trao đổi thông tin về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, và các thủ tục đánh giá hợp chuẩn;

(d) cùng đóng góp, khi thích hợp, vào các hoạt động liên quan tới các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và các thủ tục đánh giá hợp chuẩn trong các diễn đàn quốc tế và khu vực;

(e) khuyến khích các cơ quan liên quan đến các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, và các thủ tục đánh giá hợp chuẩn ở mỗi Bên hợp tác trong các vấn đề có lợi ích chung; và

(f) tăng cường tham gia trong khuôn khổ hiện hành về công nhận lẫn nhau thiết lập theo các hiệp định quốc tế hoặc do các cơ quan hữu quan quốc tế và khu vực xây dựng.

3. Việc thực thi Điều khoản này sẽ tùy thuộc vào sự sẵn có của các quỹ phù hợp và luật và quy định áp dụng của mỗi Bên.

Điều 54. Các Điểm hỏi đáp

1. Mỗi Bên sẽ chỉ định một điểm hỏi đáp có trách nhiệm điều phối việc thực thi Chương này.

2. Mỗi Bên sẽ cung cấp cho Bên khác tên của điểm hỏi đáp được chỉ định và chi tiết liên hệ của các quan chức hữu quan trong tổ chức đó gồm thông tin về số điện thoại, fax, thư điện tử, và các chi tiết liên quan khác.

3. Mỗi Bên sẽ thông báo cho Bên khác ngay lập tức bất kỳ một thay đổi nào về điểm hỏi đáp hoặc bất kỳ sửa đổi nào trong thông tin của các quan chức hữu quan.

Điều 55. Tiểu ban về Quy định kỹ thuật, Tiêu chuẩn, và các Thủ tục Đánh giá Hợp chuẩn

1. Vì mục đích thực hiện hiệu quả và vận hành của Chương này, Tiểu ban về Quy định kỹ thuật, Tiêu chuẩn và các Thủ tục Đánh giá Hợp chuẩn (sau đây được dẫn chiếu tới Điều này là “Tiểu ban”)sẽ được thành lập theo Điều 11. 
2. Các chức năng của Tiểu ban này là:

(a) điều phối hợp tác theo Điều 53;

(b) xác định các ngành ưu tiên cùng nhất trí để tăng cường hợp tác, gồm xem xét một cách thuận lợi bất kỳ đề xuất nào do mỗi Bên đưa ra;

(c) xây dựng chương trình làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên cùng thống nhất để tạo thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả đánh giá sự hợp chuẩn của Bên khác và các quy định kỹ thuật tương đương;

(d) giám sát tiến triển của các chương trình làm việc; 
(e) rà soát thực hiện và vận hành của Chương này;

(f) tạo thuận lợi cho các tham vấn kỹ thuật;

(g) báo cáo, khi có thể, các kết luận lên Ủy ban Hỗn họp; và

(h) tiến hành các chức năng khác như có thể được ủy quyền của Ủy ban Hỗn hợp theo Điều 11.

3. Tiểu ban sẽ gặp tại thời gian và địa điểm do hai Bên thống nhất.

4. Tiểu ban sẽ:

(a) gồm các đại diện của Chính phủ của các Bên; và

(b) đồng chủ tọa bởi các quan chức Chính phủ của các Bên.

Điều 56. Không áp dụng Chương 13

Chương 13 sẽ không áp dụng với Chương này.

Chương 7. 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
Điều 57. Phạm vi

1. Chương này sẽ áp dụng với các biện pháp của một Bên ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ.

2. Chương này sẽ không áp dụng với:

(a) đối với dịch vụ vận tải hàng không, các biện pháp ảnh hưởng đến thương quyền bay, dù được trao dưới hình thức nào; hoặc tới các biện pháp ảnh hưởng trực tiếp đến thương quyền bay, dịch vụ liên quan tới thực hiện thương quyền bay; ngoại trừ các biện pháp liên quan tới:

(i) Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay;

(ii) Bán và tiếp thị các dịch vụ vận tải hàng không; và

(iii) Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính

(b) dịch vụ vận tải biển ven bờ;

(c) Các biện pháp liên quan tới các luật và quy định nhập cư

(d) Các biện pháp ảnh hưởng tới thể nhân của một bên tìm cách tiếp cận thị trường lao động của một Bên, hoặc các biện pháp liên quan tới quốc tịch, định cư hoặc làm việc lâu dài; và

(e) Mua sắm Chính phủ.

3. Phụ lục 4 sẽ đưa ra các quy định bổ sung cho Chương này về dịch vụ tài chính, bao gồm phạm vi và các định nghĩa.

Điều 58. Các Định nghĩa

Với mục đích của Chương này, thuật ngữ:

(a) “dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay” nghĩa là những hoạt động được thực hiện với máy bay hoặc một phần của máy bay khi những hoạt động này không được tính vào dịch vụ và không bao gồm bảo dưỡng toàn bộ.

(b) “hiện diện thương mại” là bất kỳ hình thức thành lập chuyên ngành nào, bao gồm:

(i) Việc thành lập, mua lại hoặc duy trì một pháp nhân; hoặc

(ii) Việc thành lập hoặc duy trì một chi nhánh hoặc một văn phòng đại diện; trong lãnh thổ của một Bên với mục đích cung cấp dịch vụ

(c) “dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính” là dịch vụ được những hệ thống máy tính lưu những thông tin liên quan đến những lịch trình bay, chỗ trống, giá vé và các quy tắc định giá vé cung cấp, qua đó có thể đặt chỗ hoặc phát hành vé;

(d) “pháp nhân” là bất kỳ thực thể pháp lý nào được thành lập hay tổ chức một cách hợp pháp theo pháp luật hiện hành, dù là hoạt động vì lợi nhuận hay không, và thuộc sở hữu tư nhân hay sở hữu nhà nước, bao gồm công ty, công ty tín thác, hợp danh, liên doanh, công ty một chủ hay hiệp hội;

(e) “pháp nhân của một Bên khác” là pháp nhân hoặc:

(i) được thành lập hay tổ chức theo luật pháp của Bên khác đó, và tham gia vào hoạt động kinh doanh đáng kể trên lãnh thổ của Bên đó hoặc bất kỳ bên nào khác; hoặc

(ii) trong trường hợp cung cấp dịch vụ được thực hiện thông qua hiện diện thương mại, được sở hữu hoặc kiểm soát bởi:

(A) thể nhân của Bên đó; hoặc

(B) Pháp nhân của Bên khác được xác định theo quy định của điểm (i)

(f) một pháp nhân được:

(i) “sở hữu” bởi những người của một Bên hoặc bởi những người của Bên thứ ba nếu trên 50% lợi ích cổ phần của pháp nhân thuộc sở hữu của những người của Bên đó hoặc Bên thứ ba đó;

(ii)“kiểm soát” bởi những người của một Bên hoặc bởi những người của Bên thứ ba nếu những người đó có quyền chỉ định đa số thành viên của ban giám đốc hoặc nếu không phải điều hành hoạt động của pháp nhân đó một cách hợp pháp;

(iii) “liên kết” với những người khác khi pháp nhân đó kiểm soát, hoặc chịu sự kiểm soát bởi người khác đó, hoặc khi pháp nhân đó và người khác cùng chịu sự kiểm soát của một người;

(g) “biện pháp” là bất kỳ một biện pháp nào được một Bên thi hành, dù dưới hình thức luật pháp, quy định, luật lệ, thủ tục, quyết định, hành vi hành chính hoặc bất kỳ hình thức nào khác;

Chú thích: “biện pháp” sẽ bao gồm các biện pháp thuế nội địa trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp định GATS

(h) “biện pháp của một Bên” có nghĩa là bất kỳ các biện pháp nào được thực hiện bởi:

(i) Chính phủ hoặc chính quyền địa phương hoặc trung ương của một Bên; và

(ii) Các cơ quan phi chính phủ được ủy quyền của chính phủ hoặc chính quyền trung ương hoặc địa phương của một Bên;

(i) “các biện pháp của một Bên ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ” gồm các biện pháp

(i) mua, thanh toán, hoặc sử dụng một dịch vụ;

(ii) sự tiếp cận hay sử dụng các dịch vụ gắn liền với việc cung cấp dịch vụ, các dịch vụ được các Bên đó yêu cầu phải đưa ra phục vụ công chúng một cách phổ biến;

(iii) sự hiện diện, bao gồm cả hiện diện thương mại, của những người thuộc một Bên để cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ của một Bên khác;

(j) “ nhà cung cấp dịch vụ độc quyền” có nghĩa là bất kỳ người nào, dù là thuộc khu vực công hay tư nhân, được một Bên cho phép, hay được thành lập một cách chính thức hay trên thực tế là người cung cấp duy nhất dịch vụ đó, trong phạm vi thị trường tương ứng của lãnh thổ của một Bên này;

(k) “thể nhân của Bên khác” nghĩa là một thể nhân cư trú trên lãnh thổ của Bên khác đó hoặc bất kỳ nơi nào khác, và là người có quốc tịch của Bên khác đó theo luật của Bên đó;

(l) “Cá nhân” nghĩa là bất kỳ một “ thể nhân” hoặc “pháp nhân” nào;

(m) “ngành” dịch vụ nghĩa là:

(i) liên quan tới một cam kết cụ thể của một hoặc nhiều hoặc tất cả các phân ngành của dịch vụ đó, như được quy định trong Biểu cam kết cụ thể của Bên đó trong Phụ lục5; hoặc

(ii) ngoài ra, còn là toàn bộ các ngành dịch vụ đó, kể cả tất cả các phân ngành;

(n) “người tiêu dùng dịch vụ” là bất cứ những người nào tiếp nhận hoặc sử dụng một dịch vụ;

(o) Thuật ngữ “dịch vụ của một Bên khác” là dịch vụ được cung cấp:

(i) từ hoặc trên Lãnh thổ của Bên khác, hoặc trong trường hợp dịch vụ vận tải biển, do một con tàu được đăng ký theo luật pháp của Bên khác đó, hoặc do một người thuộc Bên khác cung cấp dịch vụ thông qua hoạt động của một con tàu và/hoặc sử dụng toàn bộ hay một phần con tàu đó; hoặc

(ii) của một người cung cấp dịch vụ thuộc Bên khác, trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ đó thông qua sự hiện diện thương mại hoặc sự hiện diện thể nhân;

(p) “dịch vụ” gồm bất kỳ một dịch vụ trong ngành nào loại trừ dịch vụ được cung cấp theo thẩm quyền của chính phủ.

(q) “dịch vụ được cung cấp theo thẩm quyền của chính phủ” nghĩa là bất kỳ loại hình dịch vụ nào không được cung cấp trên cơ sở thương mại hoặc cạnh tranh với một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác;

(r) “nhà cung cấp dịch vụ” là bất kỳ cá nhân nào tham gia cung cấp dịch vụ;

Chú thích: Khi dịch vụ không được một pháp nhân cung cấp trực tiếp nhưng thông qua các hình thức khác của hiện diện thương mại như chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ như pháp nhân), tuy nhiên, sẽ được thông qua hiện diện đó được dành đối xử quy định đối với các nhà cung cấp dịch vụ theo Chương này. Sự đối xử đó sẽ được dành cho hiện diện thông qua đó dịch vụ được cung cáp và không cần được mở rộng cho các phần khác của nhà cung cấp nằm ngoài Lãnh thổ của một Bên nơi dịch vụ được cung cấp.

(s) “cung cấp dịch vụ” bao gồm việc sản xuất, phân phối, quảng cáo, bán và giao dịch vụ.

(t) “Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải hàng không” là những cơ hội cho các hãng vận tải hàng không liên quan trong việc bán và tiếp thị tự do các dịch vụ vận tải hàng không bao gồm tất cả các khía cạnh của tiếp thị như nghiên cứu thị trường, quảng cáo và phân phối. Các hoạt động này không bao gồm việc định giá dịch vụ vận tải hàng không hay các điều kiện có thể áp dụng.

(u) “thương mại dịch vụ”nghĩa là việc cung cấp dịch vụ:

(i) từ lãnh thổ của một Bên sang lãnh thổ của bất kỳ một Bên nào khác ("qua biên giới");

(ii) trên lãnh thổ của một Bên cho người tiêu dùng dịch vụ của bất kỳ Bên nào khác ("tiêu dùng ở nước ngoài");

(iii) bởi một người cung cấp dịch vụ của một Bên, thông qua sự hiện diện thương mại trên lãnh thổ của bất kỳ Bên nào khác ("hiện diện thương mại"); và

(iv) bởi một người cung cấp dịch vụ của một Bên thông qua sự hiện diện thể nhân trên lãnh thổ của bất kỳ Bên nào khác ("hiện diện thể nhân"); và

(v) “thương quyền bay” nghĩa là quyền xây dựng và không xây dựng lịch trình để vận hành và/hoặc chuyên chở hành khách, hàng hóa và thư tín để nhận hoa hồng hoặc việc cho thuê từ, đến, trong hoặc qua lãnh thổ một Bên, bao gồm điểm phục vụ, các tuyến đường khai thác, loại hình phương tiện cần được chuyên chở, năng lực được cung cấp, mức thuế áp dụng và các điều kiện, và các tiêu chí để có thể chỉ định một hãng hàng không, bao gồm các tiêu chí như số lượng, sở hữu và kiểm soát.

Điều 59. Tiếp cận thị trường

1. Liên quan đến việc tiếp cận thị trường thông qua các phương thức cung cấp được định nghĩa trong khoản (u) của Điều 58, mỗi Bên sẽ dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của bên kia sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với quy định theo điều khoản, hạn chế và điều kiện được thống nhất và quy định trong Biểu cam kết cụ thể trong Phụ lục 5.

Chú thích: Nếu một Bên thực hiện một cam kết cụ thể liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thông qua phương thức cung cấp được quy định trong phân đoạn (u) (i) của Điều 58 và nếu di chuyển vốn qua biên giới là một phần thiết yếu của dịch vụ, Bên đó sẽ được cam kết cho phép sự di chuyển vốn đó. Nếu một Bên thực thi một cam kết tiếp cận thị trường phù hợp với việc cung cấp dịch vụ thông qua phương thức cung cấp được đề cập trong phân đoạn (u)

(iii) của Điều 58, bên đó sẽ được phép di chuyển vốn có liên quan trong Lãnh thổ của mình.

2. Trong các lĩnh vực mà các cam kết tiếp cận thị trường được thực hiện, các biện pháp mà một Bên không phải duy trì hoặc áp dụng hoặc dựa trên cơ sở các chi nhánh khu vực hoặc toàn bộ Lãnh thổ, trừ khi có quy định khác trong Biểu cam kết cụ thể ở Phụ lục 5 được định nghĩa là:

(a) Hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ bất kể là dưới hình thức hạn ngạch số lượng, các nhà độc quyền, các nhà cung cấp dịch vụ đặc quyền, hoặc theo yêu cầu của kiểm tra nhu cầu kinh tế;

(b) Hạn chế về tổng giá trị giao dịch dịch vụ hoặc tài sản dưới hình thức hạn ngạch số lượng hoặc theo yêu cầu của nhu cầu kiểm tra kinh tế;

(c) Hạn chế về tổng số lượng hoạt động dịch vụ hoặc theo tổng số lượng đầu ra dịch vụ dưới hình thức đơn vị số lượng chỉ định theo hình thức hạn ngạch hoặc theo yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Chú thích: Đoạn này không bao gồm các biện pháp của một bên hoặc hạn chế đầu vào cho việc cung cấp dịch vụ.

(d) Hạn chế về tổng số lượng thể nhân có thể được tuyển dụng trong một ngành dịch vụ cụ thể hoặc việc một nhà cung cấp dịch vụ có thể tuyển dụng và người cần thiết để cung cấp, và trực tiếp liên quan tới, một dịch vụ cụ thể dưới hình thức hạn ngạch số lượng hoặc theo yêu cầu của kiểm tra nhu cầu kinh tế.

(e) Các biện pháp hạn chế hoặc yêu cầu các loại thực thể pháp lý cụ thể hoặc liên doanh mà thông qua đó nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp được dịch vụ; và

(f) Hạn chế về vốn góp nước ngoài dưới hạn chế tối đa phần trăm vốn nước ngoài hoặc theo tổng giá trị của vốn đầu tư riêng lẻ hoặc tổng vốn đấu tư.

Điều 60. Đối xử quốc gia

1. Trong các ngành được đề cập đến trong Biểu cam kết cụ thể ở Phụ lục 5, và tuân theo bất kỳ điều kiện và trình độ nào được quy định trong đó, mỗi Bên sẽ dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia, liên quan đến tất cả các biện pháp ảnh hưởng đến cung cấp dịch vụ, sự đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Bên đó.

Chú thích: Cam kết cụ thể được quy định theo Điều này sẽ không được hiểu là yêu cầu Bên kia bồi thường cho bất cứ những bất lợi cạnh tranh vốn có nào xuất phát từ đặc điểm nước ngoài của các dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

2. Một Bên có thể đáp ứng yêu cầu của đoạn 1 bằng cách dành cho các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia, bất kể là đối xử tương tự chính thức hoặc là đối xử khác biệt chính thức mà Bên đó dành cho các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự của mình.

3. Đối xử tương tự và đối xử khác biệt chính thức sẽ được coi là kém thuận lợi hơn nếu như đối xử này sửa đổi các điều kiện cạnh tranh nhằm tạo điều kiện cho dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của một Bên so với các dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ tương tự của Bên kia.

4. Một Bên sẽ không viện dẫn các điều khoản trước đó theo Chương 13 liên quan đến một biện pháp của Bên kia thuộc phạm vi của một hiệp định quốc tế giữa các Bên liên quan đến việc tránh đánh thuế hai lần.

Điều 61. Cam kết Bổ sung

Các Bên có thể đàm phán các cam kết liên quan đến các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ mà không thuộc vào phạm vi xây dựng cam kết theo Điều 59 hoặc Điều 60, bao gồm các biện pháp liên quan đến bằng cấp, tiêu chuẩn, hoặc cấp phép. Những cam kết này sẽ được nêu trong Biểu cam kết cụ thể của mỗi bên trong Phụ lục5.

Điều 62. Biểu cam kết cụ thể

1. Mỗi Bên sẽ quy định trong một Biểu cam kết các cam kết cụ thể của mình theo các Điều 59, 60, 61liên quan đến các ngành và phân ngành tại đó cam kết cụ thể được thực hiện, Biểu cam kết cụ thể của Bên đó trong Phụ lục 5 sẽ quy định:

(a) các điều khoản, hạn chế và điều kiện của tiếp cận thị trường;

(b) các điều kiện và trình độ về đối xử quốc gia;

(c) các cam kết liên quan đến các cam kết bổ sung; và

(d) khi phù hợp, khung thời gian thực hiện các cam kết đó.

2. Các biện pháp không phù hợp với cả Điều 59 và Điều 60 sẽ được trình bày trong cột liên quan tới Điều 59. Trong trường hợp này, việc trình bày sẽ được cân nhắc để quy định một điều kiện hoặc tiêu chuẩn trong Điều 60.

Điều 63. Đối xử Tối huệ quốc

1. Trừ khi có quy định khác trong Phụ lục 6, mỗi Bên sẽ dành cho các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia đối xử không kém thuận lợi hơn các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của bất kỳ một Bên thứ ba nào.

2. Đối xử được dành theo những hiệp định khác theo một bên hoàn thành và được thông báo theo Điều V hoặc Điều V bis của Hiệp định GATS sẽ không theo quy định của đoạn 1.

3. Nếu, sau khi Hiệp định này có hiệu lực, một bên ký kết hoặc sửa đổi loại hiệp định được nêu trong đoạn 2 với một Bên thứ ba, Bên ký kết này sẽ tạo cho Bên kia cơ hội để tham vấn khả năng dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự của Bên kia đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Bên này dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba đó.

Điều 64. Sửa đổi Biểu cam kết

1. Bất kỳ sự sửa đổi hoặc rút một cam kết cụ thể nào về thương mại dịch vụ sẽ được thực hiện phù hợp với đoạn 1 của Điều 27. Trong quá trình đàm phán về việc sửa đổi hoặc rút đó, nhằm phù hợp với phân đoạn 2 (a) của điều XXI của Hiệp định GATS, hai Bên sẽ nỗ lực duy trì một mức độ cam kết cùng có lợi không kém thuận lợi hơn trong thương mại như được quy định trong Biểu cam kết cụ thể ở Phụ lục 5 trước các cuộc đàm phán đó.

2. Liên quan đến cam kết tương tự xuất hiện trong Biểu cam kết cụ thể của một Bên theo Hiệp định GATS và Hiệp định này, nếu có bất kỳ sự thay đổi hoặc rút lui được thực hiện theo cam kết liên quan tới Biểu cam kết cụ thể theo Hiệp định GATS và điều chỉnh bồi thường được thực hiện cho Bên kia với tư cách là “Thành viên bị ảnh hưởng” nhằm phù hợp với Điều XXI của Hiệp định GATS, các Bên sẽ nhất trí sửa đổi Hiệp định này để bổ sung sự sửa đổi hoặc rút lui vào Hiệp định này mà không đàm phán thêm, tùy theo các thủ tục áp dụng trong nước.

Điều 65. Bằng cấp, Tiêu chuẩn Chất lượng và Cấp phép

Nhằm mục đích bảo đảm rằng các biện pháp của một Bên liên quan tới các yêu cầu và thủ tục bằng cấp, yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cấp phép của nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia không tạo ra những rào cản không cần thiết đối với thươg mại dịch vụ, mỗi bên sẽ nỗ lực để bảo đảm rằng các biện pháp đó:

(a) dựa trên những tiêu chí khách quan và minh bạch, như năng lực và khả năng cung cấp dịch vụ;

(b) không phiền hà hơn mức cần thiết để bảo đảm chất lượng dịch vụ;

(c) trong trường hợp áp dụng thủ tục cấp phép, không trở thành hạn chế cung cấp dịch vụ.

Điều 66. Công nhận

1. Một Bên có thể công nhận trình độ giáo dục và kinh nghiệm đạt được, hoặc các giấy phép hoặc chứng chỉ cấp ở Bên khác với mục đích hoàn thành, toàn bộ hoặc một phần, các tiêu chuẩn hoặc tiêu chí cho phép, cấp phép hoặc cấp chứng chỉ của các nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia.

2. Công nhận như đề cập ở đoạn 1, có thể đạt được thông qua hài hòa hóa hoặc nếu không, có thể dựa trên hiệp định hoặc thỏa thuận giữa hai Bên hoặc có thể được dành đơn phương.

3. Khi một Bên công nhận, bằng hiệp định hoặc thỏa thuận giữa một Bên và một Bên không tham gia Hiệp định hoặc đơn phương, trình độ giáo dục hoặc kinh nghiệm đạt được, yêu cầu được đáp ứng hoặc các giấy phép và chứng chỉ trên lãnh thổ của một Bên không tham gia Hiệp định;

(a) không quy định nào trong Điều 63 được hiểu là yêu cầu một Bên dành sự công nhận đó đối với trình độ giáo dục và kinh nghiệm đạt được, các yêu cầu đáp ứng được hoặc bằng cấp hoặc chứng chỉ được cấp trên lãnh thổ của một Bên không tham gia Hiệp định;

(b) một Bên sẽ dành cho Bên kia một cơ hội phù hợp để Bên kia đàm phán gia nhập đối với hiệp định hoặc thỏa thuận hoặc để đàm phán những hiệp định tương tự giữa các Bên; và

(c) Khi một Bên công nhận đơn phương, Bên đó sẽ dành cho Bên kia một cơ hội phù hợp để chứng tỏ rằng trình độ giáo dục hoặc kinh nghiệm đạt được, yêu cầu đáp ứng được hoặc bằng cấp hoặc chứng chỉ đạt được ở Bên kia cũng phải được công nhận.

Điều 67. Nhà cung cấp dịch vụ đặc quyền và độc quyền

1. Mỗi Bên sẽ đảm bảo rằng bất kỳ nhà cung cấp một dịch vụ độc quyền nào trên lãnh thổ của mình, khi cung cấp dịch vụ độc quyền trên thị trường liên quan, không hành động trái với các cam kết cụ thể của Bên đó theo Chương này.

2. Nếu một người cung cấp dịch vụ độc quyền của một Bên cạnh tranh, trực tiếp hoặc thông qua các pháp nhân trực thuộc, khi cung cấp dịch vụ nằm ngoài phạm vi độc quyền của mình và thuộc các cam kết cụ thể, Bên đó sẽ bảo đảm rằng người cung cấp dịch vụ sẽ không lạm dụng vị trí độc quyền của họ để thực hiện các hành vi trên lãnh thổ của mình trái với các cam kết đó.

3. Nếu một Bên có lý do để tin rằng một người cung cấp dịch vụ độc quyền của bất kỳ một Bên nào khác đang hành động không phù hợp với quy định tại đoạn 1 và 2, Bên đó có thể yêu cầu Bên đã thành lập, duy trì hoặc cho phép người cung cấp dịch vụ này thông báo những thông tin cụ thể về các hoạt động liên quan.

4. Các quy định của Điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp của người cung cấp dịch vụ độc quyền, trong trường hợp một Bên, chính thức hoặc trên thực tế:

(a) cho phép hoặc thiết lập một số lượng nhỏ các người cung cấp dịch vụ; và 
(b) hạn chế đáng kể cạnh tranh giữa những người cung cấp đó trên lãnh thổ của mình.

Điều 68. Thanh toán và chuyển khoản

1. Trừ các trường hợp được xác định tại Điều 69, một Bên không được áp dụng những hạn chế đối với chuyển tiền quốc tế và thanh toán cho các giao dịch vãng lai liên quan tới các cam kết cụ thể.

2. Các quy định của Hiệp định này không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của một Bên là thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế theo các Điều lệ của Quỹ, gồm cả việc sử dụng các hoạt động ngoại hối phù hợp với Điều lệ của Quỹ, với điều kiện một Bên không hạn chế về bất kỳ giao dịch vốn nào trái với các cam kết cụ thể liên quan đến giao dịch này, trừ trường hợp được quy định tại Điều 69 hoặc theo yêu cầu của Quỹ.

Điều 69. Hạn chế để bảo vệ cán cân thanh toán

1. Trong trường hợp xảy ra thâm hụt cán cân thanh toán nghiêm trọng và các khó khăn về tài chính đối ngoại hoặc đe dọa xảy ra các vấn đế đó, một Bên có thể áp dụng hoặc duy trì hạn chế về thương mại dịch vụ mà đã cam kết trong các cam kết cụ thể, về thanh toán hoặc chuyển khoản liên quan đến những cam kết đó. Một điều được công nhận là những sức ép cụ thể lên cán cân thanh toán của một Bên trong phát triển hoặc chuyển đổi kinh tế có thể cần sử dụng các hạn chế để bảo đảm, không kể những biện pháp khác, duy trì mức độ dự trữ tài chính đủ cho thực hiện các chương trình phát triển kinh tế hoặc chuyển đổi kinh tế của mình.

2. Những hạn chế liên quan đến đoạn 1:

(a) bảo đảm rằng Bên khác được đối xử thuận lợi như với bất kỳ Bên không tham gia Hiệp định khác;

(b) sẽ nhất quán với Điều lệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế;

(c) sẽ tránh được những tổn hại không cần thiết đối với lợi ích thương mại, kinh tế và tài chính của một Bên khác;

(d) sẽ không vượt quá mức độ cần thiết để giải quyết các tình huống được mô tả trong đoạn 1; và

(e) sẽ là tạm thời và được loại bỏ từng bước khi các tình trạng quy định trong đoạn 1 cải thiện.

3. Khi quyết định áp dụng của các hạn chế đó, một Bên có thể ưu tiên cung cấp dịch vụ thiết yếu hơn cho chương trình kinh tế hoặc phát triển. Tuy nhiên, những hạn chế đó sẽ không được áp dụng hoặc duy trì nhằm mục đích bảo hộ một dịch vụ cụ thể.

4. Bất kỳ những hạn chế nào áp dụng hoặc duy trì theo đoạn 1, hoặc bất kỳ sự thay đổi nào, sẽ được thông báo trực tiếp cho Bên kia.

Điều 70. Từ chối lợi ích

1. Một Bên có thể từ chối lợi ích của Chương này đối với nhà cung cấp dịch vụ là một pháp nhân, trong trường hợp Bên từ chối chứng minh rằng pháp nhân sẽ được kiểm soát hoặc sở hữu bởi những người của một Bên không tham gia, và Bên từ chối:

(a) không duy trì quan hệ ngoại giao với Bên không tham gia đó; hoặc 
(b) áp dụng hoặc duy trì các biện pháp liên quan tới Bên không tham gia đó về cấm giao dịch với pháp nhân hoặc các biện pháp có thể bị vi phạm hoặc phá vỡ nếu lợi ích của Chương này được dành cho pháp nhân đó.

2. Theo thông báo và tham vấn từ trước, một Bên có thể từ chối lợi ích của Chương này đối với một nhà cung cấp dịch vụ là một pháp nhân, nếu Bên từ chối chứng minh rằng pháp nhân đó không phải là nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia.

Điều 71. Tiểu ban về Thương mại Dịch vụ

1. Nhằm mục đích áp dụng và triển khai một cách có hiệu quả Chương này, Tiểu ban về Thương mại Dịch vụ (sau đây được đề cập trong điều này là “Tiểu ban”) được thành lập theo Điều 11:

2. Chức năng của Tiểu ban sẽ là:

(a) rà soát các cam kết liên quan tới các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ trong Chương này, nhằm mục đích đạt được tự do hóa hơn nữa trên cơ sở cùng có lợi và bảo đảm cân bằng tổng thể về quyền lợi và nghĩa vụ;

(b) rà soát và kiểm tra việc áp dụng và triển khai chương này;

(c) thảo luận về các vấn đề liên quan tới Chương này;

(d) báo cáo các kết luận của Tiểu ban lên Ủy ban Hỗn hợp; và

(e) Thực hiện các chức năng khác theo ủy quyền của Ủy ban Hỗn hợp theo Điều 11.

3. Tiểu ban sẽ:

(a) Gồm các đại diện của Chính phủ của hai Bên và có thể mời các đại diện của các cơ quan có liên quan khác ngoài Chính phủ của hai Bên với chuyên môn cần thiết liên quan tới các vấn đề được thảo luận; và

(b) Được đồng chủ tọa bởi quan chức của Chính phủ hai Bên.

4. Nhóm cộng tác về Dịch vụ tài chính thuộc Tiểu ban sẽ được thành lập (sau đây được đề cập trong điều khoản này với tên gọi là “Nhóm Công tác”) Chi tiết và thủ tục của Nhóm Công tác này sẽ được quy định trong Phụ lục 4.

Điều 72. Rà soát các Cam kết

1. Các bên sẽ rà soát các cam kết về thương mại dịch vụ trong vòng năm năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, với mục đích cải thiện mức độ cam kết của các Bên trong Hiệp định này.

2. Nhằm rà soát các cam kết theo đoạn 1, các Bên sẽ tính đến các nguyên tắc của đoạn 1 của Điều VI và đoạn 2 của Điều XIX của Hiệp định GATS.

Điều 73. Các Biện pháp Tự vệ Khẩn cấp

Trong trường hợp việc thực thi Hiệp định này gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể cho một Bên tới một ngành dịch vụ cụ thể, một Bên có thể đề nghị tham vấn với một Bên kia với mục đích áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm giải quyết các tác động tiêu cực đó. Trong cuộc tham vấn này, hai Bên sẽ tính đên các tình huống của một vụ kiện cụ thể và kết quả của các vòng đàm phán đa phương tuân theo điều X của Hiệp định GATS nếu các phiên đàm phán đã được đề cập đã được hoàn thành tại thời điểm của tham vấn.

Chương 8

DI CHUYỂN CỦA THỂ NHÂN
Điều 74. Phạm vi

1. Chương này áp dụng với các biện pháp ảnh hưởng đến sự di chuyển của thể nhân của một Bên khi đi vào một Bên khác và nằm trong danh mục nêu tại Phụ lục 7.

2. Chương này không áp dụng đối với các biện pháp tác động đến thể nhân của một Bên muốn gia nhập thị trường lao động của Bên khác, cũng như các biện pháp về quốc tịch, hoặc cư trú hoặc làm việc thường xuyên.

3. Chương này không cấm một Bên áp dụng các biện pháp để điều chỉnh việc nhập cảnh của thể nhân của Bên khác, hoặc việc tạm trú của họ, Bên thứ nhất, gồm những biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn, và đảm bảo sự di chuyển có trật tự của thể nhân qua biên giới của mình, với điều kiện các biện pháp này không được áp dụng nhằm loại bỏ hoặc làm suy giảm lợi ích dành cho Bên khác trong giới hạn các cam kết cụ thể được nêu tại Điều 76.

Chú ý: Việc chỉ yêu cầu thị thực đối với thể nhân của Bên kia mà không yêu cầu thị thực đối với một số Bên thứ ba không bị xem là vô hiệu hóa hay làm suy giảm lợi ích theo cam kết cụ thể được nêu tại Điều 76.

Điều 75. Định nghĩa

Vì mục đích của Chương này, thuật ngữ “ thể nhân của một Bên” là thể nhân cư trú tại một Bên hoặc một nơi nào khác và là công dân của Bên đó theo luật pháp của Bên đó.

Điều 76. Các cam kết cụ thể

1. Mỗi Bên phải cho phép nhập cảnh và tạm trú của thể nhân của Bên khác theo Chương này bao gồm trong giới hạn các mục trong Phụ lục 7, với điều kiện là thể nhân tuân thủ các luật lệ và quy định về việc nhập cảnh và tạm trú của Bên đó liên quan đến việc di chuyển của thể nhân không mâu thuẫn với các quy định của Chương này.

2. Không Bên nào được áp đặt hoặc duy trì bất kỳ hạn chế nào về số người nhập cảnh hợp pháp hoặc tạm trú theo đoạn 1, trừ khi được quy định khác tại Phụ lục 7.

Điều 77. Yêu cầu và thủ tục

1. Mỗi Bên phải công bố hoặc phải cung cấp cho Bên khác kể từ thời điểm Hiệp định này có hiệu lực, đối với thể nhân được điều chỉnh bởi các cam kết cụ thể của Bên đó theo Điều 76 các thông tin về yêu cầu và thủ tục cần thiết để các thể nhân của Bên kia làm thủ tục nhập cảnh, tạm trú ban đầu hoặc gia hạn và giấy phép làm việc và thay đổi tình trạng tạm trú tại Bên đó nếu phù hợp.

2. Mỗi Bên phải nỗ lực cung cấp, theo yêu cầu của thể nhân của Bên khác, các thông tin về yêu cầu và thủ tục được nêu tại đoạn 1.

3. Mỗi Bên phải nỗ lực để thông báo nhanh chóng cho Bên khác việc ban hành đối với các yêu cầu và thủ tục mới, hoặc những thay đổi trong bất kỳ một yêu cầu và thủ tục hiện hành nào được nêu trong đoạn 1 mà ảnh hưởng đến việc làm thủ tục nhập cảnh, tạm trú lần đầu hoặc gia hạn và nếu phù hợp, giấy phép làm việc và thay đổi tình trạng tạm trú của họ tại Bên khác.

4. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các mức phí do các cơ quan có thẩm quyền đưa ra nêu tại đoạn 1 không thể hiện sự cản trở vô lý đối với việc di chuyển của thể nhân của Bên khác theo Chương này.

5. Mỗi Bên phải nỗ lực ở mức tối đa để đưa ra các biện pháp nhằm đơn giản hoá các yêu cầu và thuận lợi hoá và giải quyết các thủ tục liên quan đến việc di chuyển của thể nhân của Bên khác trong khuôn khổ pháp luật và các quy định của Bên đó.

Điều 78. Tiểu ban về Di chuyển của thểnhân

1. Để thực thi và thực hiện hiệu quả Chương này, Tiểu ban về Di chuyển của thể nhân (sau đây được gọi là “Tiểu ban”) sẽ được thành lập theo Điều 11.

2. Chức năng của Tiểu ban sẽ là:

(a) Rà soát và điều phối việc thực thi và hoạt động của Chương này;

(b) thảo luận bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chương này, bao gồm các vấn đề về đàm phán sâu hơn được nêu tại Phụ lục 7;

(c) báo cáo các kết quả của Tiểu ban lên Uỷ ban hỗn hợp; và

(d) thực hiện các chức năng khác được Uỷ ban hỗn hợp giao theo Điều 11.

Điều 79. Đàm phán tiếp

Sau ngày Hiệp định này có hiệu lực, các Bên sẽ tham gia đàm phán theo Điều 11.

Chương 9. 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Điều 80. Những quy định chung

1. Các Bên dành và bảo đảm sự bảo hộ đầy đủ, có hiệu quả và không phân biệt đối với quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường hiệu quả và tính minh bạch trong việc quản lý hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, và quy định các biện pháp bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền, giả mạo và sao chép lậu , phù hợp với các quy định tại Chương này và các điều ước quốc tế mà hai Bên là thành viên.

2. Thừa nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ trong việc thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư giữa các Bên, các Bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ phù hợp với luật và quy định của mỗi Bên và phù hợp với các nguồn lực sẵn có.

3. Sở hữu trí tuệ được đề cập tại Chương này được hiểu là tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ:

a) là đối tượng từ Điều 86 đến Điều 92; và/hoặc

b) là đối tượng theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ tại Phụ lục 1C của Hiệp định WTO (sau đây được đề cập tại Chương này là “Hiệp định TRIPS”) và/hoặc các điều ước quốc tế liên quan được đề cập trong Hiệp định TRIPS.

4. Các Bên khẳng định lại cam kết của mình về việc tuân thủ các nghĩa vụ trong các điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ mà hai Bên là thành viên.

Điều 81. Đối xử quốc gia

Mỗi Bên phải dành cho công dân của Bên kia sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử mà Bên đó dành cho công dân nước mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ phù hợp với Điều 3 và Điều 5 của Hiệp định TRIPS.

Ghi chú: Tại Điều 81 và Điều 82, “công dân” có ý nghĩa tương tự như trong Hiệp định TRIPS và “sự bảo hộ” bao gồm các vấn đề liên quan đến khả năng bảo hộ, việc xác lập, phạm vi, duy trì và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng như các vấn đề về sử dụng quyền sở hữu trí tuệ được quy định cụ thể tại Chương này.

Điều 82. Đối xử tối huệ quốc

Mỗi Bên phải dành cho công dân của Bên kia sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử mà Bên đó dành cho công dân của nước khác trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ phù hợp với Điều 4 và Điều 5 của Hiệp định TRIPS.

Điều 83. Các vấn đề về đơn giản hóa và hài hoà hoá thủ tục

1. Nhằm quản lý có hiệu quả hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, mỗi Bên phải áp dụng các biện pháp thích hợp để đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến sở hữu trí tuệ.

2. Không Bên nào được yêu cầu xác nhận chữ ký hoặc các biện pháp tự xác nhận khác trên các tài liệu nộp cho cơ quan có thẩm quyền của Bên đó, bao gồm các đơn, các bản dịch ra ngôn ngữ được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận của bất kỳ đơn nộp sớm hơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, giấy uỷ quyền và giấy chứng nhận chuyển nhượng, trong quá trình đăng ký hoặc các thủ tục hành chính khác về sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu.

3. Mặc dù có quy định tại khoản 2, mỗi Bên có thể yêu cầu :

a) việc xác nhận chữ ký hoặc các biện pháp tự xác nhận khác, nếu luật của Bên đó quy định như vậy, trong trường hợp chữ ký hoặc các biện pháp tự xác nhận khác liên quan đến việc thay đổi quyền sở hữu đối với bằng độc quyền sáng chế hoặc đăng ký mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu; và

b) việc nộp các bằng chứng nếu có lý do chính đáng để nghi ngờ về tính xác thực của chữ ký hoặc các biện pháp tự xác nhận khác trên các tài liệu nộp cho cơ quan có thẩm quyền của Bên đó. Nếu cơ quan có thẩm quyền thông báo cho người đó về yêu cầu nộp bằng chứng thì thông báo đó phải nêu lý do nghi ngờ về tính xác thực của chữ ký hoặc các biện pháp tự xác nhận khác.

4. Không Bên nào được yêu cầu việc chứng nhận, bởi bất cứ bên nào không phải là người nộp đơn hoặc đại diện của người nộp đơn, về sự chính xác của bản dịch đơn nộp sớm hơn là cơ sở để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

5. Mỗi Bên phải thiết lập và thực hiện một hệ thống trong đó giấy uỷ quyền về thủ tục nộp đơn hoặc các thủ tục hành chính khác liên quan đến sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu trước cơ quan có thẩm quyền của Bên đó, có thể liên quan tới một hoặc nhiều đơn và/hoặc văn bằng bảo hộ như ghi trong giấy uỷ quyền hoặc tuỳ theo bất kỳ ngoại lệ nào do người uỷ quyền đưa ra, đối với tất cả các đơn và/ hoặc văn bằng bảo hộ hiện tại và trong tương lai của người đó.

6. Đơn đăng ký và bằng độc quyền sáng chế và công bố đơn và bằng đó phải được phân loại theo hệ thống phân loại sáng chế quốc tế được xây dựng theo Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc  tế, ngày 24/3/1971, như được sửa đổi. Đơn đăng ký và và văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đối với hàng hoá và dịch vụ và công bố đơn và văn bằng bảo hộ đó phải được phân loại theo hệ thống phân loại hàng hoá và dịch vụ quốc tế được xây dựng theo Thoả ước Nice về phân loại quốc tế đối với hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, ngày 15/6/1957, như được sửa đổi và tu chỉnh.

7. Mỗi Bên sẽ cố gắng cải tiến hệ thống đại diện sở hữu công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đạt được và sử dụng các quyền đối với sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu .

Điều 84. Tính minh bạch

Nhằm tăng cường tính minh bạch của hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ, phù hợp với pháp luật của mình, mỗi Bên phải:

a) áp dụng các biện pháp thích hợp để công bố các thông tin ít nhất là về đơn sáng chế và cấp bằng sáng chế, đăng ký mẫu hữu ích và kiểu dáng công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu và đơn đăng ký nhãn hiệu và đăng ký giống cây trồng mới và đơn đăng ký giống cây trồng mới;

b) cố gắng cung cấp cho các bên liên quan thông tin chính thức trong các hồ sơ liên quan đến các vấn đề quy định trong mục (a) nêu trên;

c) cố gắng cung cấp cho công chúng một cách dễ dàng thông tin về hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, bao gồm thông tin về nỗ lực của mỗi Bên nhằm thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 85. Nâng cao nhận thức của công chúng về bảo hộ sở hữu trí tuệ

Các Bên phải tiến hành các biện pháp thích hợp để nâng cao nhận thức của công chúng về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm các dự án giáo dục và tuyên truyền về sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ cũng như về thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 86. Sáng chế

1. Mỗi Bên phải bảo đảm rằng một đơn đăng ký sáng chế không bị từ chối chỉ với lý do đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn liên quan đến chương trình máy tính.

2. Các quy định của khoản 1 không ảnh hưởng tới khả năng cấp bằng độc quyền sáng chế đối với bản thân các chương trình máy tính theo quy định pháp luật của mỗi Bên.

3. Mỗi Bên phải bảo đảm rằng nếu một sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế được thực hiện bởi một người không phải là người nộp đơn sáng chế trong hoạt động kinh doanh của người đó sau khi công bố đơn, thì người đó hoặc người nộp đơn sáng chế có thể nộp yêu cầu với cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thẩm định đơn sáng chế trước những đơn khác, phù hợp với quy định của pháp luật của Bên đó. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền của Bên đó có thể yêu cầu người nộp đơn sáng chế hoặc người đã nộp yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc sáng chế đang được thực hiện, kết quả tra cứu tình trạng kỹ thuật liên quan đến đơn, hoặc một bản sao quyết định cuối cùng của cơ quan quản lý hành chính về sáng chế của Bên kia hoặc của một Bên thứ ba (không phải là thành viên của Hiệp định này) đối với đơn mà người nộp đơn đã nộp ở Bên kia hoặc ở Bên thứ ba đó cho cùng một sáng chế hoặc cơ bản là cùng một sáng chế với đối tượng được yêu cầu bảo hộ trong đơn mà người nộp đơn đã nộp ở Bên đó . Trong trường hợp yêu cầu như vậy được nộp, cơ quan có thẩm quyền của Bên đó phải xem xét yêu cầu và cố gắng thẩm định đơn trước các đơn khác nếu điều kiện thích hợp.

4. Mỗi Bên phải bảo đảm rằng chủ sở hữu sáng chế có thể nộp yêu cầu sửa lỗi bản mô tả, phạm vi yêu cầu bảo hộ, hoặc các bản vẽ được kèm theo đơn tới cơ quan quản lý hành chính về sáng chế nhằm thu hẹp phạm vi các yêu cầu bảo hộ.

Điều 87. Kiểu dáng công nghiệp

Mỗi Bên phải bảo đảm sự bảo hộ đầy đủ và có hiệu quả đối với kiểu dáng công nghiệp phù hợp với Điều 25 và Điều 26 Hiệp định TRIPS.

Điều 88. Nhãn hiệu

Mỗi Bên phải bảo đảm sự bảo hộ đầy đủ và có hiệu quả đối với nhãn hiệu phù hợp với các Điều từ 15 đến 21 Hiệp định TRIPS.

Điều 89. Quyền tác giả

1. Mỗi bên phải bảo đảm bảo hộ hiệu quả quyền tác giả và quyền liên quan phù hợp với quy định pháp luật của mình và các điều ước quốc tế mà Bên đó là thành viên.

2. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các quy định pháp luật của mình được thi hành với các chế tài thích hợp nhằm bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số.

3. Mỗi Bên, phù hợp với quy định pháp luật của mình, sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả và các quyền liên quan tại Bên đó.

Điều 90. Giống cây trồng mới

Thừa nhận tầm quan trọng của việc thiết lập một hệ thống bảo hộ giống cây trồng mới, mỗi Bên cố gắng bảo hộ tất cả giống và loài cây trồng trong thời gian sớm nhất có thể phù hợp với Văn kiện 1991 của Công ước Quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới.

Điều 91. Chỉ dẫn địa lý

Mỗi Bên phải bảo đảm sự bảo hộ đầy đủ và có hiệu quả đối với chỉ dẫn địa lý phù hợp với quy định pháp luật của mình và phù hợp với Hiệp định TRIPS.

Điều 92. Cạnh tranh không lành mạnh

1. Mỗi Bên phải quy định các biện pháp bảo hộ hiệu quả chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

2. Bất kỳ hành vi cạnh tranh nào trái với các tập quán trung thực trong công nghiệp hoặc thương mại là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

3. Đặc biệt, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh dưới đây sẽ bị cấm:

a) tất cả các hành vi có bản chất gây nhầm lẫn bằng bất kỳ phương tiện nào với các cơ sở, hàng hóa hoặc các hoạt động công nghiệp hoặc thương mại của đối thủ cạnh tranh;

b) các tuyên bố sai lệch trong hoạt động thương mại có bản chất làm mất uy tín đối với cơ sở, hàng hóa, hoặc các hoạt động công nghiệp hoặc thương mại của đối thủ cạnh tranh;

c) Các chỉ dẫn hoặc tuyên bố mà việc sử dụng chúng trong hoạt động thương mại có khả năng gây nhầm lẫn với công chúng về bản chất, đặc tính, sự phù hợp với mục đích sử dụng hoặc số lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc quy trình sản xuất hàng hóa;

d) Các hành vi nhằm đạt được hoặc nắm giữ quyền sử dụng các tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại, nhãn hiệu được bảo hộ của người khác nhằm các mục đích như được quy định trong pháp luật của mỗi Bên, chẳng hạn như ý định thu lợi bất chính hoặc ý định gây hại cho người khác đó.

4. Mỗi Bên phải bảo đảm trong pháp luật của mình sự bảo hộ đầy đủ và có hiệu quả đối với thông tin bí mật phù hợp với điều 39 Hiệp dịnh TRIPS.

5. Mỗi Bên phải thiết lập các chế tài phù hợp để ngăn chặn hoặc trừng phạt các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đặc biệt, mỗi Bên phải bảo đảm rằng bất cứ người nào thấy lợi ích kinh doanh của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi một hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể tiến hành thủ tục pháp lý và yêu cầu đình chỉ hoặc ngăn chặn hành vi, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, dỡ bỏ các phương tiện và vật liệu được sử dụng cho hành vi vi phạm hoặc đền bù thiệt hại phát sinh từ hành vi đó, trừ trường hợp pháp luật của mỗi Bên có quy định khác.

Điều 93. Thực thi – Các biện pháp kiểm soát tại biên giới

Mỗi Bên phải bảo đảm việc thi hành đầy đủ và hiệu quả các biện pháp kiểm soát tại biên giới phù hợp với các Điều từ 51 đến 60 Hiệp định TRIPS.

Điều 94. Thực thi – Các chế tài dân sự

1. Mỗi Bên phải bảo đảm rằng chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu người xâm phạm bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà chủ thể quyền phải chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người đó được thực hiện bởi người xâm phạm biết rõ, hoặc có các căn cứ hợp lý để biết, đó là hành vi vi phạm.

2. Mỗi Bên phải bảo đảm rằng trong phạm vi có thể phù hợp với quy định của pháp luật mỗi Bên, cơ quan tư pháp mỗi Bên có quyền ấn định một số tiền bồi thường thiệt hại hợp lý dựa trên toàn bộ các chứng cứ được cung cấp, trong trường hợp do bản chất của các sự kiện liên quan chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rất khó chứng minh sự tổn hại về kinh tế thực tế.

3. Mỗi Bên phải cố gắng áp dụng các biện pháp cần thiết để cải thiện hệ thống tư pháp của mình theo hướng áp dụng các chế tài dân sự hiệu quả nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 95. Thực thi - các chế tài hình sự

Mỗi Bên phải bảo đảm rằng các thủ tục và các hình phạt hình sự phải được áp dụng phù hợp với Điều 61 của Hiệp định TRIPS.

Điều 96. Hợp tác

1. Các Bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ phù hợp với khoản 2 Điều 1.

2. Lĩnh vực và hình thức hợp tác theo Điều này sẽ được quy định tại Thoả thuận thi hành.

3. Chi phí hợp tác theo Điều này sẽ được phân chia một cách công bằng khả dĩ nhất.

4. Chương 13 sẽ không được áp dụng đối với Điều này.

Điều 97. Tiểu ban về sở hữu trí tuệ

1. Nhằm triển khai và thi hành hiệu quả Chương này, Tiểu ban về sở hữu trí tuệ (sau đây được đề cập đến tại Điều này là “Tiểu ban”) sẽ được thành lập theo Điều 11.

2. Các chức năng của Tiểu ban sẽ bao gồm:

a) Rà soát và giám sát việc triển khai và thi hành Chương này;

b) Thảo luận bất cứ vấn đề nào liên quan đến SHTT nhằm tăng cường sự bảo hộ sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ và nhằm nâng cao sự quản lý minh bạch và hiệu quả đối với hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như:

(i) Các vấn đề về sáng chế;

(ii) Các vấn đề về kiểu dáng ;

(iii) Các vấn đề về nhãn hiệu;

(iv) Các vấn đề về trách nhiệm pháp lý của những người cung cấp dịch vụ internet;

(v) Các vấn đề về cạnh tranh không lành mạnh;

(vi) Các vấn đề về biện pháp kiểm soát tại biên giới;

(vii) Các vấn đề về chỉ dẫn địa lý; và

(viii) Các vấn đề về biện pháp hành chính

c) Báo cáo các kết luận và kết quả của các thảo luận của Tiểu ban với Uỷ ban Hỗn hợp; và

d) Thực hiện các chức năng khác được Uỷ ban Hỗn hợp giao cho phù hợp với Điều 11.

3. Tiểu ban sẽ nhóm họp vào thời gian và địa điểm được hai Bên thống nhất.

4. Tiểu ban sẽ:

a) Bao gồm đại diện của Chính phủ của các Bên; và

b) Được đồng chủ toạ bởi quan chức của các Chính phủ.

Điều 98. Các ngoại lệ an ninh

Theo quy định của Chương này, Điều 73 của Hiệp định TRIPS sẽ được đưa vào và là một phần của Hiệp định, với những sửa đổi phù hợp.

Chương 10

CẠNH TRANH
Điều 99. Thúc đẩy Cạnh tranh thông qua Xử lý các Hành vi phản cạnh tranh

Mỗi Bên sẽ, phù hợp với luật và quy định của mình, thúc đẩy cạnh tranh thông qua xử lý các hành vi phản cạnh tranh để tạo thuận lợi cho việc vận hành hiệu quả thị trường của mình. Bất kỳ biện pháp nào tiến hành theo những mục tiêu này sẽ được tiến hành phù hợp với các nguyên tắc minh bạch hóa, không phân biệt đối xử, và công bằng về thủ tục.

Điều 100. Các Định nghĩa

Vì các mục tiêu của Chương này, thuật ngữ:

(a) “các hành vi phản cạnh tranh” nghĩa là bất kỳ hành xử hoặc giao dịch có thể bị phạt hoặc giảm nhẹ theo luật cạnh tranh của mỗi Bên; và

(b) “luật cạnh tranh” nghĩa là:

(i) đối với Nhật Bản, Luật liên quan tới Cấm Độc quyền tư nhân và Duy trì Thương mại công bằng(Luật số 54, 1947) (sau đây được dẫn chiếu trong Chương này là “Luật chống Độc quyền”) và các quy định thực hiện cũng như các sửa đổi; và

(ii) đối với Việt Nam, Luật Cạnh tranh (Luật số 27/2004/QH11) và các quy định thực hiện cũng như các sửa đổi.

Điều 101. Hợp tác Thúc đẩy Cạnh tranh bằng Xử lý các Hành vi Phản cạnh tranh

Hai Bên sẽ, phù hợp với các luật và quy định của mình, hợp tác trong lĩnh vực thúc đẩy cạnh tranh bằng cách giải quyết các hành vi phản cạnh tranh tùy theo nguồn lực sẵn có của mình, với mục tiêu đóng góp vào thực hiện hiệu quả luật cạnh tranh của từng Bên và để tránh hoặc giảm khả năng xung đột giữa Chính phủ của Hai Bên đối với các vấn đề liên quan đến áp dụng luật cạnh tranh của mỗi Bên. Hoạt động hợp tác đó có thể được tiến hành dưới hình thức trao đổi thông tin, thông báo và phối hợp các hoạt động thực thi và tham vấn.

Điều 102. Hợp tác kỹ thuật

Hai Bên nhất trí rằng lợi ích chung của các cơ quan quản lý cạnh tranh của hai Bên để phối hợp trong các hoạt động hợp tác kỹ thuật liên quan tới tăng cường chính sách cạnh tranh và thực thi chính sách cạnh tranh của mỗi Bên.

Điều 103. Không Áp dụng Đoạn 3 của Điều 6 và Chương 13

Đoạn 3 của Điều 6 và Chương 13 không áp dụng với Chương này.

Điều 104. Quy định khác

1. Các thỏa thuận chi tiết để thực hiện Chương này có thể được thực hiện giữa các cơ quan cạnh tranh của hai Bên.

2. Không quy định nào trong Chương này ngăn cản các Bên tìm kiếm hoặc cung cấp hỗ trợ cho nhau theo các hiệp định hoặc thỏa thuận song phương hoặc đa phương.

3. Không quy định nào trong Chương này được hiểu là hạn chế chính sách hoặc quan điểm pháp lý của mỗi Bên về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới hành pháp.

4. Không quy định nào trong Chương này được hiểu là ảnh hưởng tới các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên theo các hiệp định hoặc thỏa thuận quốc tế khác hoặc theo luật của bên đó.

Chương 11

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Điều 105. Nguyên tắc cơ bản

Mỗi Bên sẽ thực hiện những biện pháp phù hợp để cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho người dân hai Bên tiến hành các hoạt động kinh doanh, phù hợp với luật pháp và quy định của mỗi Bên.

Điều 106. Mua sắm Chính phủ

Thừa nhận tầm quan trọng của việc tăng cường tính hiệu quả của Mua sắm Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh của mình, căn cứ vào luật pháp, quy định, các chính sách và thông lệ mua sắm chính phủ của mình, mỗi Bên sẽ nỗ lực:

(a) tăng cường tính minh bạch của các biện pháp mua sắm chính phủ, và

(b) thực thi các biện pháp mua sắm chính phủ một cách công bằng và hiệu quả.

Điều 107. Tiểu ban về Cải thiện Môi trường Kinh doanh

1. Nhằm triển khai và thực hiện hiệu quả Chương này, một Tiểu ban về Cải thiện Môi trường Kinh doanh (sau đây được gọi là “Tiểu ban”) sẽ được thành lập theo Điều 11.

2. Chức năng của Tiểu ban là:

(a) rà soát các kết quả hoạt động của Văn phòng Liên lạc về Cải thiện Môi trường Kinh doanh(sau đây được gọi là “Văn phòng liên lạc”), do mỗi Bên chỉ định thành lập theo Điều 109;

(b) Tự mình xử lý và tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan môi trường kinh doanh hoặc dựa trên các báo cáo của Cơ quan Liên lạc;

(c) báo cáo kết quả hoạt động và đưa ra đề xuất, bao gồm cả các biện pháp do mỗi Bên thực hiện và đối với Bên kia;

(d) nếu cần thiết, rà soát các biện pháp do hai Bên thực hiện liên quan đến các đề xuất đề cập trong tiểu đoạn (c);

(e) công bố một cách hợp lý các đề xuất đề cập trong tiểu đoạn (c) và kết quả rà soát được đề cập trong tiểu đoạn (d);

(f) báo cáo kịp thời các đề xuất được đề cập trong tiểu đoạn (c) và các kết quả khác khác liên quan đến việc triển khai và thực hiện Chương này lên Uỷ ban Hỗn hợp;

(g) Hợp tác theo phương thức phù hợp với các Tiểu ban khác được thành lập theo Hiệp định này, với mục tiêu tránh lặp lại các công việc không cần thiết. Các hình thức hợp tác bao gồm:

(i) thông báo kết quả xem xét tới các Tiểu ban này;

(ii) tham khảo ý kiến từ các Tiểu ban này;

(iii) mời thành viên của các Tiểu ban này, và

(iv) nếu cần, chuyển lại các vấn đề liên quan cho các Tiểu ban này.

3. Thành phần của Tiểu ban bao gồm đại diện của Chính phủ hai Bên. Tiểu ban có thể mời đại diện từ các cơ quan khác ngoài Chính phủ mỗi nước có chuyên môn cần thiết liên quan tới các vấn đề cần giải quyết.

4. Thời gian và địa điểm họp của Tiểu ban sẽ do hai Bên thống nhất.

Điều 108. Diễn đàn tham vấn

Hai Bên có thể sử dụng những diễn đàn tham vấn hiện có nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của mỗi Bên đối với các vấn đề thuộc Chương này.

Điều 109. Văn phòng Liên lạc

1. Mỗi Bên sẽ chỉ định và duy trì một Văn phòng Liên lạc của mình. Mỗi bên phải thông báo việc thành lập Văn phòng Liên lạc này cho Bên kia.

2. Chức năng của Văn phòng Liên lạc mỗi Bên là:

(a) tiếp nhận các phản ánh, câu hỏi và/hoặc yêu cầu tham vấn từ cá nhân Bên kia liên quan đến luật pháp, quy định và các biện pháp khác của mình gây ảnh hưởng bất lợi đối với hoạt động kinh doanh của họ;

(b) chuyển các phản ánh, câu hỏi và/hoặc yêu cầu tham vấn được đề cập trong tiểu đoạn (a) cho các cơ quan chức năng của mình;

(c) chuyển phản hồi từ các cơ quan chức năng bên mình cho các cá nhân có phản ánh, câu hỏi và/hoặc yêu cầu tham vấn;

(d) phối hợp với các cơ quan chức năng bên mình, cung cấp các thông tin và tư vấn cần thiết cho các cá nhân được đề cập trong tiểu đoạn (a); và

(e) báo cáo các kết quả liên quan đến việc thực hiện chức năng của mình, đã được quy định từ tiểu đoạn (a) đến (d), cho Uỷ ban Hỗn hợp, các Tiểu ban liên quan và/hoặc các diễn đàn tham vấn hiện được đề cập tại Điều [XX04] của Hiệp định cơ bản.

3. Mỗi Văn phòng Liên lạc sẽ nỗ lực trả lời các phản ánh, câu hỏi và/hoặc yêu cầu tham vấn của các cá nhân trong khoảng thời gianphù hợp.

4. Dù đã có các các quy định ở đoạn 2, việc trao đổi thông tin giữa Cơ quan Liên lạc của một Bên và cá nhân của Bên kia vẫn có thể được thực hiện thông qua một cơ quan chức năng hoặc một tổ chức do Chính phủ Bên kia chỉ định

5. Đoạn 2, 3 và 4 không mang ý nghĩa ngăn cản hoặc hạn chế bất kỳ doanh nghiệp nào của một Bên liên lạc trực tiếp với các cơ quan chức năng của Bên kia.

Điều 110. Không áp dụng Chương 13

Các thủ tục giải quyết tranh chấp được quy định trong Chương 13 sẽ không được áp dụng trong Chương này.

Chương 12

HỢP TÁC
Điều 111. Các Nguyên tắc Cơ bản

Tùy thuộc vào luật pháp và quy định áp dụng riêng của từng nước, hai Bên sẽ tăng cường hợp tác theo Hiệp định này trên cơ sở lợi ích chung nhằm tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư giữa hai Bên; đem lại sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước. Vì mục tiêu này, hai Bên sẽ tiến hành hợp tác giữa hai Chính phủ; khuyến khích và tạo thuận lợi cho hợp tác giữa các tổ chức khác ngoài Chính phủ, nếu cần thiết và phù hợp, trong những lĩnh vực sau:

(a) nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp;

(b) thúc đẩy thương mại và đầu tư;

(c) doanh nghiệp vừa và nhỏ;

(d) quản lý và phát triển nguồn nhân lực;

(e) du lịch;

(f) công nghệ thông tin và viễn thông;

(g) môi trường;

(h) giao thông vận tải; và

(i) các lĩnh vực khác do hai Bên cùng thống nhất.

Điều 112. Phạm vi và Hình thức Hợp tác

Phạm vi và hình thức hợp tác trong Chương này sẽ được quy định trong Hiệp định Triển khai.

Điều 113. Triển khai

1. Triển khai hợp tác theo Chương này sẽ tùy thuộc vào vấn đề tài chính liên quan và những nguồn lực khác cùng với luật pháp và nguyên tắc của mỗi Bên.

2. Chi phí hợp tác theo Chương này sẽ được chia đều ở mức có thể cho hai Bên thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Điều 114. Tiểu ban về Hợp tác

1. Vì mục tiêu triển khai và thực hiện hiệu quả Chương này, một Tiểu ban Hợp tác (sau đây được gọi là Tiểu ban) sẽ được thành lập theo quy định của Điều 11.

2. Chức năng của Tiểu ban là:

(a) trao đổi quan điểm và thông tin về hợp tác trong từng lĩnh vực hợp tác đề cập trong Điều 111, đồng thời tìm hướng hợp tác sâu rộng hơn giữa hai Bên;

(b) giám sát, rà soát, và thảo luận những vấn đề liên quan đến việc triển khai và thực hiện hiệu quả Chương này;

(c) báo cáo các nghiên cứu và hoạt động triển khai và thực hiện Chương này của Tiểu ban cho Uỷ ban hỗn hợp;

(d) giám sát chức năng và hoạt động của các nhóm công tác được thành lập theo quy định tại đoạn 6;

(e) lập ra các quy tắc và thủ tục riêng;

(f) thảo luận các vấn đề liên quan đến Chương này; và

(g) thực hiện các chức năng khác do Ủy ban hỗn hợp ủy quyền theo quy định tại Điều 11.

3. Tiểu ban sẽ duy trì các cơ chế tham vấn và các mô hình hợp tác khác đang hiện hành nhằm Hỗ trợ Phát triển Chính thức giữa hai Bên; chia sẻ những thông tin phù hợp với các cơ chế này để đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác.

4. Thành phần của Tiểu ban là đại diện từ Chính phủ hai Bên. Nếu cần thiết, Tiểu ban có thể mời thêm đại diện từ các cơ quan liên quan khác ngoài Chính phủ để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

5. Hai Bên sẽ thống nhất thời gian và địa điểm họp của Tiểu ban.

6. Tiểu ban có thể thành lập các nhóm công tác thuộc Tiểu ban trong từng lĩnh vực hợp tác đề cập trong Điều 111. Chức năng, thành phần và những chi tiết khác của các nhóm công tác sẽ được quy định trong Hiệp định Triển khai.

Điều 115. Không áp dụng Chương 13

Chương 13 sẽ không được áp dụng đối với Chương này.

Chương 13

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Điều 116. Phạm vi

1. Trừ khi được quy định khác trong Hiệp định này, Chương này áp dụng cho mọi tranh chấp giữa các Bên liên quan tới việc diễn giải và áp dụng Hiệp định này.

2. Không có quy định nào trong Chương này hạn chế quyền của các Bên được phép sử dụng thủ tục giải quyết tranh chấp khác theo điều ước quốc tế khác mà cả hai Bên trong tranh chấp là thành viên.

3. Mặc dù có quy định tại đoạn 2, một khi thủ tục giải quyết tranh chấp đã được tiến hành theo Chương này hoặc bất kỳ điều ước quốc tế nào khác mà cả hai Bên tranh chấp là thành viên liên quan tới một tranh chấp cụ thể, thủ tục giải quyết tranh chấp đó sẽ loại trừ việc áp dụng các thủ tục giải quyết tranh chấp khác đối với trường hợp cụ thể đó. Tuy nhiên, việc loại trừ đó sẽ không được áp dụng nếu tranh chấp phát sinh liên quan đến những quyền và nghĩa vụ chủ yếu riêng biệt theo quy định của các cam kết quốc tế khác.

Điều 117. Tham vấn

1. Một Bên có thể gửi yêu cầu tham vấn bằng văn bản tới Bên kia về bất cứ vấn đề gì liên quan tới việc diễn giải hoặc thực hiện Hiệp định này.

2. Mọi yêu cầu tham vấn sẽ được đệ trình bằng văn bản, trong đó nêu rõ những hành động gây tranh chấp, cơ sở pháp lý và thực tế (bao gồm những điều khoản của những Hiệp định liên quan bị coi là đã bị vi phạm và mọi điều khoản liên quan khác) của khiếu nại.

2. Khi một Bên có yêu cầu tham vấn theo khoản 1, Bên kia phải trả lời yêu cầu và tiến hành tham vấn với tinh thần thiện chí trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu với mục tiêu đạt được giải pháp thỏa đáng tức thời cho các bên. Trong trường hợp tham vấn về hàng hóa dễ hỏng, Bên kia phải tiến hành tham vấn với một thời gian không quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Điều 118. Môi giới, Trung gian, Hòa giải

1. Một Bên trong tranh chấp có thể yêu cầu tiến hành môi giới, trung gian, hòa giải ở bất kỳ thời điểm nào. Các Bên tranh chấp có thể bắt đầu và kết thúc trung gian, hòa giải vào bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của bất kỳ Bên nào.

2. Nếu các Bên đồng ý, môi giới, trung gian, hòa giải có thể vẫn tiếp tục cùng với thủ tục giải quyết tranh chấp bằng Ủy ban trọng tài theo quy định của Chương này.

Điều 119. Thành lập Ủy ban trọng tài

1. Bên khiếu nại đưa ra yêu cầu tham vấn theo Điều 2 có thể gửi văn bản tới bên bị khiếu nại yêu cầu thành lập một Ủy ban trọng tài:

(a) nếu Bên bị khiếu nại không tiến hành tham vấn trong vòng ba mươi (30) ngày, hoặc trong vòng mười lăm (15) ngày trong trường hợp tham vấn về hàng hóa dễ hỏng kể từ ngày nhận được yêu cầu tham vấn đó; hoặc

(b) nếu các Bên không giải quyết được tranh chấp thông qua tham vấn trong vòng sáu mươi (60) ngày, hoặc trong vòng ba mươi (30) ngày trong trường hợp tham vấn liên quan đến hàng hóa dễ hỏng sau ngày nhận được yêu cầu tham vấn đó, với điều kiện là Bên khiếu nại cho rằng bất kỳ lợi ích nào mà đáng lẽ được hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp theo hiệp định này đang bị vô hiệu hay vi phạm là kết quả của việc Bên bị khiếu nại không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hiệp định này, hoặc là kết quả của việc Bên bị khiếu nại áp dụng các biện pháp xung đột với nghĩa vụ của Bên đó theo Hiệp định này.

2. Yêu cầu thành lập Uỷ ban trọng tài theo điều này phải xác định rõ:

(a) cơ sở pháp lý của khiếu nại bao gồm các điều khoản của Hiệp định này bị cho là bị vi phạm và các điều khoản liên quan khác; và

(b) cơ sở thực tế của khiếu nại.

3. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thành lập Uỷ ban trọng tài, mỗi Bên sẽ chỉ định một trọng tài viên, có thể là công dân của nước mình và đề xuất ba (3) ứng viên vào vị trí trọng tài thứ ba, người sẽ là chủ tịch Uỷ ban trọng tài. Trọng tài thứ ba phải là người không có quốc tịch của bất kỳ bên nào trong tranh chấp, không cư trú thường xuyên trên lãnh thổ, không làm việc cho bất kỳ bên nào hay liên quan đến tranh chấp ở bất kỳ khía cạnh nào.

4. Các Bên phải thống nhất và chỉ định trọng tài thứ ba trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thành lập Uỷ ban trọng tài, có tính đến các ứng viên được đề cử theo đoạn 3.

5. Nếu một Bên không chỉ định trọng tài viên của mình theo đoạn 3 hoặc nếu các Bên trong tranh chấp không thể thống nhất được việc chỉ định trọng tài thứ ba theo đoạn 4, việc chỉ định sẽ do Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới thực hiện. Trong trường hợp Tổng giám đốc mang quốc tịch của một Bên trong tranh chấp, việc chỉ định sẽ do Phó Tổng giám đốc hoặc quan chức cấp dưới trực tiếp không có quốc tịch của bất kỳ Bên tranh chấp nào thực hiện.

6. Ngày thành lập Uỷ ban trọng tài là ngày Chủ tịch Ủy ban trọng tài được chỉ định.

7. Một Ủy ban trọng tài sẽ bao gồm các trọng tài viên với kiến thức pháp lý và chuyên môn phù hợp.

Điều 120. Chức năng của Uỷ ban trọng tài

1. Uỷ ban trọng tài được thành lập theo Điều 4:

(a) tham vấn với các bên trong tranh chấp một cách phù hợp và trao cho họ những cơ hội để có thể đạt được một giải pháp làm hài lòng cả hai bên;

(b) đưa ra phán quyết phù hợp với Hiệp định này và các quy định hiện hành của luật pháp quốc tế;

(c) chỉ rõ, trong phán quyết của Uỷ ban trọng tài, những cơ sở pháp lý và thực tiễn cùng với lập luận cho những cơ sở đó; và

(d) có thể, bên cạnh việc chỉ rõ cơ sở, đưa vào trong phán quyết những lựa chọn về đề xuất cách thức thực hiện để các bên xem xét, có tính tới Điều 8.

2. Uỷ ban trọng tài có thể tìm kiếm, từ các Bên, những thông tin liên quan nếu Uỷ ban thấy cần thiết và phù hợp. Các Bên phải trả lời ngay lập tức và đầy đủ những yêu cầu của Uỷ ban trọng tài về những thông tin đó.

3. Uỷ ban trọng tài có thể tìm kiếm thông tin từ những nguồn liên quan khác và có thể tham khảo chuyên gia về một số vấn đề của vụ tranh chấp. Liên quan tới thực tiễn về một vấn đề mang tính khoa học hoặc kỹ thuật được đưa ra bởi một Bên, uỷ ban trọng tài có thể yêu cầu các chuyên gia cung cấp một báo cáo tư vấn. Uỷ ban trọng tài có thể, theo yêu cầu của một Bên hoặc Uỷ ban thấy cần thiết, thu thập, có sự tham vấn với các Bên trong tranh chấp, không ít hơn hai (2) chuyên gia khoa học hoặc kỹ thuật, những người sẽ hỗ trợ Uỷ ban trọng tài trong suốt quá trình tố tụng nhưng không có quyền bỏ phiếu về bất kỳ quyết định nào của Uỷ ban trọng tài, bao gồm cả phán quyết.

Điều 121. Thủ tục của Uỷ ban trọng tài

1. Các quy định trong Điều này sẽ áp dụng đối với trình tự thủ tục của Ủy ban trọng tài.

2. Sau khi tham vấn với Ủy ban trọng tài, Các Bên có thể thỏa thuận đưa ra thêm những quy định về trình tự thủ tục với điều kiện là những quy định đó không trái với các quy định của Điều này.

3. Sau khi tham vấn với các Bên, Ủy ban trọng tài sẽ, càng sớm trên thực tế càng tốt và trong khả năng có thể, trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày thành lập ủy ban, ấn định lịch làm việc cho vụ việc. Lịch làm việc phải đưa ra thời hạn chính xác để các bên đệ trình hồ sơ. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi lịch làm việc trên cơ sở tham vấn với ủy ban trọng tài.

4. Địa điểm tiến hành các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ do các Bên thống nhất quyết định. Nếu các bên không thể thống nhất, địa điểm sẽ luân phiên giữa thủ đô của các Bên trong tranh chấp trong đó địa điểm của cuộc họp đầu tiên sẽ ở thủ đô của nước bị khiếu nại.

5. Uỷ ban trọng tài phải họp kín. Các Bên chỉ được có mặt ở các buổi làm việc khi được Ủy ban mời dự.

6. Các Bên sẽ có cơ hội tham dự các phiên giới thiệu, tuyên bố hoặc bác bỏ trong quá trình tố tụng trọng tài. Bất cứ thông tin gì, hoặc hồ sơ một Bên đệ trình lên ủy ban trọng tài, bao gồm cả những ý kiến của Bên đó về phần mô tả trong dự thảo phán quyết và câu trả lời đối với các câu hỏi của Ủy ban trọng tài, đều phải được cung cấp cho Bên kia.

7. Tranh luận của uỷ ban trọng tài và tài liệu được đệ trình phải được giữ bí mật.

8. Dù có quy định tại đoạn 7, bất kỳ Bên nào có thể công bố công khai quan điểm của họ về vụ tranh chấp, nhưng phải giữ bí mật những thông tin và hồ sơ đệ trình do bên kia đệ trình lên uỷ ban trọng tài nếu họ đã yêu cầu phải giữ bí mật những thông tin đó. Nếu một Bên trong tranh chấp đệ trình văn bản bí mật cho uỷ ban trọng tài, dựa trên yêu cầu của Bên trong tranh chấp kia thì bên đệ trình cũng phải cung cấp một bản tóm tắt những thông tin không bí mật hàm chứa trong bản đệ trình đó mà có thể được tiết lộ ra công chúng.

9. Phán quyết của Uỷ ban trọng tài phải được lập không có sự hiện diện của các Bên và những phát biểu được đưa ra căn cứ vào những thông tin được cung cấp.

10. Uỷ ban trọng tài phải, trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày được thành lập, đưa ra dự thảo phán quyết cho các Bên, bao gồm cả phần mô tả, phần cơ sở và kết luận với mục đích cho phép các bên trong tranh chấp có thể xem xét dự thảo phán quyết. Nếu không thể đưa ra dự thảo phán quyết trong vòng thời hạn chín mươi (90) ngày, Uỷ ban trọng tài có thể gia hạn thời gian ra phán quyết với sự đồng ý của các Bên. Một Bên có thể có nhận xét bằng văn bản tới Uỷ ban trọng tài về dự thảo phán quyết trong vòng mười lăm (15) ngày sau ngày đệ trình dự thảo phán quyết.

11. Uỷ ban trọng tài phải đưa ra phán quyết cho các Bên trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày đưa ra dự thảo phán quyết.

12. Uỷ ban trọng tài phải nỗ lực quyết định các vấn đề, kể cả phán quyết, trên cơ sở đồng thuận nhưng cũng có thể quyết định các vấn đề, kể cả phán quyết theo đa số.

13. Phán quyết của Uỷ ban trọng tài là chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với các Bên.

Điều 122. Huỷ bỏ tố tụng

Các Bên có thể huỷ bỏ tố tụng trọng tài tại bất kỳ thời điểm nào bằng việc cùng nhau thông báo cho Chủ tịch Uỷ ban trọng tài trước khi phán quyết được công bố.

Điều 123. Thi hành phán quyết

1. Bên bị khiếu nại phải ngay lập tức tuân thủ phán quyết của Uỷ ban trọng tài được ban hành theo Điều 6.

2. Bên bị khiếu nại phải, trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày ban hành phán quyết, thông báo cho bên khiếu nại khoảng thời gian thực hiện phán quyết. Nếu bên khiếu nại cho rằng khoảng thời gian được thông báo là không thể chấp nhận được, bên khiếu nại có thể đưa vấn đề này lên một uỷ ban trọng tài để uỷ ban trọng tài quyết định khoảng thời gian thực hiện phù hợp.

3. Nếu bên bị khiếu nại cho rằng việc tuân thủ báo cáo trong thời hạn thực hiện như được ấn định theo đoạn 2 là không thể thi hành được, bên bị khiếu nại phải, không muộn hơn ngày hết hạn thực hiện, tiến hành tham vấn với bên khiếu nại, nhằm mục đích đạt được một sự bồi thường chấp nhận được cho cả hai. Nếu các bên trong tranh chấp không thể thống nhất được mức bồi thường trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày hết hạn thực hiện, bên khiếu nại có thể yêu cầu một Uỷ ban trọng tài để quyết định mức độ phù hợp việc tạm dừng các nhượng bộ hoặc lợi ích mà bên khiếu nại dành cho bên bị khiếu nại theo Hiệp định này.

4. Nếu bên khiếu nại cho rằng bên bị khiếu nại đã không tuân thủ báo cáo trong thời hạn thực hiện theo đoạn 2, bên khiếu nại có thể chuyển vấn đề lên một uỷ ban trọng tài để xác nhận việc không tuân thủ đó.

5. Nếu Uỷ ban trọng tài thụ lý vụ việc được đưa lên theo đoạn 4 xác nhận rằng Bên bị khiếu nại đã không tuân thủ phán quyết trong thời hạn thực hiện theo đoạn 2, Bên khiếu nại có thể, trong vòng ba mươi (30) ngày sau ngày Uỷ ban trọng tài xác nhận, thông báo cho Bên bị khiếu nại ý định đình chỉ việc áp dụng cho Bên bị khiếu nại các nhượng bộ hoặc lợi ích theo Hiệp định này.

6. Việc đình chỉ áp dụng các nhượng bộ hoặc nghĩa vụ khác theo Hiệp định này căn cứ vào đoạn 3 và đoạn 5 chỉ có thể được thực hiện ít nhất ba mươi (30) ngày sau ngày thông báo phù hợp với những đoạn đó. Việc đình chỉ đó sẽ:

(a) không có hiệu lực nếu, đối với tranh chấp trong đó việc đình chỉ có liên quan, tham vấn hoặc tố tụng trọng tài đang tiến hành;

(b) là tạm thời và không được tiếp tục nếu bên bị khiếu nại đạt được thoả thuận làm hài lòng cả hai hoặc nếu việc tuân thủ với phán quyết đã có hiệu lực;

(c) bị giới hạn ở mức độ tương đương với tổn thất hoặc thiệt hại bị cho là do việc không tuân thủ phán quyết gây ra; và

(d) bị hạn chế trong phạm vi cùng lĩnh vực hoặc những lĩnh vực liên quan đến tổn thất hoặc thiệt hại, trừ trường hợp không thể thực hiện được hoặc không hiệu quả để tạm dừng việc áp dụng nhượng bộ hoặc nghĩa vụ trong những lĩnh vực đó.

7. Nếu bên bị khiếu nại thấy rằng yêu cầu đình chỉ nhượng bộ hoặc nghĩa vụ khác theo Hiệp định này của bên khiếu nại như đề ra ở đoạn 6 không được đáp ứng, nó có thể yêu cầu tham vấn với Bên khiếu nại. Bên khiếu nại sẽ tiền hành tham vấn trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu các Bên không thể giải quyết được vấn đề trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tham vấn căn cứ vào đoạn này, Bên bị khiếu nại có thể đưa vấn đề lên Uỷ ban trọng tài.

8. Uỷ ban trọng tài được thành lập theo Điều này sẽ có các trọng tài của Uỷ ban trọng tài ban đầu. Nếu điều này không thể thực hiện được, khi đó các trọng tài của Uỷ ban trọng tài được thành lập theo Điều này sẽ được bổ nhiệm căn cứ vào đoạn 3 đến đoạn 5 của Điều 4. Trừ khi các Bên có thoả thuận một thời hạn khác, Uỷ ban trọng tài thành lập theo Điều này sẽ ra phán quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày thụ lý vấn đề. Phán quyết đưa ra có giá trị ràng buộc các Bên.

Điều 124. Chi phí

Mỗi Bên sẽ chịu chi phí cho trọng tài mình chỉ định và cho phiên giới thiệu của mình trong tố tụng trọng tài. Các chi phí khác của Uỷ ban trọng tài sẽ được chia đều cho các Bên, trừ trường hợp các Bên có thoả thuận khác.

Chương 14. 
CÁC QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG
Điều 125. Bảng Nội dung và Tiêu đề

Bảng các nội dung và tiêu đề của các Chương và các Điều khoản của Hiệp định này được bổ sung chỉ với mục đích tạo thuận lợi cho tham khảo và sẽ không ảnh hưởng tới việc diễn giải Hiệp định này.

Điều 126. Các Phụ lục và Giải thích

Các Phụ lục và Giải thích đối với Hiệp định này sẽ là một phần không thể tách rời của Hiệp định này.

Điều 127. Sửa đổi

1. Hiệp định này có thể được sửa đổi nếu được sự nhất trí của các Bên. Sửa đổi đó sẽ được các Bên thông qua phf hợp với thủ tục pháp lý của Bên đó, và sẽ có hiệu lực vào ngày do các Bên nhất trí.

2. Mặc dù có quy định trong đoạn 1, các sửa đổi chỉ liên quan tới các nội dung sau đây có thể được thực hiện thông qua trao đổi các công hàm ngoại giao giữa Chính phủ các Bên:

(a) Phụ lục 1 miễn là các sửa đổi được thực hiện phù hợp với sửa đổi của Hệ thống Hài hòa, và không gồm thay đổi về thuế suất hải quan áp dụng với hàng hóa có xuất xứ của Bên khác phù hợp với Phụ lục 1

(b) Phục lục 2; hoặc

(c) Tài liệu đính kèm Phụ lục 3.

Điều 128. Hiệu lực

Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau tháng mà Chính phủ của các Bên trao đổi công hàm ngoại giao thông báo cho nhau về việc các thủ tục pháp lý cần thiết của mình để Hiệp định này có hiệu lực đã hoàn thành. Hiệp định sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi ngừng thực hiện theo Điều 129.

Điều 129. Ngừng thực hiện

Mỗi Bên có thể ngừng thực hiện Hiệp định này bằng cách thông báo trước cho Bên khác 1 năm bằng văn bản.

DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN, những người ký tên dưới đây, được sự ủy quyền của Chính phủ của mình, đã ký Hiệp định này.

THỰC HIỆN tại Tokyo vào ngày 25 tháng 12 năm 2008 bằng hai bản bằng tiếng Anh.
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Bản dịch không chính thức


HIỆP ĐỊNH

THỰC THI GIỮA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THEO ĐIỀU 10 HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ GIỮA NHẬT BẢN VÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Lời mở đầu


Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,


Theo Điều 10 Hiệp định đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (trong Hiệp định dưới đây gọi là “Hiệp định Cơ sở”),


NHẤT TRÍ như sau:


Chương 1


NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Khái niệm


Vì mục đích của Hiệp định này, thuật ngữ:


(a) “Các quốc gia” có nghĩa là Nhật Bản và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và “Quốc gia” có nghĩa hoặc là Nhật Bản hoặc là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (trong Hiệp định dưới đây gọi là ”Việt Nam”); và


(b) “Các bên” có nghĩa là Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam và ”Bên” có nghĩa hoặc là Chính phủ Nhật Bản hoặc là Chính phủ Việt Nam.


Chương 2


THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều 2. Sự tương hỗ


1. Các bên sẽ hỗ trợ nhau thông qua các cơ quan hải quan nhằm đảm bảo việc áp dụng nghiêm chỉnh các luật về hải quan, và nhằm ngăn ngừa, điều tra, và chống việc vi phạm hoặc cố tình vi phạm các luật về hải quan.


2. Các bên sẽ hợp tác thông qua các cơ quan hải quan, khi cần thiết và phù hợp, trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, và thử nghiệm các thủ tục hải quan mới, những hỗ trợ và kỹ thuật mới trong thực thi, các hoạt động đào tạo nhân viên hải quan, và giao lưu nhân sự giữa các cơ quan hải quan.


Điều 3. Công nghệ Thông tin và Truyền thông


1. Các cơ quan hải quan của các bên sẽ nỗ lực hợp tác nhằm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các thủ tục hải quan của mình.


2. Các cơ quan hải quan của các bên sẽ trao đổi thông tin, bao gồm cả những thực tiễn tốt ưu, trong việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vì mục đích cải thiện các thủ tục hải quan.


Điều 4. Quản lý rủi ro


1. Nhằm tạo thuận lợi cho việc thông quan hải quan hàng hóa thương mại giữa các quốc gia, các cơ quan hải quan của các bên sẽ tiếp tục sử dụng việc quản lý rủi ro.


2. Các bên sẽ nỗ lực nhằm thúc đẩy, thông qua các cuộc hội thảo và các khóa đào tạo, việc sử dụng quản lý rủi ro và cải thiện công nghệ quản lý rủi ro tại các quốc gia và các quốc gia hoặc lãnh thổ hải quan thứ ba.


3. Các cơ quan hải quan của các bên sẽ trao đổi thông tin, bao gồm cả những thực tiễn tốt ưu, về công nghệ quản lý rủi ro các công nghệ thực thi khác.


Điều 5. Việc thực thi chống buôn lậu trái phép


1. Các cơ quan hải quan của các bên sẽ hợp tác và trao đổi thông tin trong quá trình thực thi chống buôn lậu trái phép ma túy và những hàng hóa bị cấm khác tại các điểm hải quan của mình.


2. Các bên sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác khu vực dưới sự điều hành của Hội đồng Hợp tác Hải quan trong việc chống lại việc buôn lậu trái phép ma túy và những hàng hóa bị cấm khác tại các điểm hải quan của mình.


Điều 6. Quyền sở hữu trí tuệ


1. Các cơ quan hải quan của các bên sẽ hợp tác và trao đổi thông tin trong quá trình thực thi chống lại việc nhập và xuất khẩu hàng hóa bị nghi ngờ là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.


2. Các cơ quan hải quan của các bên sẽ nỗ lực thúc đẩy, thông qua các cuộc hội thảo và các khóa đào tạo, việc thực thi hiệu quả các biện pháp biên giới chống lại hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các quốc gia và các quốc gia hoặc lãnh thổ hải quan thứ ba.


Điều 7. Trao đổi thông tin


1. Mỗi Bên sẽ duy trì việc bảo mật đối với bất kỳ thông tin mật nào được Bên kia trao đổi theo Chương này, trừ khi Bên kia cho phép tiết lộ thông tin đó.


2. Thông tin được cơ quan hải quan một Bên cung cấp cho cơ quan hải quan của Bên kia theo Chương này sẽ chỉ được sử dụng nhằm thực hiện các chức năng của cơ quan hải quan đó theo các luật về hải quan của Quốc gia đó.


3. Mỗi Bên có thể giới hạn những thông tin trao đổi với Bên kia khi Bên đó không thể đảm bảo theo yêu cầu việc bảo mật hoặc giới hạn những mục đích sử dụng những thông tin đó.


4. Nếu một Bên yêu cầu được cung cấp các thông tin mà trong trường hợp họ được Bên kia yêu cầu như vậy thì họ cũng không thể đáp ứng được thì họ sẽ phải lưu ý đến thực tế này khi đưa ra yêu cầu đó. Việc thực hiện yêu cầu này sẽ tùy ở Bên kia.


5. Nếu một Bên không thể đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của Bên kia, họ sẽ thông báo cho Bên đó biết điều này ngay khi có thể.


6. Những thông tin được cung cấp theo Chương này sẽ không được Bên nhận sử dụng làm bằng chứng trong điều tra tội phạm, trong các thủ tục tố tụng và xét xử.


7. Trong trường hợp những thông tin được một Bên trao đổi với Bên kia theo Chương này cần phải được đưa ra trước tòa hoặc trọng tài trong các thủ tục hình sự, thì Bên nhận thông tin sẽ phải gửi yêu cầu được cung cấp thông tin đó cho Bên cung cấp thông qua kênh ngoại giao hoặc các kênh khác được thành lập theo luật của Quốc gia Bên cung cấp thông tin. Bên cung cấp thông tin sẽ phải nỗ lực hết mình nhằm trả lời ngay một cách có thiện chí để đáp ứng được các thời hạn mà Bên yêu cầu cung cấp thông tin đưa ra.


8. Cho dù có những điều khoản khác của Chương này, một Bên sẽ không bị đòi hỏi phải trao đổi những thông tin cho Bên kia nếu việc trao đổi đó bị cấm theo luật và quy định của Quốc gia Bên được yêu cầu hoặc nếu Bên được yêu cầu coi việc trao đổi thông tin đó là không phù hợp với những lợi ích quan trọng của mình.


9. Một yêu cầu cung cấp thông tin do bất kỳ Bên nào đưa ra theo Chương này sẽ phải ở dạng văn bản rõ ràng bằng tiếng Anh.


Điều 8. Tiểu ban về Thủ tục hải quan


1. Theo Điều 44 của Hiệp định cơ sở, Tiểu ban về Thủ tục hải quan (trong Điều này được gọi tắt là “Tiểu ban”) sẽ bao gồm:


(a) một quan chức từ Bộ Tài chính Nhật Bản và một quan chức từ Tổng cục Hải quan Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, là đồng chủ tịch;


(b) về phía Nhật Bản, các quan chức từ Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, và các quan chức chính phủ với chuyên môn cần thiết có liên quan đến những vấn để cần phải thảo luận, những người này có thể tham gia trên cơ sở đột xuất; và 

(c) về phía Việt Nam, các quan chức từ các cơ quan chính phủ liên quan với chuyên môn cần thiết có liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận, những người này có thể tham gia trên cơ sở đột xuất.


2. Tiểu ban có thể, với sự đồng thuận của các Bên, mời các đại diện từ các thể chế liên quan không phải là từ Các bên với chuyên môn cần thiết có liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


Chương 3


SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 9. Lĩnh vực và hình thức hợp tác


Theo đoạn 2 Điều 96 Hiệp định cơ sở:


(a) những lĩnh vực hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) Môi giới hoặc cấp bằng sở hữu trí tuệ, và quản lý, đăng ký và khái thức sở hữu trí tuệ;


(ii) Bảo vệ sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực kỹ thuật số;


(iii) Các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ;


(iv) Hiện đại hóa hơn nữa việc thực thi hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ;


(v) Cải thiện hơn nữa việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ;


(vi) Cải thiện hơn nữa năng lực của các tổ chức quản lý chung; và


(vii) Cải thiện hơn nữa năng lực của cơ quan thẩm quyền về thực thi và quản lý; và


(b) những hình thức hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng;


(ii) triển khai đào tạo và trao đổi chuyên gia;


(iii) tổ chức các cuộc hội thảo và hội nghị chuyên đề;


(iv) tổ chức tham vấn về các hoạt động liên quan đến việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ;


(v) triển khai các dự án liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông; và


(vi) những hình thức khác được các Bên đồng thuận nhất trí.


Chương 4


HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, VÀ NGƯ NGHIỆP

Điều 10. Những điều khoản chung


Theo Chương 12 Hiệp định cơ sở, các Bên, thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn cung cấp lương thực ổn định, việc phát triển ổn định các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngư nghiệp, và sự phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, sẽ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngư nghiệp trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.


Điều 11. Những lĩnh vực và hình thức hợp tác


Theo Điều 112 Hiệp định cơ sở,


(a) những lĩnh vực hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) phát triển nguồn nhân lực liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngư nghiệp; và


(ii) những lĩnh vực hợp tác khác mà các Bên cùng nhất trí; và


(b) những hình thức hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) trao đổi quan điểm và thông tin;


(ii) khuyến khích và tạo thuận lợi cho các chuyến thăm và trao đổi của các chuyên gia;


(iii) xúc tiến các cuộc hội thảo và hội nghị chuyên đề; và


(iv) những hình thức hợp tác khác mà các Bên cùng nhất trí.


Điều 12. Nhóm công tác về Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Ngư nghiệp


1. Theo Điều 114 Hiệp định cơ sở, Nhóm công tác về Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Ngư nghiệp (trong Điều này được gọi tắt là “Nhóm công tác”) sẽ được thành lập dưới sự điều hành của Tiểu ban về Hợp tác (trong Hiệp định này được gọi tắt là “Tiểu ban”). Những chức năng của Nhóm công tác sẽ bao gồm:


(a) trao đổi quan điểm và thông tin về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngư nghiệp và nhận biết các biện pháp hợp tác hơn nữa;


(b) kiểm tra, rà soát, và thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực thi hiệu quả Chương này;


(c) báo cáo kết quả và hoạt động mà Nhóm công tác đã thực hiện lên Tiểu ban liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc thực thi Chương này; và


(d) thảo luận những vấn đề khác liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngư nghiệp.


2. Nhóm công tác sẽ bao gồm những thành phần sau:


(a) Về phía Nhật Bản, các quan chức từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Ngư nghiệp, Bộ Ngoại giao và, khi cần, các quan chức các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận; và


(b) Về phía Việt Nam, các quan chức từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và, khi cần, các quan chức các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


3. Nhóm công tác có thể mời các đại diện từ các thể chế liên quan không phải từ các Chính phủ, với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


Chương 5


HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Điều 13. Những điều khoản chung


Theo Chương 12 Hiệp định cơ sở, các Bên, thừa nhận những nỗ lực của các Bên nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi và cộng tác giữa các Bên, trong đó một hoặc cả hai đều là những thể chế không phải là từ các Bên, sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các quốc gia, sẽ hợp tác trong việc thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư do các công ty tư nhân của các quốc gia thực hiện.


Điều 14. Những hình thức hợp tác


Theo Điều 112 Hiệp định cơ sở, những hình thức hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(a) trao đổi quan điểm và thông tin về thương mại và đầu tư;


(b) đồng tổ chức các cuộc hội thảo và sự kiện khác nhằm mở rộng hơn nữa thương mại và đầu tư ở các quốc gia;


(c) khuyến khích các cuộc trao đổi chuyên gia, thực tập sinh, và nghiên cứu viên nhằm thúc đẩy và cải thiện kiến thức về thương mại và đầu tư ở các quốc gia;


(d) trao đổi thông tin về môi trường, luật và các quy định về đầu tư liên quan đến doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại, đầu tư và các hoạt động kinh doanh liên quan giữa các quốc gia; và


(e) những hình thức khác mà các Bên cùng nhất trí.


Điều 15. Những hình thức hợp tác hiện có


1. Hợp tác giữa Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản và Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và các cơ quan trực thuộc và các viện liên quan khác được chỉ rõ là một trong những hình thức hợp tác theo Chương này.


2. Các bên sẽ, khi cần và thích hợp, tạo thuận lợi cho việc hợp tác do Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản, Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, và các viện liên quan khác thực hiện.


Chương 6


HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Điều 16. Những điều khoản chung


Theo Chương 12 Hiệp định cơ sở, các Bên, thừa nhận vai trò chủ đạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong Chương này được gọi tắt là “các SME”) trong việc duy trì sự năng động và tăng cường sức cạnh tranh của các nền kinh tế của các quốc gia, sẽ hợp tác trong việc thúc đẩy sự phát triển của các SME của các quốc gia.


Điều 17. Những lĩnh vực và hình thức hợp tác


Theo Điều 112 Hiệp định cơ sở,


(a) những lĩnh vực hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) tăng cường quản lý và sức cạnh tranh của các SME;


(ii) phát triển nguồn nhân lực liên quan đến các SME;


(iii) phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ; và


(iv) những lĩnh vực hợp tác khác mà các Bên cho là quan trọng; và


(b) những hình thức hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) trao đổi thông tin về những chính sách dành cho các SME và những thực tiễn tốt ưu trong phát triển và thúc đẩy các SME;


(ii) xây dựng năng lực cho các SME;


(iii) thúc đẩy các cuộc hội thảo và hội nghị chuyên đề;


(iv) mở rộng các cơ hội đào tạo; và


(v) khuyến khích việc trao đổi chuyên gia.


Điều 18. Nhóm công tác về Doanh nghiệp vừa và nhỏ


1. Theo Điều 114 Hiệp định cơ sở, Nhóm công tác về Doanh nghiệp vừa và nhỏ(trong Điều này được gọi tắt là “Nhóm công tác”) sẽ được thành lập dưới sự điều hành của Tiểu ban. Những chức năng của Nhóm công tác sẽ bao gồm:


(a) trao đổi quan điểm và thông tin về hợp tác trong lĩnh vực SME và nhận biết các biện pháp hợp tác hơn nữa trong trong lĩnh vực này;


(b) kiểm tra, rà soát, và thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực thi hiệu quả Chương này;


(c) báo cáo kết quả và hoạt động mà Nhóm công tác đã thực hiện lên Tiểu ban liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc thực thi Chương này; và


(d) thảo luận những vấn đề khác liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực SME.


2. Nhóm công tác sẽ bao gồm những thành phần sau:


(a) Các quan chức cấp cao từ Bộ Kinh tế, Thương mại, và Công nghiệp Nhật Bản và Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương Việt Nam, là đồng chủ tịch;


(b) Về phía Nhật Bản, các quan chức từ Bộ Kinh tế, Thương mại, và Công nghiệp và Bộ Ngoại giao và, khi thích hợp, các quan chức các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận; và


(c) Về phía Việt Nam, các quan chức Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi thích hợp, các quan chức các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


3. Nhóm công tác có thể mời các đại diện từ các thể chế liên quan không phải từ các Chính phủ, với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


Chương 7


HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Điều 19. Những điều khoản chung


Theo Chương 12 Hiệp định cơ sở, các Bên, thừa nhận là sự tăng trưởng kinh tế ổn định và thịnh vượng phụ thuộc vào tri thức và kỹ năng của người dân, sẽ hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực.


Điều 20. Những lĩnh vực và hình thức hợp tác


Theo Điều 112 Hiệp định cơ sở,


(a) những lĩnh vực hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) đào tạo ngoại ngữ và giáo dục về văn hóa và các giá trị xã hội;


(ii) giáo dục và đào tạo;


(iii) quản lý và phát triển nguồn nhân lực với tri thức và kỹ năng tiên tiến;


(iv) hài hòa hóa các tiêu chuẩn về sự thành thạo; và


(v) những lĩnh vực hợp tác khác mà các Bên cho là quan trọng; và


(b) những hình thức hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) khuyến khích các chuyến thăm và trao đổi các chuyên gia, học giả, nghiên cứu viên, giảng viên, người đào tạo, và các quan chức chính phủ;


(ii) cùng nhau thúc đẩy các cuộc họp, hội thảo, hội nghị chuyên đề;


(iii) trao đổi thông tin, bao gồm cả thông tin những thực tiễn tiến bộ;


(iv) khuyến khích hợp tác giữa các cơ quan trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu; và


(v) những hình thức hợp tác khác mà các Bên cho là quan trọng.


Điều 21. Nhóm công tác về Quản lý và phát triển nguồn nhân lực


1. Theo Điều 114 Hiệp định cơ sở, Nhóm công tác về Quản lý và phát triển nguồn nhân lực (trong Điều này được gọi tắt là “Nhóm công tác”) sẽ được thành lập dưới sự điều hành của Tiểu ban. Những chức năng của Nhóm công tác sẽ bao gồm:


(a) trao đổi quan điểm và thông tin về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực và nhận biết các biện pháp hợp tác hơn nữa;


(b) kiểm tra, rà soát, và thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực thi hiệu quả Chương này;


(c) báo cáo kết quả và hoạt động mà Nhóm công tác đã thực hiện lên Tiểu ban liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc thực thi Chương này; và


(d) thảo luận những vấn đề khác liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực.


2. Nhóm công tác sẽ bao gồm những thành phần sau:


(a) Về phía Nhật Bản, các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản và, khi cần, các quan chức các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận; và


(b) Về phía Việt Nam, các quan chức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và, khi cần, các quan chức từ các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


3. Nhóm công tác có thể mời các đại diện từ các thể chế liên quan không phải từ các Chính phủ, với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


Chương 8


HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH

Điều 22. Những điều khoản chung


Theo Chương 12 Hiệp định cơ sở, các Bên, thừa nhận là du lịch sẽ góp phân tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân của các quốc gia và du lịch là ngành công nghiệp quan trọng trong nền kinh tế của các quốc gia, sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy và phát triển ngành du lịch ở các quốc gia.


Điều 23. Những lĩnh vực và hình thức hợp tác


Theo Điều 112 Hiệp định cơ sở,


(a) những lĩnh vực hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) thúc đẩy và phát triển ngành du lịch;


(ii) phát triển nguồn nhân lực liên quan đến du lịch; và


(iii) những lĩnh vực hợp tác khác mà các Bên cho là quan trọng; và


(b) những hình thức hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) khuyến khích trao đổi chuyên gia;


(ii) trao đổi thông tin;


(iii) cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho các chiến dịch thúc đẩy du lịch;


(iv) thúc đẩy việc đào tạo nhân lực trong ngành công nghiệp du lịch; và


(v) khuyến khích và tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa những thể chế tư nhân của các quốc gia.


Điều 24. Nhóm công tác về Du lịch


1. Theo Điều 114 Hiệp định cơ sở, Nhóm công tác về Du lịch (trong Điều này được gọi tắt là “Nhóm công tác”) sẽ được thành lập dưới sự điều hành của Tiểu ban. Những chức năng của Nhóm công tác sẽ bao gồm:


(a) trao đổi quan điểm và thông tin về hợp tác trong lĩnh vực du lịch và nhận biết các biện pháp hợp tác hơn nữa;


(b) kiểm tra, rà soát, và thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực thi hiệu quả Chương này;


(c) báo cáo kết quả và những hoạt động mà Nhóm công tác đã thực hiện lên Tiểu ban liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc thực thi Chương này; và


(d) thảo luận những vấn đề khác liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực du lịch.


2. Nhóm công tác sẽ bao gồm những thành phần sau:


(a) các quan chức cấp cao từ Bộ Đất, Cơ sở hạ tầng, Giao thông, và Du lịch Nhật Bản và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, là đồng chủ tịch;


(b) Về phía Nhật Bản, các quan chức từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông, và Du lịch và Bộ Ngoại giao và, khi cần, các quan chức từ các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận; và


(c) Về phía Việt Nam, các quan chức từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và, khi cần, các quan chức từ các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


3. Nhóm công tác có thể mời các đại diện từ các thể chế liên quan không phải từ các Chính phủ, với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


Chương 9


HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Điều 25. Những điều khoản chung


Theo Chương 12 Hiệp định cơ sở, các Bên, thừa nhận sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông (trong Chương này được gọi tắt là “ICT”) và những lợi ích của nó trong việc hỗ trợ phát triển ổn định kinh tế và xã hội, thúc đẩy những thực tiễn kinh doanh lành mạnh, và tạo điều kiện cho hợp tác giữa Các bên, thành phần tư nhân, và những thể chế phi chính phủ khác tại các quốc gia, sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy và triển khai các hoạt động vì sự phát triển lĩnh vực ICT ở các quốc gia.


Điều 26. Những lĩnh vực và hình thức hợp tác


Theo Điều 112 Hiệp định cơ sở,


(a) những lĩnh vực hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) phát triển nguồn nhân lực liên quan đến ICT, bao gồm cả các tiêu chuẩn về kỹ năng;


(ii) Mạng lưới IP, mạng lưới băng thông rộng và mạng lưới rộng khắp thế hệ mới;


(iii) công nghệ truyền thông di động;


(iv) thúc đẩy việc thông tin trao đổi về phát triển công nghệ;


(v) lưu chuyển các nội dung số trên các mạng lưới băng thông rộng;


(vi) nghiên cứu và phát triển; và


(vii) những lĩnh vực hợp tác khác mà các Bên cho là quan trọng; và


(b) những hình thức hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) đàm thoại và trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan đến chính sách và quy định bao gồm cả những thực tiễn tốt ưu trong lĩnh vực ICT;


(ii) khuyến khích trao đổi chuyên gia;


(iii) thúc đẩy các chương trình xây dựng năng lực, bao gồm cả các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề, và các chương trình thí điểm;


(iv) thúc đẩy hợp tác giữa các thành phần tư nhân, học giả, và những thể chế khác của các quốc gia; và


(v) thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn quốc tế liên quan đến ICT.


Điều 27. Nhóm công tác về Công nghệ Thông tin và truyền thông


1. Theo Điều 114 Hiệp định cơ sở, Nhóm công tác về Công nghệ Thông tin và truyền thông (trong Điều này được gọi tắt là “Nhóm công tác”) sẽ được thành lập dưới sự điều hành của Tiểu ban. Những chức năng của Nhóm công tác sẽ bao gồm:


(a) trao đổi quan điểm và thông tin về hợp tác trong lĩnh vực ICT và nhận biết các biện pháp hợp tác hơn nữa;


(b) kiểm tra, rà soát, và thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực thi hiệu quả Chương này;


(c) báo cáo kết quả và hoạt động mà Nhóm công tác đã thực hiện lên Tiểu ban liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc thực thi Chương này; và


(d) thảo luận những vấn đề khác liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực ICT.


2. Nhóm công tác sẽ bao gồm những thành phần sau:


(a) Về phía Nhật Bản, các quan chức từ Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Truyền thông, và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và, khi cần, các quan chức các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận; và


(b) Về phía Việt Nam, các quan chức từ Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ và, khi cần, các quan chức từ các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


3. Nhóm công tác có thể mời các đại diện từ các thể chế liên quan không phải từ các Chính phủ, với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


Chương 10


HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Điều 28. Những điều khoản chung


Theo Chương 12 Hiệp định cơ sở, các Bên, thừa nhận tầm quan trọng của việc củng cố năng lực nhằm bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển ổn định và vai trò chủ đạo của các hiệp định đa phương về môi trường, sẽ hợp tác trong lĩnh vực môi trường.


Điều 29. Những lĩnh vực và hình thức hợp tác


Theo Điều 112 Hiệp định cơ sở,


(a) những lĩnh vực hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) Bảo tồn và cải thiện môi trường; và


(ii) Thúc đẩy sự phát triển ổn định trong đó bao gồm cả việc thúc đẩy sự phát triển ổn định thông qua các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu như Cơ chế Phát triển sạch (CDM) và phương thức cùng có lợi; và 

(b) những hình thức hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) trao đổi thông tin, bao gồm cả về luật pháp, quy định, và các chính sách của các quốc gia;


(ii) thúc đẩy xây dựng năng lực vì môi trường;


(iii) tăng cường các cơ hội đào tạo;


(iv) khuyến khích và tạo thuận lợi cho các chuyến tham và trao đổi chuyên gia; và


(v) những hình thức hợp tác khác mà Các bên cùng nhất trí.


Điều 30. Nhóm công tác về Môi trường


1. Theo Điều 114 Hiệp định cơ sở, Nhóm công tác về Môi trường (trong Điều này được gọi tắt là “Nhóm công tác”) sẽ được thành lập dưới sự điều hành của Tiểu ban. Những chức năng của Nhóm công tác sẽ bao gồm:


(a) trao đổi quan điểm và thông tin về hợp tác trong lĩnh vực môi trường và nhận biết các biện pháp nhằm hợp tác hơn nữa;


(b) kiểm tra, rà soát, và thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực thi hiệu quả Chương này;


(c) báo cáo kết quả và các hoạt động mà Nhóm công tác thực hiện lên Tiểu ban liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc thực thi Chương này; và


(d) thảo luận những vấn đề khác liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực môi trường.


2. Nhóm công tác sẽ bao gồm những thành phần sau:


(a) Về phía Nhật Bản, các quan chức từ Bộ Môi trường và Bộ Ngoại giao và, khi cần, các quan chức từ các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận; và


(b) Về phía Việt Nam, các quan chức từ Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường và, khi cần, các quan chức từ các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


3. Nhóm công tác có thể mời các đại diện từ các thể chế liên quan không phải từ các Chính phủ, với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


Chương 11


HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG

Điều 31. Những điều khoản chung


Theo Chương 12 Hiệp định cơ sở, Các bên, thừa nhận tầm quan trọng Giao thông lành mạnh và hiệu quả đối với nền kinh tế của Các quốc gia, sẽ hợp tác trong lĩnh vực Giao thông trên cơ sở cùng có lợi.


Điều 32. Những lĩnh vực và hình thức Hợp tác


Theo Điều 112 Hiệp định cơ sở,


(a) những lĩnh vực hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) phát triển nguồn nhân lực liên quan đến Giao thông; và


(ii) những lĩnh vực hợp tác khác mà Các bên cùng nhất trí; và


(b) những hình thức hợp tác theo Chương này có thể bao gồm:


(i) trao đổi quan điểm và thông tin;


(ii) khuyến khích và tạo thuận lợi cho các chuyến thăm và trao đổi chuyên gia;


(iii) thúc đẩy các cuộc hội thảo và hội nghị chuyên đề; và


(iv) những hình thức hợp tác khác mà Các bên cùng nhất trí.


Điều 33. Nhóm công tác về Giao thông


1. Theo Điều 114 Hiệp định cơ sở, Nhóm công tác về Giao thông (trong Điều này được gọi tắt là “Nhóm công tác”) sẽ được thành lập dưới sự điều hành của Tiểu ban. Những chức năng Nhóm công tác sẽ bao gồm:


(a) trao đổi quan điểm và thông tin về hợp tác trong lĩnh vực Giao thông và nhận biết các biện pháp nhằm hợp tác hơn nữa;


(b) kiểm tra, rà soát, và thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực thi hiệu quả Chương này;


(c) báo cáo kết quả và những hoạt động mà Nhóm công tác thực hiện lên Tiểu ban liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc thực thi Chương này; và


(d) thảo luận những vấn đề khác liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực Giao thông.


2. Nhóm công tác sẽ bao gồm những thành phần sau:


(a) Về phía Nhật Bản, các quan chức từ Bộ Đất đai, Hạ tầng cơ sở, Giao thông, và Du lịch và Bộ Ngoại giao và, khi cần, các quan chức từ các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận; và


(b) Về phía Việt Nam, các quan chức từ Bộ Giao thông và, khi cần, các quan chức các cơ quan chính phủ khác với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


3. Nhóm công tác có thể mời các đại diện từ các thể chế liên quan không phải từ các Chính phủ, với chuyên môn cần thiết liên quan đến những vấn đề cần phải thảo luận.


Chương 12


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 34. Việc triển khai


Hiệp định này sẽ được Các bên triển khai theo Hiệp định cơ sở và luật pháp và quy định hiện hành của mỗi quốc gia, và trong phạm vi nguồn lực sẵn có của mỗi Bên.


Điều 35. Các đề mục


Các đề mục của các Chương và Điều của Hiệp định này được đưa vào để tiện tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc diễn dịch Hiệp định.


Điều 36. Hiệu lực thi hành


Hiệp định này sẽ có hiệu lực thi hành cùng thời gian với Hiệp định cơ sở và sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi nào Hiệp định cơ sở vẫn còn hiệu lực. Các bên sẽ, theo yêu cầu của một Bên, tham vấn với nhau về việc sửa đổi Hiệp định này.


Điều 37. Giải quyết tranh chấp


Chương 13 Hiệp định cơ sở sẽ áp dụng với những sửa đổi thích đáng về chi tiết liên quan đến việc giải quyết tranh chấp giữa Các bên liên quan đến việc diễn dịch hoặc áp dụng Chương 2 và Chương này.


DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN, những người ký dưới đây, được Chính phủ mỗi bên ủy quyền thẩm quyền đầy đủ, đã ký Hiệp định này.


HOÀN THÀNH ngày 25 tháng 12 năm 2008 với hai bản bằng tiếng Anh.
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BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN (01/01/2009)


(MỘT SỐ NHÓM HÀNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN)

		Mã HS

		Mô tả tiếng Việt

		Mô tả tiếng Anh

		General

		WTO

		GSP

		ASEAN

		VIETNAM (VJEPA)



		

		

		

		

		

		

		

		Thuế suất cơ sở

		Cam kết



		030379011

		Cá Nishin (Clupea spp.) ((trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Nishin (Clupea spp.) (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		

		X



		030379019

		Cá Tara (Gadus spp. Và Theragra spp.) (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Tara (Gadus spp. and Theragra spp.) (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		

		X



		030379021

		Cá Aji (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Aji (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		

		-

		-

		-

		

		X



		030379022

		Cá Buri (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Buri (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		

		X



		030379023

		Cá Samma (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Samma (excluding fish fillet, othe fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		

		X



		030379029

		Cá Saba (Scomber spp. Và Engraulis spp.), (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Saba (Scomber spp.), and Iwashi (Etrumeus spp. and Engraulis spp.) (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		

		X



		030379031

		Cá tráp biển (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Sea breams (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		

		A



		030379039

		Cá Barracouta (Sphyraenidae và Gempylidae) và cá chồn Nam Phi và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Barracouta (Sphyraenidae and Gempylidae) and king-clip (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		

		A



		030379040

		Cá Shishamo (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Shishamo (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		2.8%

		-

		Free

		

		A



		030379091

		Cá Marlin (trừ cá kiếm), (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Marlin (excluding swordfish), (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		

		X



		030379092

		Cá thu Tây Ban Nha (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Spanish mackerel (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		3.5%

		B5



		030379093

		Cá hố (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Hairtails (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		3.5%

		B5



		030379095

		Cá Fugu (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Fugu (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B10



		030379096

		Cá Menuke (Sebastes spp.) (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Menuke (Sebastes spp.) (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B10



		030379097

		Cá Sable (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Sable fish (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B10



		030379099

		Các loài cá khác (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Other fish (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B3



		030379103

		Cá Alfonsino (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Alfonsino (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B10



		030379104

		Cá hương (trừ thịt lườn và các loại thịt khác của cá, gan, và bọc trứng cá), đông lạnh

		Sweetfish (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B10



		030429100

		Thịt lườn cá Nishin (Clupea spp.), cá Tara (Gadus spp., Theragra spp. và Merluccius spp.), cá Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), cá Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. và Engraulis spp.), cá Aji (Trachurus spp. Cá Decapterus spp.) và cá Samma (Co

		Fillets of Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. and Engraulis spp.), Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.) and Samma (Cololabis spp.)

		10%

		-

		-

		-

		

		X



		030429910

		Thịt lườn cá ngừ (trừ cá ngừ vây xanh và cá ngừ vây xanh phương Nam), đông lạnh

		Fillets of Tunas (excluding Bluefin tunas and Southern bluefin tunas), frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		

		C2



		030429920

		Thịt lườn cá ngừ vây xanh, đông lạnh

		Fillets of Bluefin tunas, frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		

		X



		030429930

		Thịt lườn cá Marlin (trừ cá kiếm), đông lạnh

		Fillets of Marlin (excluding swordfish), frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		

		C2



		030429940

		Thịt lườn cá ngừ vây xanh phương Nam, đông lạnh

		Fillets of Southern bluefin tunas, frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		

		X



		030429950

		Thịt lườn cá hồi, đông lạnh

		Fillets of Salmonidae, frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B3



		030429990

		Thịt lườn các loại cá khác, đông lạnh

		Fillets of other fish, frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B3



		030499111

		Thịt cá xay (surimi) Pô-lắc Alaska (Theraga chalcogramma), đông lạnh

		Surimi of Theragra chalcogramma, frozen

		-

		-

		-

		-

		

		X



		030499112

		Thịt cá xay (surimi) Tara, trừ cá Pô- lắc Alaska (Theragra chalcogramma), đông lạnh

		Surimi of Tara, excluding 

Theragra chalcogramma, frozen

		-

		-

		-

		-

		

		X



		030499119

		Thịt cá Nishin và cá Tara, tr ừ thịt cá xay (surimi) Tara đông lạnh, đông lạnh

		Fish meat of Nishin and Tara, excluding frozen surimi of Tara and fillets, frozen

		-

		-

		-

		-

		

		X



		030499120

		Thịt cá Buri (Seriola spp.), cá Saba (Scomber spp.), cá Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. và Engraulis spp.), cá Aji (Trachurus spp. và Decapterus spp.) và cá Samma (Cololabis spp.), trừ thịt lườn cá, đông lạnh

		Fish meat of Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi


(Etrumeus spp., Sardinops spp. and Engraulis spp.), Aji


(Trachurus spp. and Decapterus spp.) and Samma (Cololabis spp.), excluding fillets, frozen

		-

		-

		-

		-

		

		X



		030499910

		Thịt cá Barracouta (Sphyraenidae và Gempylidae), cá chồn Nam Phi và cá tráp biển, trừ thịt lườn cá, đông lạnh

		Fish meat of Barracouta (Sphyraenidae and Gempylidae), king-clip and sea breams, excluding fillets, frozen

		-

		2%

		-

		Free

		

		A



		030499920

		Thịt cá nhám góc và các loại cá mập khác, trừ thịt lườn cá, đông lạnh

		Fish meat of Dogfish and other sharks, excluding fillets, frozen

		-

		2.5%

		-

		Free

		

		A



		030499930

		Thịt cá Shishamo, trừ thịt lườn cá, đông lạnh

		Fish meat of Shishamo, excluding fillets, frozen

		-

		2.8%

		-

		Free

		

		A



		030499991

		Thịt cá ngừ vây xanh, trừ thịt lườn cá, đông lạnh

		Fish meat of Bluefin tunas, excluding fillets, frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		

		X



		030499992

		Thịt lườn cá Fugu, trừ thịt lườn cá, đông lạnh

		Fish meat of Fugu, excluding fillets, frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B10



		030499993

		Thịt cá xay (surimi) Itoyori, đông lạnh

		Surimi of Itoyori, frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		

		X



		30499994

		Thịt cá ngừ vây xanh phương Nam, trừ thịt lườn cá, đông lạnh

		Fish meat of Southern bluefin tunas, excluding fillets, frozen

		-

		-

		-

		3.5%

		

		X



		030499999

		Thịt lườn các loại cá khác, trừ thịt lườn cá, đông lạnh

		Fish meat of other fish, excluding fillets, frozen

		-

		-

		-

		-

		3.5%

		B3



		030613000

		Tôm nhỏ (shrimps) và tôm Pan-đan (prawns), đông lạnh

		Shrimps and prawns, frozen

		4%

		1%

		-

		Free

		

		A



		030619010

		Tôm biển Ika (Ebi), kể cả bột mịn, bột thô và bột viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người, đông lạnh

		Ebi, including flours, meals and pellets of Ebi, fit for human consumption, frozen

		4%

		2%

		-

		Free

		

		A



		030619090

		Các loại động vật giáp xác khác, bột mịn, bột thô và bột viên trừ tôm biể Ika (Ebi), thích hợp dùng làm thức ăn cho người, đông lạnh

		Other crustaceans, flours, meals and pellets of crustaceans, other than Ebi, fit for human consumption, frozen

		10%

		7%

		-

		-

		7.0%

		B10



		030629110

		Tôm biển Ika (Ebi), sống, tươi hoặc ướp lạnh

		Ebi, live, fresh or chilled

		4%

		2%

		-

		Free

		

		A



		030629190

		Các loại động vật giáp xác khác, sống, tươi hoặc ướp lạnh

		Other crustaceans, live, fresh or chilled

		10%

		7%

		-

		-

		7.0%

		B10



		030629210

		Tôm biển Ika (Ebi), kể cả bột mịn, bột thô và bột viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối

		Ebi, including flours, meals and pellets of Ebi, fit for human consumption, dried, salted or in brine

		6%

		5%

		4%

		-

		4.0%

		B5



		030629290

		Các loại động vật giáp xác khác, kể cả bột mịn, bột thô và bột viên, trừ của tôm biển Ika (Ebi), thích hợp dùng làm thức ăn cho người, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối

		Other crustaceans, including flours, meals and pellets of crustaceans, other than Ebi, fit for human consumption, dried, salted or in brine

		15%

		10%

		-

		-

		10.0%

		B5



		030749110

		Mực ống đông (Mongo ika), đông lạnh

		Mongo ika, frozen

		-

		3.5%

		-

		3.5%

		

		X



		030749190

		Mực nang (Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), trừ mực ống đông (Mongo ika), đông lạnh

		Cuttle fish (Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), excluding Mongo ika, frozen

		-

		(5%)

		-

		-

		

		X



		030749200

		Mực nang (Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), trừ mực ống đông (Mongo ika), sấy khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối

		Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), dried, salted or in brine

		15%

		-

		-

		-

		

		X



		030759100

		Bạch tuộc (Octopus spp.), đông lạnh

		Octopus (Octopus spp.), frozen

		10%

		7%

		5%

		-

		5.0%

		B5



		030759200

		Bạch tuộc (Octopus spp.), sấy khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối

		Octopus (Octopus spp.), dried, salted or in brine

		15%

		10%

		-

		-

		10.0%

		B7



		090111000

		Cà phê, chưa rang, chưa khử chất ca-phê-in

		Coffee, not roasted, not decaffeinated

		Free

		(Free)

		-

		Free

		

		A



		151590110

		Dầu Tung và các phân đoạn, chưa thay đổi về mặt hóa học

		Tung oil and its fractions, not chemically modified

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		151590190

		Dầu Oiticica và phân đoạn của nó, chưa thay đổi gì về mặt hóa học

		Oiticica oil and its fractions, not chemically modified

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		151590200

		Dầu Camellia và phân đoạn của nó, chưa thay đổi về mặt hóa học

		Camellia oil and its fractions, not chemically modified

		-

		Free

		-

		-

		

		A



		151590300

		Sáp Urushi và sáp Haze và phân đoạn của nó, chưa thay đổi về hóa học

		Urushi wax and Haze wax and their fractions, not chemically modified

		-

		4%

		-

		-

		

		A



		151590410

		Dầu cám gạo và phân đoạn của nó, chưa thay đổi về mặt hóa học, độ axit quá 0.6

		Rice bran oil and its fractions, not chemically modified, of an acid value exceeding 0.6

		-

		-

		4.20 yen/kg

		-

		

		X



		151590420

		Dầu cám gạo và phân đoạn của nó, chưa thay đổi về mặt hóa học

		Rice bran oil and its fractions, not chemically modified, n.e.s.

		-

		-

		-

		-

		

		X



		151590510

		Các loại dầu thực vật khác và phân đoạn của nó, chưa thay đổi về hóa học, độ axit vượt quá 0.6

		Other fixed vegetable fats and oils and its fractions, not chemically modified, of an acid value exceeding 0.6

		-

		-

		-

		8.11 yen/kg

		

		C2



		151590520

		Các loại dầu thực vật khác và phân đoạn của nó, chưa thay đổi về hóa học

		Other fixed vegetable fats and oils its fractions, not chemically modified, n.e.s.

		-

		-

		-

		-

		

		C2



		151590600

		Dầu Jojoba và phân đoạn của nó, chưa thay đổi về mặt hóa học

		Jojoba oil and its fractions, not chemically modified

		7.5%

		Free

		-

		Free

		

		A



		60414010

		Cá ngừ vằn, hoặc cá ngừ khác, đóng hộp, chế biến và bảo quản, còn nguyên miếng hoặc cắt nhỏ, không băm nhỏ

		Skipjack and other bonito, in airtight containers, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced

		-

		-

		6.4%

		-

		

		X



		160414091

		Cá ngừ vằn, hoặc cá ngừ khác, nấu đơn giản với nước, còn nguyên miếng hoặc cắt nhỏ, không băm nhỏ

		Skipjack and other bonito, boiled and dried, whole or in pieces, but not minced

		-

		-

		-

		-

		

		X



		160414092

		Cá ngừ trắng, đóng hộp, chế biến và bảo quản, nguyên miếng hoặc cắt nhỏ, không băm nhỏ

		Tunas, in airtight containers, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced

		-

		-

		-

		-

		

		C2



		160414099

		Cá ngừ trắng, cá ngừ vằn, các loại cá ngừ khác (trừ cá ngừ trắng, cá ngừ vằn và các loại cá ngừ khác đóng hộp hoặc nấu, hoặc sấy khô); cá ngừ (sadra) chế biến hoặc bảo quản, nguyên miếng hoặc cắt nhỏ, không băm nhỏ

		Tunas, skipjack and other bonito, (excluding Tunas, skipjack and other bonito in airtight containers or boiled and dried); bonito (sarda spp.), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced

		-

		-

		-

		-

		

		C2



		160420011

		Bọc trứng cá Nishin, đóng hộp, chế biến hoặc bảo quản

		Hard roes of Nishin (Clupea spp.) in airtight containers, prepared or preserved

		-

		-

		9.6%

		-

		9.6%

		B7



		160420012

		Bọc trứng cá Nishin, không đóng hộp, chế biến hoặc bảo quản

		Hard roes of Nishin (Clupea spp.), not in airtight containers, prepared or preserved

		-

		-

		-

		-

		11.0%

		B5



		160420013

		Bọc trứng cá Tara(Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius ), đóng hộp, chế biến hoặc bảo quản

		Hard roes of Tara (Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius spp.), in airtight containers, prepared or preserved

		-

		-

		-

		-

		

		C2



		160420014

		Bọc trứng cá Tara (Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius spp.) không đóng hộp, chế biến hoặc bảo quản

		Hard roes of Tara (Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius spp.), not in airtight containers, prepared or preserved

		-

		-

		-

		-

		

		C2



		160420019

		Bọc trứng cá, đã chế biến hoặc bảo quản

		Hard roes, prepared or preserved, n.e.s.

		6.4%

		(6.4%)

		-

		-

		6.4%

		B5



		160420020

		Các loại cá khác đã chế biến hoặc bảo quản, không còn nguyên con hoặc cắt nhỏ

		Other prepared or preserved fish, not whole or in pieces, n.e.s.

		9.6%

		(9.6%)

		7.2%

		-

		7.2%

		B5



		160520011

		Tôm và tôm Pan-đan (được nấu đơn giản với nước hoặc ngâm nước muối, được làm lạnh hoặc đông lạnh sau khi đun sôi với nước hoặc ngâm trong nước muối)

		Shrimps and prawns (simply boiled in water or in brine; chilled or frozen after simply boiled in water or in brine)

		-

		-

		-

		-

		

		A



		160520019

		Tôm và tôm Pan-đan (được hun khói ngân nước muối, được làm lạnh hoặc sấy khô sau khi đun sôi với nước hoặc ngâm trong nước muối)

		Shrimps and prawns (smoked; salted, in brine or dried after simply boiled in water or in brine)

		-

		-

		-

		-

		

		A



		160520021

		Tôm và tôm Pan-đan, có chứa cơm trừ được nấu đơn giản với nước hoặc ngâm nước muối, được làm lạnh hoặc đông lạnh sau khi đun sôi với nước hoặc ngâm trong nước muối)

		Shrimps and prawns, containing rice, excluding smoked; simply boiled in water or in brine; chilled frozen, salted, in brine or dried, after simply boiled in water or in brine

		-

		-

		-

		-

		

		X



		160520029

		Tôm và tôm Pan-đan đã chế biến hoặc bảo quản

		Shrimps and prawns prepared or preserved, n.e.s.

		-

		-

		-

		Free

		

		A



		160590110

		Cá mực, mực ống, điệp, sò đã hun khói

		Cuttle fish, squid, scallops and adductors of shellfish smoked

		-

		-

		-

		-

		6.7%

		B5



		160590190

		Động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã hun khói

		Molluscs and other aquatic invertebrates, smoked

		-

		-

		6.4%

		-

		6.4%

		B5



		160590211

		Sứa đã chế biến hoặc bảo quản hoặc đợc hun khói

		Jellyfish prepared or preserved, not smoked

		-

		10%

		8%

		-

		8.0%

		B5



		160590212

		Mực và mực ống có cơm, đóng hộp, được bảo quản hoặc chế biến, đã hun khói

		Cuttle fish and squid, containing rice, in airtight containers, prepared or preserved, not smoked

		-

		-

		-

		-

		

		X



		160590213

		Mực và mực ống, đóng hộp, được bảo quản hoặc chế biến, không hun khói, trừ loại có cơm

		Cuttle fish and squid in airtight containers prepared or preserved, not smoked, excluding containing rice

		-

		-

		-

		-

		

		X



		160590214

		Mực và mực ống có cơm, được bảo quản hoặc chế biến, không hun khói, trừ loại đóng hộp

		Cuttle fish and squid, containing rice, prepared or preserved, not smoked, excluding in airtight containers

		-

		-

		-

		-

		

		X



		160590219

		Mực và mực ống được bảo quản hoặc chế biến

		Cuttle fish and squid prepared or preserved, n.e.s.

		-

		-

		-

		10.5%

		10.5%

		C3



		160590220

		Dưa chuột biển và nhím biểm đã chế biến hoặc được bảo quản

		Sea cucumbers and sea urchins prepared or preserved, not smoked

		12%

		10%

		8%

		-

		

		B5



		16059020

		Bào ngư đã chế biến hoặc bảo quản

		Abalones, prepared or preserved, not smoked

		-

		-

		-

		-

		

		C2



		160590293

		Động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác đóng hộp, đã chế biến hoặc bảo quản

		Other molluscs in airtight containers, prepared or preserved, n.e.s.

		-

		-

		-

		-

		

		C2



		160590294

		Động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác đã chế biến hoặc bảo quản, không hun khói

		Other molluscs prepared or preserved, not smoked n.e.s.

		-

		-

		-

		-

		7.2%

		B3



		160590295

		Con điệp đã chế biến hoặc bảo quản, không hun khói

		Scallops, prepared or preserved, not smoked

		-

		-

		-

		-

		7.2%

		B5



		160590299

		Động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác đã chế biến hoặc bảo quản không hun khói

		Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved, not smoked

		-

		-

		-

		-

		7.2%

		B10



		190590100

		Bánh mì, các loại bánh khác, không đường, trứng, mật, chất béo, phomat, hoặc hoa quả

		Bread, ship's biscuits and other ordinary bakers' wares, not containing added sugar, honey, eggs, fats, cheese or fruit

		12%

		9%

		-

		9%

		

		X



		190590200

		Bánh xốp, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh quế, bánh gạo và các sản phẩm tương tự

		Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

		6.4%

		6%

		-

		-

		

		X



		190590311

		Bánh Arare, Sembei và các sản phẩm bánh tương tự, có đường

		Arare, Sembei and similar rice products, containing added sugar

		40%

		34%

		-

		-

		

		X



		190590312

		Bánh quy, bánh ngọt, bánh quy giòn, có đường

		Biscuits, cookies and crackers, containing added sugar

		24%

		15%

		-

		15%

		15.0%

		C4'



		190590313

		Bánh piza, làm lạnh hoặc đông lạnh, có đường

		Pizza, chilled or frozen, containing added sugar

		-

		24%

		-

		-

		

		X



		190590314

		Các sản phẩm bánh giòn có hương liệu, làm từ nghiền chủ yếu là bột khoai tây, có đường

		Crisp savoury food products, made from a dough based on potato powder, containing added sugar

		9.6%

		9%

		-

		-

		

		C2



		190590319

		Bánh Pastry và các loại bánh khác, có đường

		Pastry, cakes and other bakers' wares, containing added sugar

		-

		25.5%

		-

		-

		15.0%

		C4



		190590321

		Bánh Arare, Sembei và các sản phẩm bánh tương tự

		Arare, Sembei and similar rice products, n.e.s.

		35%

		29.8%

		-

		-

		

		X



		190590322

		Bánh quy, bánh ngọt, bánh quy giòn

		Biscuits, cookies and crackers, n.e.s.

		20%

		13%

		-

		13%

		13.0%

		C4'



		190590323

		Bánh quy giòn thêm hương liệu, làm từ nghiền, chủ yếu là bột khoai tây

		Crisp savoury food products, made from a dough based on potato powder, n.e.s.

		9.6%

		9%

		-

		-

		9.0%

		C1



		190590329

		Bánh Pastry và các loại bánh khác

		Pastry, cakes and other bakers'


wares, n.e.s.

		25%

		21.3%

		12.5%

		-

		12.5%

		C4



		230120010

		Bột mịn, thô và viên thịt cá

		Flours, meals and pellets of fish

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		230120090

		Bột mịn, thô và viên thịt các loài giáp xác, động vật thân mềm hoặc các loài không xương sống ở biển khác

		Flours, meals and pellets of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		261400010

		Ilumenit

		Ilumenite

		-

		-

		-

		-

		

		A



		261400090

		Quặng và tinh quặng titan, không phải là Ilumenite

		Titanium ores and concentrates, other than Ilumenite

		-

		-

		-

		-

		

		A



		270111000

		Antraxit, loại không kết tụ

		Anthracite, other than agglomerated

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		270900100

		Dầu và dầu xăng sản xuất từ các khoáng chất bitum, thô: dùng để bẻ vỡ trong lò nhiệt phân thành các công cụ sản xuất olefin, chủ yếu dùng trong việc sản xuất ethylen, propylen, butylen, butadien, benzen, toluen, xylen hoặc nhựa thông dầu

		Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude: intended for cracking at pyrolytic furnaces in olefin production facilities, principally used in the manufacture of ethylene, to manufacture ethylene, propylene, butylene, butadiene, benzen

		-

		-

		-

		-

		

		A



		270900900

		Dầu và dầu xăng sản xuất từ các khoáng chất bitum, thô, chưa được mô tả ở đâu

		Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude, n.e.s.

		-

		-

		-

		-

		

		A



		280470000

		Phốt pho

		Phosphorus

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		292242100

		Natri glutamat

		Sodium glutamates

		16%

		6.5%

		5.2%

		-

		5.2%

		B5



		292242200

		axit Glutamic và các muối của nó, không phải là Natri glutamat

		Glutamic acid and its salts, other than sodium glutamates

		4.6%

		3.9%

		Free

		Free

		

		A



		340600000

		Nến, nến cây và các loại tương tự.

		Candles, tapers and the like

		3.9%

		Free

		Free

		Free

		

		A



		350510100

		Tinh bột đã được este hóa và các dẫn xuất tinh bột khác

		Esterified starches and other starch derivatives

		8%

		6.8%

		Free

		6.8%

		

		X



		350510200

		Dextrin; tinh bột đã được biến đổi, trừ các dẫn xuất tinh bột, chưa được mô tả ở đâu.

		Dextrins and other modified starches, other than starch derivatives, n.e.s.

		25% or 30 yen/kg, whicheve r is the greater

		21.3% or 25.50 yen/kg, whicheve r is the greater

		4.26% or 5.10 yen/kg, whicheve r is the greater

		-

		

		X



		382490100

		Hỗn hợp tổng thể để sản xuất kẹo caosu, trừ loại chứa đường hoặc các chất làm ngọt khác hoặc chứa hương liệu

		Master blends for the manufacture of chewing gum, excluding those containing sugar or other sweetening matter or flavors

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		382490200

		Dẫn xuất từ hỗn hợp các axit béo

		Derivatives of mixtures of fatty acids

		4.6%

		3.9%

		Free

		-

		

		A



		382490300

		Axit naphthenic, muối không hòa tan trong nước và ester của nó

		Naphthenic acids, their water- insoluble salts and their esters

		3.9%

		3.3%

		Free

		-

		

		A



		382490910

		Hỗn hợp chứa octabromodiphenyl oxide và heptabromodiphenyl oxide như là thành phần chính; hỗn hợp chứa dibromoneopentyl glycol như là thành phần chính

		Mixture containing octabromodiphenyl oxide and heptabromodiphenyl oxide as main constituent; mixture containing dibromoneopentyl glycol as main constituent

		-

		Free

		-

		-

		

		A



		382490920

		Canxi 5'-ribonucleotides và dinatorium 5'-ribonucleotides

		Calcium 5'-ribonucleotides and dinatorium 5'-ribonucleotides

		-

		2.6%

		-

		-

		

		A



		382490990

		Các hóa chất và chế phẩm của chúng hoặc ngành công nghiệp có liên quan; các sản phẩm còn lại của chúng, chưa được mô tả ở đâu

		Chemical products and preparations of the chemical or allied industries; residual products of the chemical or allied industries, n.e.s.

		

		

		

		

		

		A



		390319010

		Các polyxetilen không thể mở rộng, dạng khối không như hình dạng thông thường, cục, bột (kể cả bột làm khuôn), dạng phân tán, hột nhỏ và các hình dạng thành đống tương tự

		Non expansible polystyrene, in blocks of irregular shape, lumps, powders (including moulding powders), granules, flakes and similar bulk forms

		11.2%

		6.5%

		1.3%

		-

		1.3%

		B10



		390319090

		Các polyxetilen không thể mở rộng, dạng lỏng hoặc bột nhão

		Non expansible polystyrene, in liquids and pastes

		4.1%

		2.8%

		Free

		Free

		

		A



		390330010

		Các chất trùng hợp acrinotrilic butađien xetilen (ABS), dạng khối không như hình dạng thông thường, cục, bột (kể cả bột làm khuôn), dạng phân tán, hột nhỏ và các hình dạng thành đống tương tự

		Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in blocks of irregular shape, lumps, powders (including moulding powders), granules, flakes and similar bulk forms

		-

		-

		0.62%

		-

		0.6%

		B10



		390330090

		Các chất trùng hợp acrinotrilic butađien xetilen (ABS), dạng lỏng hoặc bột nhão

		Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in liquids and pastes

		-

		-

		Free

		-

		

		A



		392310000

		Hộp, hòm, thùng thưa và các loại tương tự dùng trong chuyên chở hoặc đóng gói, bằng chất dẻo

		Boxes, cases, crates and similar articles for the conveyance or packing, of plastics

		5.8%

		3.9%

		Free

		-

		

		A



		392321000

		Bao và túi (kể cả loại hình nón) dùng trong chuyên chở hoặc đóng gói, bằng polyme etylen

		Sacks and bags (including cones) for the conveyance or packing, of polymers of ethylene

		5.8%

		3.9%

		Free

		-

		

		A



		392610000

		Đồ dùng trong văn phòng hoặc trường học, bằng chất dẻo

		Office or school supplies, of plastics

		5.8%

		4.8%

		Free

		-

		

		A



		392620000

		Hàng may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay), bằng chất dẻo

		Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), of plastics

		5.8%

		4.8%

		Free

		-

		

		A



		392690010

		Nhíp và tấm khung xe môtô, bằng chất dẻo

		Chassis spring and leaves thereof, for motor vehicles, of plastics

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		392690021

		Vải đan được phủ hoặc tráng chất dẻo 2 mặt

		Woven fabrics obtained from strip, entirely coated or covered on both sides with plastics

		-

		-

		0.78%

		-

		

		A



		392690029

		Các hạng mục khác bằng chất dẻo hoặc bằng nguyên liệu khác của nhóm 39.01 đến 39.14, chưa được mô tả ở đâu

		Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14, n.e.s.

		-

		-

		Free

		-

		

		A



		400110000

		Mủ cao su tự nhiên khác, dù đã hay chưa tiền lưu hóa

		Other natural rubber latex, whether or not pre-vulcanised

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		400122000

		Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật

		Technically specified natural rubber (TSNR)

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		400129000

		Cao su tự nhiên khác, không phải mủ, dạng tấm, lá hoặc dải

		Other natural rubber, not latex, in plates, sheet or strip

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		401693000

		Miếng đệm, vòng đệm và các miếng chèn khác, bằng cao su lưu hóa

		Gaskets, washers and other seals, of vulcanised rubber

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		401699010

		Các sản phẩm, phụ tùng và linh kiện khác, loại sử dụng cho xe motor, bằng cao su lưu hóa

		Other articles, parts and accessories of a kind used for motor vehicles, of vulcanised rubber

		-

		-

		-

		-

		

		A



		401699020

		Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa

		Other articles, of vulcanised rubber

		-

		-

		-

		-

		

		A



		420212100

		Xắc đựng đồ nữ trang, có gắn kim loại quý, phủ kim loại quý, mạ kim loại quý, đá quý, đá bán quý, ngọc trai, san hô, ngà voi hoặc Bekko , trị giá trên 6000 YÊN/ chiếc theo giá tính thuế hải quan, có bề mặt bên ngoài là chất dẻo hoặc vật liệu dệt

		Vanity-cases, combined or trimmed with precious metal, metal clad with precious metal, metal plated with precious metal, precious stones, semi-precious stones, pearls, coral, elephants' tusks or Bekko, more than 6,000 yen/piece in value for customs duty,

		20%

		16%

		12.8%

		-

		12.8%

		B10



		420212210

		Hòm, vali, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, cặp học sinh và các đồ tương tự, có bề mặt bên ngoài là chất dẻo hoặc vật liệu dệt, chưa được mô tả ở đâu.

		Trunks, suit-cases, vanity cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers with outer surface of plastic sheeting or textile materials, n.e.s.

		10%

		8%

		6.4%

		-

		6.4%

		B10



		420212220

		Hòm, vali, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, cặp học sinh và các đồ tương tự, có bề mặt bên ngoài là chất dẻo khác, chưa được mô tả ở đâu.

		Trunks, suit-cases, vanity cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers with outer surface of other plastics, n.e.s.

		5.8%

		4.6%

		3.68%

		-

		3.7%

		B10



		420292000

		Túi du lịch, túi đựng thực phẩm hoặc đồ uống, túi đựng đồ vệ sinh, balô, túi đi chợ, túi đựng bản đồ, hộp đựng thuốc lá điếu, hộp đựng thuốc lá sợi, túi để dụng cụ và các đồ để đựng tương tự, có bề mặt bên ngoài làm bằng tấm chất dẻo hoặc vật liệu dệt.

		Travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, shopping-bags, map- cases, cigarette-cases, tobacco- pouches, tool bags and similar containers, with outer surface of plastic sheeting or textile materials

		10%

		8%

		6.4%

		-

		6.4%

		B10



		440122000

		Vỏ bào hoặc dăm gỗ, chưa được mô tả ở đâu

		Wood in chips or particles, n.e.s.

		Free

		

		

		-

		

		A



		440420100

		Sào, cọc chẻ, cột và cọc, gỗ vòng, không thuộc loại tùng bách

		Split poles, piles, pickets and stakes, and hoopwood, non- coniferous

		Free

		(Free)

		

		-

		

		A



		440420210

		Que gỗ không thuộc loại tùng bách

		Wooden sticks, non-coniferous

		5%

		(5%)

		Free

		-

		

		A



		440420290

		Vỏ bào và các loại tương tự, không thuộc cây tùng bách

		Chipwood and the like, non- coniferous

		7.5%

		(7.5%)

		Free

		-

		

		A



		442190010

		Các loại đồ dùng bằng gỗ khác, từ gỗ Kwarin, Tsuge hoặc gỗ hoàng dương, Tagayasan (Cassia siamea), gỗ đàn hương đỏ, gỗ hoa hồng hoặc gỗ mun, trừ gỗ mun có đường sọc trắng

		Other articles of wood, of Kwarin, Tsuge or boxwood, Tagayasan (Cassia siamea), red sandal wood, rosewood or ebony wood, excluding ebony wood with white streaks

		-

		-

		Free

		-

		

		A



		442190020

		Thanh nẹp chiếu

		Match splints

		Free

		(Free)

		Free

		-

		

		A



		442190091

		Kushi từ tre

		Kushi of bamboo

		-

		(10%)

		-

		-

		6.0%

		B10



		442190092

		Quạt tay và tấm che kéo bằng tay, khung và cán của khung, bộ phận của khung và cán, bằng gỗ

		Fans and hand screens, nonmechanical; frames and handles thereof and parts of such frames and handles, of wood

		-

		-

		-

		-

		

		A



		442190099

		Các loại đồ dùng bằng gỗ khác, chưa được mô tả ở nơi nào khác

		Other articles of wood, n.e.s.

		-

		-

		-

		-

		

		A



		460211100

		Quạt tay và tấm che kéo bằng tay, khung và các bộ phận của nó, bằng thực vật

		Fans and hand-screens, and parts thereof, of vegetable materials

		4.1%

		3.4%

		2.04%

		-

		

		A



		460211900

		Hàng mây tre, liễu gai và các sản phẩm khác, từ tre

		Basketwork, wickerwork and other articles, of bamboo

		9.6%

		7.9%

		4.74%

		-

		

		A



		482030000

		- Bìa đóng hồ sơ (trừ bìa đóng sách), bìa kẹp hồ sơ và vỏ bìa kẹp hồ sơ

		Binders (other than book covers), folders and file covers, of paper or paperboard

		3.4%

		Free

		Free

		-

		

		A



		500400000

		Sợi tơ (trừ sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt ngắn), chưa được đóng gói để bán lẻ.

		Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale

		Free

		(6%)

		-

		Free

		

		A



		540751010

		Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng hơn 85% từ sợi filament polyeste dún, tẩy trắng hoặc không tẩy trắng, có tỷ trọng hơn 10% từ lụa

		other woven fabrics, containing 85% or more by weight of textured polyester filaments, unbleached or bleached, containing more than 10% by weight of silk

		10%

		8.8%

		7.04%

		-

		

		A



		540751023

		Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng hơn 85% từ sợi filament polyeste dún, tẩy trắng hoặc không tẩy trắng, có tỷ trọng không quá 10% từ lụa, gồm toàn bộ "Sợi Tổng hợp Đặc biệt" hoặc "Sợi Tổng hợp Đặc biệt" kết hợp với sợi axetat

		Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of textured polyester filaments, unbleached or bleached, containing not more than 10% by weight of silk, consisting wholly of "the Specified Synthetic Fibres or of "the Specified Synthetic Fibres" mix

		6.4%

		5.7%

		4.56%

		-

		

		A



		540751029

		Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng hơn 85% từ sợi filament polyeste dún, tẩy trắng hoặc không tẩy trắng, có tỷ trọng không quá 10% từ lụa, trừ loại gồm toàn bộ "Sợi Tổng hợp Đặc biệt" hoặc "Sợi Tổng hợp Đặc biệt" kết hợp với sợi axetat

		Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of textured polyester filaments, unbleached or bleached, containing not more than 10% by weight of silk, excluding those consisting wholly of "the Specifie Synthetic Fibres" or of "the Specified Synth

		8%

		7.1%

		5.68%

		-

		

		A



		560819011

		Tấm lưới và lưới được thắt nút bằng sợi xe, sợi coóc (cordage), sợi xoắn thừng, từ sợi tổng hợp

		Knotted netting and nets made of twine, cordage or rope, of synthetic fibres

		6.4%

		5.3%

		Free

		-

		

		A



		560819019

		Tấm lưới và lưới được thắt nút bằng sợi xe, sợi coóc (cordage), sợi xoắn thừng, từ các loại sợi nhân tạo khác

		Knotted netting and nets made of twine, cordage or rope, of other man-made fibres

		3%

		2.5%

		Free

		-

		

		A



		560819091

		Lưới đã hoàn thiện, từ sợi tổng hợp

		Made up nets, of synthetic fibres, n.e.s.

		-

		-

		-

		-

		

		A



		560819099

		Lưới đã hoàn thiện, từ từ các loại sợi nhân tạo khác

		Made up nets, of other man-made fibres

		-

		-

		-

		-

		

		A



		570232000

		Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, nổi vòng, chưa hoàn thiện, từ các nguyên liệu dệt nhân tạo

		Carpets and other textile floor coverings, woven, of pile construction, not made up, of man made textile materials

		9.6%

		7.9%

		4.74%

		-

		

		A



		591190010

		Các sản phẩm và mặt hàng dệt phục vụ cho mục đích kỹ thuật, từ bông

		Textile products and articles, for other technical uses, of cotton

		5.8%

		4.9%

		Free

		-

		

		A



		591190090

		Các sản phẩm và mặt hàng dệt phục vụ cho mục đích kỹ thuật, từ các nguyên liệu dệt trừ bông

		Textile products and articles, for other technical uses, of textile materials other than cotton

		4.2%

		2.8%

		Free

		-

		

		A



		610322010

		Bộ quần áo đồng bộ dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, có thêu, ren hoặc in hình, từ bông

		Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, containing embroidery or lace, or figured, of cotton

		16.8%

		10.9%

		-

		-

		

		A



		610322020

		Bộ quần áo đồng bộ dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, từ bông, n.e.s.

		Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of cotton, n.e.s.

		14%

		-

		-

		-

		

		A



		610429010

		Bộ quần áo đồng bộ dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, có thêu, ren hoặc in hình, từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, containing embroidery or lace, or figured, of other textile materials

		16.8%

		!


8.4% ~ 10.9%

		-

		-

		

		A



		610429020

		Bộ quần áo đồng bộ dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of other textile materials

		14%

		!


8.4% ~ 10.9%

		-

		-

		

		A



		610449010

		Áo váy dài dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, có thêu, ren hoặc in hình, từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' dresses, knitted or crocheted, containing embroidery or lace, or figured, of other textile materials

		16.8%

		8.4%

		-

		-

		

		A



		610449020

		Áo váy dài dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' dresses, knitted or crocheted, of other textile materials

		14%

		8.4%

		-

		-

		

		A



		610469010

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, có thêu, ren hoặc in hình, từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted, containing embroidery or lace, or figured, of other textile materials

		16.8%

		8.4%

		-

		-

		

		A



		610469020

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted, of other textile materials

		14%

		8.4%

		-

		-

		

		A



		610510011

		Áo không cổ, áo pôlô và các loại áo sơ mi tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, có thêu hoặc ren hoặc in hình, từ bông

		Men's or boys' open shirts, polo shirts and similar shirts, knitted or crocheted, containing embroidery or lace, or figured, of cotton

		16.8%

		10.9%

		-

		-

		

		A



		610510012

		Áo không cổ, áo pôlô và các loại áo sơ mi tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, từ bông

		Men's or boys' open shirts, polo shirts and similar shirts, knitted or crocheted, of cotton

		14%

		10.9%

		-

		-

		

		A



		610510020

		Các loại áo sơ mi khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, từ bông

		Men's or boys' other shirts, knitted or crocheted, of cotton

		11.2%

		7.4%

		-

		-

		

		A



		610910011

		Áo T-shirts, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc, từ các sợi có màu khác nhau hoặc đã in, có thêu hoặc ren hoặc in hình, từ bông

		T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, of yarns of different colours or printed, containing embroidery or lace, or figured, of cotton

		16.8%

		10.9%

		-

		-

		

		A



		610910012

		Áo T-shirts, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc, từ các sợi có màu khác nhau hoặc đã in, từ bông

		T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, of yarns of different colours or printed, of cotton

		14%

		10.9%

		-

		-

		

		A



		610910020

		Áo T-shirts, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc, từ bông

		T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, of cotton

		11.2%

		7.4%

		-

		-

		

		A



		611020011

		Áo lạnh tay ngắn, dệt kim hoặc móc, có thêu hoặc ren hoặc in hình, từ bông

		Sweat shirts, knitted or crocheted, containing embroidery or lace, or figured, of cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611020019

		Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (Cardigans), gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc, trừ áo lạnh tay ngắn, có thêu hoặc ren hoặc in hình, từ bông

		Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and similar articles, knitted or crocheted, excluding sweat shirts, containing embroidery or lace, or figured, of cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611020021

		Áo lạnh tay ngắn, dệt kim hoặc móc, từ bông

		Sweat shirts, knitted or crocheted, of cotton

		-

		10.9%

		-

		-

		

		A



		611020029

		Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (Cardigans), gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc, trừ áo lạnh tay ngắn, từ bông

		Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and similar articles, knitted or crocheted, excluding sweat shirts, of cotton

		-

		9.1%

		-

		-

		

		A



		611090010

		Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (Cardigans), gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc, có thêu hoặc ren hoặc in hình, từ các nguyên liệu dệt khác

		Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and similar articles, knitted or crocheted, containing embroidery or lace, or figured, of other textile materials

		16.8%

		10.9%

		-

		-

		

		A



		611090020

		Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (Cardigans), gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc, từ các nguyên liệu dệt khác

		Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and similar articles, knitted or crocheted, of other textile materials

		14%

		10.9%

		-

		-

		

		A



		611610151

		Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, đã ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được tạo dáng trực tiếp, từ bông

		Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, impregnated, coated or covered with plastics, directly shaped, of cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610152

		Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, đã ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được khâu, từ bông

		Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, impregnated, coated or covered with plastics, made up by sewing, of cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610161

		Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, trừ loại được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được tạo dáng trực tiếp, từ bông

		Gloves, knitted or crocheted, other than impregnated, coated or covered with plastics, directly shaped, of cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610162

		Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, trừ loại được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được khâu, từ bông

		Gloves, knitted or crocheted, other than impregnated, coated or covered with plastics, made up by sewing, of cotton

		-

		-

		-

		-

		

		a



		611610163

		Găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, trừ loại được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được tạo dáng trực tiếp, từ bông

		Mittens and mitts, knitted or crocheted, other than impregnated coated or covered with plastics, directly shaped, of cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610164

		Găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, trừ loại được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được khâu, từ bông

		Mittens and mitts, knitted or crocheted, other than impregnated coated or covered with plastics, made up by sewing, of cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610251

		Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, đã ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được tạo dáng trực tiếp, từ các nguyên liệu dệt trừ bông

		Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, impregnated, coated or covered with plastics directly shaped, of textile materials other than cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610252

		Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, đã ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được khâu, từ các nguyên liệu dệt trừ bông

		Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, impregnated, coated or covered with plastics, made up by sewing, of textile materials other than cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610261

		Găng tay, dệt kim hoặc móc, trừ loại được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được tạo dáng trực tiếp, từ các nguyên liệu dệt trừ bông

		Gloves, knitted or crocheted, other than impregnated, coated or covered with plastics, directly shaped, of textile materials other than cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610262

		Găng tay, dệt kim hoặc móc, trừ loại được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng plastic, được khâu, từ các nguyên liệu dệt trừ bông

		Gloves, knitted or crocheted, other than impregnated, coated or covered with plastics, made up by sewing, of textile materials other than cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610263

		Găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, trừ loại được ngâm tẩm, được tạo dáng trực tiếp, từ các nguyên liệu dệt trừ bông

		Mittens and mitts, knitted or crocheted, other than impregnated coated or covered with plastics, directly shaped, of textile materials other than cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		611610264

		Găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc, trừ loại được ngâm tẩm, được khâu, từ các nguyên liệu dệt trừ bông

		Mittens and mitts, knitted or crocheted, other than impregnated coated or covered with plastics, made up by sewing, of textile materials other than cotton

		-

		-

		-

		-

		

		A



		620113100

		Áo khoác ngoài, áo mưa, áo khoác mặc khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, từ da lông, sợi nhân tạo

		Men's or boys' overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles, containing furskin, of man-made fibres

		16%

		12.8%

		-

		-

		

		A



		620113200

		Áo khoác ngoài, áo mưa, áo khoác mặc khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, từ sợi nhân tạo

		Men's or boys' overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles, of man-made fibres

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620199100

		Áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, từ da lông, các nguyên liệu dệt khác

		Men's or boys' anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind- jackets and similar articles, containing furskin, of other textile materials

		16%

		12.8%

		-

		-

		

		A



		620199200

		Áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, từ các nguyên liệu dệt khác

		Men's or boys' anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind- jackets and similar articles, of other textile materials

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620213100

		Áo khoác ngoài, áo mưa, áo khoác mặc khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, từ da lông, sợi nhân tạo

		Women's or girls' overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles, containing furskin, of man-made fibres

		16%

		12.8%

		-

		-

		

		A



		620213200

		Áo khoác ngoài, áo mưa, áo khoác mặc khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, từ sợi nhân tạo

		Women's or girls' overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles, of man-made fibres

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620319100

		Bộ com-lê dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ da lông, các nguyên liệu dệt khác

		Men's or boys' suits, containing furskin, of other textile materials

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		620319200

		Bộ com-lê dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ các nguyên liệu dệt khác

		Men's or boys' suits, of other textile materials

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620329100

		Bộ quần áo đồng bộ dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ da lông, các nguyên liệu dệt khác

		Men's or boys' ensembles, containing furskin, of other textile materials

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		620329200

		Bộ quần áo đồng bộ dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ các nguyên liệu dệt khác, không có da lông

		Men's or boys' ensembles, not containing furskin, of other textile materials

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620339100

		Áo jacket và áo khoác thể thao dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ da lông, các nguyên liệu dệt khác

		Men's or boys' jackets and blazers, containing furskin, of other textile materials

		16%

		12.8%

		-

		-

		

		A



		620339210

		Áo jacket và áo khoác thể thao dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ sợi nhân tạo

		Men's or boys' jackets and blazers, of artificial fibres

		-

		-

		-

		-

		

		A



		620339290

		Áo jacket và áo khoác thể thao dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ các nguyên liệu dệt khác

		Men's or boys' jackets and blazers, of other textile materials

		-

		-

		-

		-

		

		A



		620342100

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ da lông, bông

		Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, containing furskin, of cotton

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		620342200

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ bông

		Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of cotton

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620343100

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ da lông, sợi tổng hợp

		Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, containing furskin, of synthetic fibres

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		620343200

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ sợi tổng hợp

		Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of synthetic fibres

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620349100

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ da lông, các nguyên liệu dệt khác

		Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, containing furskin, of other textile materials

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		620349210

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ sợi nhân tạo

		Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of artificial fibres

		-

		-

		-

		-

		

		A



		620349290

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ các nguyên liệu dệt khác

		Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of other textile materials

		-

		-

		-

		-

		

		A



		620439100

		Áo jacket và áo khoác thể thao dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ da lông, các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' jackets and blazers, containing furskin, of other textile materials

		16%

		12.8%

		-

		-

		

		A



		620439200

		Áo jacket và áo khoác thể thao dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' jackets and blazers, of other textile materials

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620443100

		Áo váy dài dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ da lông, sợi tổng hợp

		Women's or girls' dresses, containing furskin, of synthetic fibres

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		620443200

		Áo váy dài dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ sợi tổng hợp

		Women's or girls' dresses, of synthetic fibres

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620462100

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ da lông, bông

		Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, containing furskin, of cotton

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		620462200

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ bông

		Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of cotton

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620469100

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ da lông, các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, containing furskin, of other textile materials

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		620469200

		Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of other textile materials

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620520000

		Áo sơ mi dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ bông

		Men's or boys' shirts, of cotton

		9%

		7.4%

		-

		-

		

		A



		620530010

		Áo sơ mi dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ sợi tổng hợp

		Men's or boys' shirts, of synthetic fibres

		-

		-

		-

		-

		

		A



		620530090

		Áo sơ mi dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ sợi nhân tạo

		Men's or boys' shirts, of artificial fibres

		-

		-

		-

		-

		

		A



		620590010

		Áo sơ mi dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ lông cừu và lông động vật loại mịn

		Men's or boys' shirts, of wool or fine animal hair

		-

		7.4%

		-

		-

		

		A



		620590090

		Áo sơ mi dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai từ các nguyên liệu dệt khác ngoài lông cừu và lông động vật loại mịn

		Men's or boys' shirts, of other textile materials, other than of wool or fine animal hair

		-

		(9%)

		-

		-

		

		A



		620690100

		Áo choàng dài, áo sơ mi và áo choàng ngắn dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ da lông, các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, containing furskin, of other textile materials

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		620690210

		Áo choàng dài, áo choàng ngắn, áo phông và các loại áo sơ mi tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' blouses, shirt- blouses, open shirts and similar shirts, of other textile materials

		11.2%

		9.1%

		-

		-

		

		A



		620690220

		Các loại áo sơ mi khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái từ các nguyên liệu dệt khác

		Women's or girls' other shirts, of other textile materials

		9%

		7.4%

		-

		-

		

		A



		621010100

		Quần áo được may từ phớt hoặc vải không dệt, da lông

		Garments, made up of felt or nonwovens, containing furskin

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		621010210

		Quần áo được may từ phớt hoặc vải không dệt, sợi nhân tạo

		Garments, made up of felt or nonwovens, of man-made fibres

		-

		-

		-

		-

		

		A



		621010290

		Quần áo được may từ phớt hoặc vải không dệt, các nguyên liệu dệt khác ngoài sợi nhân tạo

		Garments, made up of felt or nonwovens, of other textile materials other than man-made fibres

		-

		-

		-

		-

		

		A



		621149100

		Các loại quần áo khác của phụ nữ, có da lông, từ loại vật liệu dệt khác

		Other women's or girls' garments, containing furskin, of other textile materials

		16%

		10%

		-

		-

		

		A



		621149210

		Các loại quần áo khác cho phụ nữ, từ lụa

		Other women's or girls' garments, of silk

		-

		-

		-

		-

		

		A



		621149290

		Các loại quần áo khác của phụ nữ, từ loại vật liệu dệt khác

		Other women's or girls' garments, of other textile materials

		-

		-

		-

		-

		

		A



		621210000

		Xu chiêng bằng các loại vật liệu dệt

		Brassieres, of textile materials

		8.5%

		8.4%

		Free

		-

		

		A



		621320000

		Khăn tay và khăn quàng cổ nhỏ hình vuông, từ bông

		Handkerchiefs, of cotton

		6.7%

		(6.7%)

		1.34%

		-

		

		A



		630260000

		Khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp, từ vải dệt vòng lông hoặc các loại vải dệt vòng lông tương tự, từ bông

		Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton

		9%

		7.4%

		5.92%

		-

		

		A



		630291000

		Khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp, từ bông

		Toilet linen and kitchen linen, of cotton

		9%

		7.4%

		5.92%

		-

		

		A



		630532000

		Túi, bao đựng hàng loại lớn có thể gấp, mở linh hoạt, từ nguyên liệu dệt nhân tạo

		Flexible intermediate bulk containers, of man-made textile materials

		3.9%

		3.3%

		Free

		-

		

		A



		630790010

		Các mặt hàng may đã hoàn thiện khác kể cả khuôn mẫu cắt may, từ bông

		Other made up articles, including dress patterns, of cotton

		7.8%

		6.5%

		Free

		-

		

		A



		630790021

		Các mặt hàng may đã hoàn thiện khác kể cả khuôn mẫu cắt may, từ tơ tằm (cắt đơn giản trừ hình chữ nhật (cả hình vuông))

		Other made up articles, including dress patterns, of silk (simply cutting other than in rectangle (including square))

		-

		-

		Free

		-

		

		A



		630790029

		Các mặt hàng may đã hoàn thiện khác kể cả khuôn mẫu cắt may, chưa được mô tả ở nơi nào khác

		Other made up articles, including dress patterns, chưa được mô tả ở nơi nào khác

		-

		-

		Free

		-

		

		A



		640219000

		Giầy, dép thể thao, trừ giầy, dép trượt tuyết, có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic

		Sports footwear, excluding ski footwear, with outer soles and uppers of rubber or of plastics

		20%

		6.7%

		-

		-

		6.7%

		B10



		640299010

		Giầy, có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, có gắn mũi kim loại bảo vệ

		Shoes, with outer soles and uppers of rubber or of plastics, incorporating a protective metal toe-cap

		-

		6.7% ~ 8%

		-

		! 6.1% or 7.3%

		6.7%

		B10



		640299010

		Giầy, có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, không có mũi kim loại bảo vệ

		Shoes, with outer soles and uppers of rubber or of plastics, not incorporating a protective metal toe-cap

		-

		!


6.7% ~ 8 %

		-

		! 6.1% or 7.3%

		6.7%

		B10



		640299021

		Xăng đan, có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, gót không có đệm hoặc khoá, có gắn mũi kim loại bảo vệ

		Sandals, with outer soles and uppers of rubber or of plastics, not covering the heels with straps or buckles, incorporating a protective metal toe-cap

		-

		-

		-

		-

		6.7%

		B10



		640299021

		Xăng đan, có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, gót không có đệm hoặc khoá, không có mũi kim loại bảo vệ

		Sandals, with outer soles and uppers of rubber or of plastics, not covering the heels with straps or buckles, not incorporating a protective metal toe-cap

		-

		-

		-

		-

		6.7%

		B10



		640299029

		Xăng đan, có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, có gắn mũi kim loại bảo vệ, chưa được mô tả ở nơi nào khác

		Sandals, with outer soles and uppers of rubber or plastics, incorporating a protective metal toe-cap, chưa được mô tả ở nơi nào khác

		-

		-

		-

		-

		6.7%

		B10



		640299029

		Xăng đan, có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, không có mũi kim loại bảo vệ, chưa được mô tả ở nơi nào khác

		Sandals, with outer soles and uppers of rubber or plastics, not incorporating a protective metal toe-cap, chưa được mô tả ở nơi nào khác

		-

		-

		-

		-

		6.7%

		B10



		640299090

		Giầy, dép khác, trừ những loại cao quá mắt cá chân, giầy và xăng đan, có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, có gắn mũi kim loại bảo vệ,

		Other footwear, excluding those covering the ankle, shoes and sandals, with outer soles and uppers of rubber or of plastics, incorporating a protective metal toe-cap

		-

		!


6.7% ~10%

		-

		! 6.1% or 10%

		6.7%

		B10



		640299090

		Giầy, dép khác, trừ những loại cao quá mắt cá chân, giầy và xăng đan, có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, không có gắn mũi kim loại bảo vệ,

		Other footwear, excluding those covering the ankle, shoes and sandals, with outer soles and uppers of rubber or of plastics, not incorporating a protective metal toe-cap

		-

		!


6.7% ~1 0%

		-

		! 6.1% or 10%

		6.7%

		B10



		640319010

		Giầy, dép thể thao, trừ giầy, dép trượt tuyết, có đế ngoài bằng cao su, da hoặc hỗn hợp da và mũ giầy bằng da

		Sports footwear, excluding ski footwear with outer soles of rubber, leather or composition leather and uppers of leather

		27%

		(27%)

		-

		27%

		

		X



		640319090

		Giầy, dép thể thao, trừ giầy, dép trượt tuyết, có đế ngoài bằng plastic và mũ giầy bằng da

		Sports footwear, excluding ski- boots, with outer soles of plastics and uppers of leather

		30%

		(30%)

		-

		30%

		

		X



		640399011

		Giầy, dép cho tập thể dục, thể thao hoặc các hoạt động tương tự, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân, với đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da

		Footwear for gymnastics, athletics or similar activities, excluding those covering the ankle, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather

		27%

		(27%)

		-

		27%

		

		X



		640399012

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, nam giới, cho " loại trong hạn ngạch", có đế trong hoặc mũi bảo vệ

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, for with an insole over 19cm, men, for "loại trong hạn ngạch", having an inner sole or a pro

		-

		-

		-

		-

		

		B10**



		640399012

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, nam giới, cho " loại trong hạn ngạch", không có đế trong hoặc mũi b

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, for with an insole over 19cm, men, for "loại trong hạn ngạch", not having an inner sole or a

		-

		-

		-

		-

		

		B10**



		640399013

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, phụ nữ, cho " loại trong hạn ngạch", có đế trong hoặc mũi bảo vệ bằ

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole over 19cm, for women, for "loại trong hạn ngạch", having an inner sole or a p

		-

		-

		-

		-

		

		B10**



		640399013

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, phụ nữ, cho " loại trong hạn ngạch", không có đế trong hoặc mũi bảo

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole over 19cm, for women, for "loại trong hạn ngạch", not having an inner sole or

		-

		-

		-

		-

		

		B10**



		640399014

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, phụ nữ, cho " loại trong hạn ngạch", có đế trong hoặc mũi bảo vệ bằ

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole not over 19cm, for "loại trong hạn ngạch", having an inner sole or a protecti

		-

		-

		-

		-

		

		B10**



		640399014

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, phụ nữ, cho " loại trong hạn ngạch", không có đế trong hoặc mũi bảo

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole not over 19cm, for "loại trong hạn ngạch", not having an inner sole or a prot

		-

		-

		-

		-

		

		B10**



		640399015

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, cho nam giới, trừ những mặt hàng cho "loại trong hạn ngạch", có đế

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole over 19cm, for men, excluding those for "loại trong hạn ngạch", having an inne

		-

		-

		-

		-

		21.6%

		B10***



		640399015

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, cho nam giới, trừ những mặt hàng cho "loại trong hạn ngạch"

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole over 19cm, for men, excluding those for "loại trong hạn ngạch"

		-

		-

		-

		-

		21.6%

		B10***



		640399016

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, cho nữ giới, trừ những mặt hàng cho "loại trong hạn ngạch", có đế t

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole over 19cm, for women, excluding those for "loại trong hạn ngạch", having an i

		-

		-

		-

		-

		21.6%

		B10***



		640399016

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy dép đi trong nhà khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da, cho với đế trong trên 19 cm, cho nữ giới, trừ những mặt hàng cho "loại trong hạn ngạch", không c

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole over 19cm, for women, excluding those for "loại trong hạn ngạch", not having

		-

		-

		-

		-

		21.6%

		B10***



		640399021

		Dép lê; giầy dép cho tập thể dục, thể thao hoặc các hoạt động tương tự, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân, có đế ngoài bằng plastics và mũ giầy bằng da

		Slippers; footwear for gymnastics, athletics or similar activities, excluding those covering the ankle, with outer soles of plastics and uppers of leather

		30%

		(30%)

		-

		30%

		

		X



		640399022

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân, với đế ngoài bằng plastic và mũ giầy bằng da và giầy dép đi trong nhà, trừ giầy, dép có cổ cao quá mắt cá chân, với đế ngoài bằng cao su, plastic hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da , cho "loại tro

		Other footwear, excluding footwear covering the ankle, with outer soles of plastics and uppers of leather and house footwear, excluding footwear covering the ankle, with outer soles of rubber, plastics or composition leather and uppers of leather, for "lo

		-

		(24%)

		-

		-

		

		B10**



		640399022

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân, với đế ngoài bằng plastic và mũ giầy bằng da và giầy dép đi trong nhà, trừ giầy, dép có cổ cao quá mắt cá chân, với đế ngoài bằng cao su, plastic hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da , cho "loại tro

		Other footwear, excluding footwear covering the ankle, with outer soles of plastics and uppers of leather and house footwear, excluding footwear covering the ankle, with outer soles of rubber, plastics or composition leather and uppers of leather, for "lo

		-

		(24%)

		-

		-

		

		B10**



		640399029

		Giầy, dép khác, trừ giầy, dép có cổ cao quá mắt cá chân, với đế ngoài bằng plastics và mũ giầy bằng da thuộc và giầy, dép đi trong nhà, trừ giầy, dép có cổ cao quá mắt cá chân, với đế ngoài bằng cao su, plastics hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da th

		Other footwear, excluding footwear covering the ankle, with outer soles of plastics and uppers of leather and house footwear, excluding footwear covering the ankle, with outer soles of rubber, plastics or composition leather and uppers of leather, excludi

		-

		30% or 4,300 yen/pair, whichever is the greater

		-

		! 22.3% or 21.8%

		24.0%

		B10***



		640399029

		Giầy, dép khác, trừ giầy, dép có cổ cao quá mắt cá chân, với đế ngoài bằng plastics và mũ giầy bằng da thuộc và giầy, dép đi trong nhà, trừ giầy, dép có cổ cao quá mắt cá chân, với đế ngoài bằng cao su, plastics or da tổng hợp và mũ giầy bằng da thuộ

		Other footwear, excluding footwear covering the ankle, with outer soles of plastics and uppers of leather and house footwear, excluding footwear covering the ankle, with outer soles of rubber, plastics or composition leather and uppers of leather, excludi

		-

		30% or 4,300 yen/pair, whichever is the greater

		-

		! 22.3% or 21.8%

		24.0%

		B10***



		640399031

		Giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và other giầy, dép đi trong nhà, với đế ngoài bằng cao su hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da thuộc, có đế trong không quá 19 cm, trừ những mặt hàng cho "loại trong hạn ngạch"

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole not over 19cm, excluding those for "loại trong hạn ngạch"

		-

		30% or 4,300 yen/pair, whichever is the greater

		-

		-

		21.6%

		C10***



		640399039

		giầy, dép khác, trừ những loại có cổ cao quá mắt cá chân và dép lê và giầy, dép đi trong nhà, với đế ngoài bằng cao su or da tổng hợp và mũ giầy bằng da thuộc, có đế trong không quá 19 cm, trừ những mặt hàng cho "loại trong hạn ngạch"

		Other footwear, excluding those covering the ankle and slippers and other house footwear, with outer soles of rubber or composition leather and uppers of leather, with an insole not over 19cm, excluding those for "loại trong hạn ngạch"

		-

		30% or 2,400 yen/pair, whichever is the greater

		-

		-

		21.6%

		B10***



		640411000

		Giầy, dép chơi thể thao ; giầy tennis, giầy bóng rổ, giầy thể dục, giầy luyện tập và các loại tương tự, với đế ngoài bằng cao su hoặc bằng plastic

		Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics

		10%

		8%

		-

		-

		8.0%

		B10



		640419111

		gGầy, dép khác, trừ dép lê , có đế ngoài bằng cao su hoặc bằng plastic và mũ giầy từ nguyên liệu dệt, với một phần là da thuộc và có da lông , cho "loại trong hạn ngạch"

		Other footwear, excluding slippers, with outer sole of rubber or plastics and upper of textile materials, with leather in part and containing furskin, for "loại trong hạn ngạch"

		-

		(24%)

		-

		-

		

		C10**



		640419119

		Giầy, dép khác, trừ dép lê , có đế ngoài bằng cao su hoặc bằng plastic và mũ giầy bằng nguyên liệu dệt, với một phần là da thuộc và có da lông, trừ những mặt hàng cho "loại trong hạn ngạch"

		Other footwear, excluding slippers, with outer sole of rubber or plastics and upper of textile materials, with leather in part and containing furskin, excluding those for "loại trong hạn ngạch"

		-

		30% or 4,300 yen/pair, whichever is the greater

		-

		-

		24.0%

		C10***



		640419190

		Giầy, dép khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc bằng plastic và mũ giầy bằng nguyên liệu dệt, có da lông

		Other footwear, with outer sole of rubber or plastics and upper of textile materials, with containing furskin

		30%

		(30%)

		-

		30%

		

		X



		640419210

		Jikatabi có đế ngoài bằng cao su hoặc bằng plastic và mũ giầy bằng nguyên liệu dệt

		Jikatabi with outer sole of rubber or plastics and upper of textile materials

		-

		6.7%

		-

		-

		6.7%

		C10



		640419220

		Giầy vải, có đế ngoài bằng cao su hoặc bằng plastic và mũ dầy bằng nguyên liệu dệt

		Canvas shoes, with outer sole of rubber or plastics and upper of textile materials

		-

		6.7%

		-

		-

		6.7%

		B10



		640419290

		Giầy, dép khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc bằng plastic và mũ giầy bằng nguyên liệu dệt

		Other footwear, with outer sole of rubber or plastics and upper of textile materials

		-

		8%

		-

		-

		8.0%

		B10



		650590010

		Các loại mũ và các vật đội đầu khác, dệt kim hoặc móc

		Hats and other headgear, knitted or crocheted

		-

		-

		-

		-

		

		A



		650590090

		Mũ và các vật đội đầu khác , làm từ ren, phớt or vải dệt khác ở dạng mảnh (trừ dạng dải)

		Hats and other headgear, made up from lace, felt or other textile fabric in the piece (but not in strips)

		-

		-

		-

		-

		

		A



		691010000

		Sứ porcelain hoặc sứ China, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho phụ nữ, bệ xí bệt, bình xối nước, bệ đi tiểu nam và các sản phẩm vệ sinh tương tự gắn cố định bằng gốm, sứ

		Porcelain or china sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		700600000

		Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04 hoặc 70.05, đã uốn cong, gia công cạnh, khắc, khoan, tráng hoặc gia công cách khác nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác

		Glass of heading 70.03, 70.04 or 70.05, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials

		Free

		(Free)

		-

		Free

		

		A



		711319010

		Sản phẩm kim hoàn bằng bạch kim (bao gồm Iriđi, Osimi, Paladi, rôdium và Ruteni)

		Articles of jewellery of platinum (including iridium, osmium, palladium, rhodium and ruthenium)

		6.2%

		5.2%

		2.08%

		-

		

		A



		711319021

		Dây đồng hồ, kính hoặc kính không gọng và các dây đeo cổ trang sức dùng cho người, bằng vàng

		Chains for watches, spectacles or pince-nez and other ornamental chains worn on person, of gold

		-

		-

		-

		-

		

		A



		711319029

		Sản phẩm kim hoàn bằng vàng trừ dây đồng hồ, kính hoặc kính không gọng và các dây đeo cổ trang sức dành cho người

		Articles of jewellery of gold, excluding chains for watches, spectacles or pince-nez and other ornamental chains worn on person

		-

		-

		-

		-

		

		A



		732690010

		Băng tải liên tục, bao gồm cả băng tải chưa hoàn thành với lỗ đinh tán ở cuối cùng, trong trục, bằng sắt hoặc thép

		Endless conveyor belts, including unfinished conveyor belts with rivet holes at the extremities, in rolls, of iron or steel

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		732690030

		Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép được rèn, bao gồm cả loại đã gia công

		Other articles of forged iron or steel, including worked

		-

		-

		-

		-

		

		A



		732690040

		Cán làm bằng thép đã được rèn

		Shaft of forged steel

		-

		-

		-

		-

		

		A



		732690090

		Các sản phẩm đúc khác, chưa được mô tả ở đâu

		Other cast articles, n.e.s.

		-

		-

		-

		-

		

		A



		761699000

		Các sản phầm khác bằng nhôm

		Other articles of aluminium

		4.1%

		3%

		Free

		-

		

		A



		800110000

		Thiếc chưa gia công, không hợp kim

		Unwrought tin, not alloyed

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		820750010

		Dụng cụ để khoan bằng thép gió, trừ loại để khoan đá

		Tools for drilling, of high speed steel, other than for rock drilling

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		820750090

		Dụng cụ để khoan, trừ loại để khoan đá và các loại bằng thép gió

		Tools for drilling, other than for rock drilling, excluding those of high speed steel

		Free

		Free)

		-

		-

		

		A



		840991010

		Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ đốt trong kiểu piston, đốt cháy bằng tia lửa điện dùng cho xe gắn máy

		Parts suitable use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engine for motor vehicles

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		840991090

		Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ đốt trong kiểu piston, đốt cháy bằng tia lửa điện, trừ loại dùng cho xe gắn máy

		Parts suitable use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engine other than those for motor vehicles

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		840999010

		Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ đốt trong kiểu piston, đốt cháy bằng sức nén, dùng cho xe gắn máy

		Parts suitable use solely or principally with compression- ignition internal combustion pisto engines for motor vehicles

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		840999090

		Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ đốt trong kiểu piston, đốt cháy bằng sức nén, trừ loại dùng cho xe gắn máy

		Parts suitable use solely or principally with compression- ignition internal combustion pisto engines other than those for motor vehicles

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		842290000

		Các bộ phận của máy đóng gói hoặc bao gói hộp

		Parts of machinery for packing or wrapping containers

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		842490010

		Các bộ phận của bình dập lửa, súng phun, máy phun thổi hơi nước hoặc cát và các loại máy phun thổi tương tự

		Parts of fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		842490090

		Các bộ phận của các thiết bị cơ khí dùng để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột

		Parts of mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying liquids or powders

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		844332010

		Các loại máy in, máy copy và máy fax khác, loại có hai hoặc nhiều hơn chức năng in, copy hoặc chuyển fax, có thể kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc mạng, và loại có chức năng chuyển fax, không bao gồm máy scan sàn phẳng

		Other printers, copying machines and facsimile machines which perform one of the functions of printing, copying or facsimile transmission, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network: Ink-jet printers, printing those of r

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		844332090

		Các loại máy in, máy copy và máy fax khác, loại có hai hoặc nhiều hơn chức năng in, copy hoặc chuyển fax, có thể kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc mạng, trừ loại thuộc phân nhóm 8443.32-010

		Other printers, copying machines and facsimile machines which perform one of the functions of printing, copying or facsimile transmission, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network, excluding 8443.32-010

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		845230000

		Kim máy khâu

		Sewing machine needles

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		845290010

		Các bộ phận của máy khâu loại sử dụng cho gia đình, trừ các loại thuộc phân nhóm 8452.30 or 8452.40

		Parts of sewing machines of the household type, other than those of subheading 8452.30 or 8452.40

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		845290090

		Các bộ phận của máy khâu, trừ loại thuộc phân nhóm nhỏ 8452.30-000 đến 8452.90-010

		Parts of sewing machines, other than those of subdivisions Nos.8452.30-000 to 8452.90-010

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		847170010

		Bộ lưu trữ trung tâm (chính)

		Central (main) storage units

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		847170030

		Bộ đĩa từ

		Magnetic disc units

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		847170040

		Ổ CD-ROM

		CD-ROM units

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		847170050

		Bộ đĩa quang

		Optical disc units

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		847170090

		Bộ lưu trữ

		Storage units, n.e.s.

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		847330011

		

		DRAM (Dynamic random access memory) modules which are mounted one or more dynamic random access memories on a circuit board, having the terminal for automatic data processing machines and other machineries o apparatus, with or without subsidiary discrete

		-

		-

		-

		-

		

		A



		847330019

		Bộ phận và phụ tùng của máy xử lý dữ liệu tự động hoặc các bộ phận của nó, trừ DRAM

		Parts and accessories of automatic data processing machines or of units thereof, excluding DRAM modules

		-

		-

		-

		-

		

		A



		847330090

		Bộ phận và phụ tùng của máy thuộc nhóm 84.71, trừ các loại máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận của nó

		Parts and accessories of the machines of heading 84.71, other than those of automatic data processing machines or of units thereof

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		848079000

		Khuôn đúc cao su hoặc plastic, trừ loại phun hoặc nén

		Moulds for rubber or plastics, other than those of injection or compression types

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		848120000

		Van dùng trong truyền động dầu thủy lực hay khí nén

		Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		848180010

		Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự kể cả van giảm áp và van để điều chỉnh bằng nhiệt, trừ các loại thuộc phân nhóm 8481.10 to 8481.40 bằng sắt hoặc thép

		Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves, other than those of subheadings 8481.10 to 8481.40 of iron or steel

		Free

		 (Free)

		-

		-

		

		A



		848180020

		Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự kể cả van giảm áp và van để điều chỉnh bằng nhiệt, trừ các loại thuộc phân nhóm 8481.10 to 8481.40 bằng đồng

		Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves, other than those of subheadings 8481.10 to 8481.40 of copper

		Free

		 (Free)

		-

		-

		

		A



		848180090

		Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự kể cả van giảm áp và van để điều chỉnh bằng nhiệt, trừ các loại thuộc phân nhóm 8481.10 to 8481.40

		Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves, other than those of subheadings 8481.10 to 8481.40, n.e.s.

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		848390010

		Bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động riêng biệt dành cho xe gắn máy; các bộ phận của xe gắn máy

		Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements for motor vehicles presented separately; parts for motor vehicles

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		848390020

		Bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động riêng biệt; các bộ phận; của bộ giảm tốc dùng trong ngành hàng hải, hoạt động bằng động cơ, có thể quay không dưới 10,000 vòng/ phút

		Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; parts; of marine reduction gears, with a shaft driven by the motor, capable of revolving not less than 10,000 r.p.m.

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		848390031

		Bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động riêng biệt; các bộ phận của cơ cấu điều tốc với nhiều tốc độ khác nhau, trục khuỷu, bánh đà và ròng rọc (kể cả pa lăng)

		Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; parts; of infinitely variable speed changers, crank shafts, flywheels or pulleys (including pulley blocks)

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		848390039

		Bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động riêng biệt; các bộ phận của bánh răng và cụm bánh răng của vít bi hoặc hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn, trừ các loại thuộc phân nhóm nhỏ 8483.90-010 đến 8483.90-

		Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; parts of gears and gearing of ball screws or of gear boxes or other speed changers, including torque converters, excluding those of subdivisions Nos.8483.90-010 to 8483.

		-

		(Free)

		-

		-

		-

		A



		850110011

		Động cơ một chiều có công suất không quá 10 W

		DC motors of an output not exceeding 10 W

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		850110019

		Động cơ một chiều có công suất trên 10 W nhưng không quá 37.5 W

		DC motors of an output exceeding 10 W but not exceeding 37.5 W

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		850110020

		Động cơ xoay chiều, một pha, có công suất không quá 37.5 W

		AC motors, single phase, of an output not exceeding 37.5 W

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		850110090

		Động cơ có công suất không quá 37.5 W, trừ động cơ một chiều loại một pha và động cơ xoay chiều

		Motors of an output not exceeding 37.5 W, other than AC motors of single phase type and DC motors

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		850431000

		Máy biến thế, có công suất sử dụng không quá 1kVA, trừ các loại máy biến thế sử dụng dung dịch chất lỏng

		Transformers, having a power handling capacity not exceeding 1 kVA, other than those of liquid dielectric type

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		850450000

		Các cuộn cảm khác

		Other inductors

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		850490000

		Các bộ phận của máy biến thế, máy biển đổi điện tĩnh hoặc cuộn cảm

		Parts of transformers, static converters or inductors

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		851680000

		Các chất bán dẫn nhiệt điện

		Electric heating resistors

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		851770000

		Các bộ phận của thiết bị điện thoại, không bao gồm điện thoại dùng cho mạng tế bào hoặc các mạng lưới không dây khác; ngoài các thiết bị dùng cho truyền tải hoặc tiếp nhận âm thanh, hình ảnh và các dữ liệu khác, bao gồm thiết bị để liên lạc trong một mạng

		Parts of telephone sets, including telephones for cellular networks o for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or othe data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (suc

		Free

		 (Free)

		-

		-

		-

		A



		852580000

		Camera tivi, camera kỹ thuật số và đầu ghi video camera

		Television cameras, digital cameras and video camera recorders

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		852990111

		Các loại đơn vi đo chiếu sáng của tinh thể lỏng (gắn chặt), với đường chéo màn hình thấp hơn 59 cm

		Display modules, of Incorporating liquid crystal devices (LCD), of display diagonal of less than 59cm

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		852990112

		Loại đơn vị đo chiếu sáng của tinh thể lỏng, với đường chéo màn hình nhiều hơn 59 cm hoặc nhiều hơn 76cm

		Display modules, of Incorporating liquid crystal devices (LCD), of display diagonal of 59cm or more but less than 76cm

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		852990113

		Loại đơn vị đo chiếu sáng; của loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), của đường chéo màn hình 76cm hoặc nhiều hơn

		Display modules, of Incorporating liquid crystal devices (LCD), of display diagonal of 76cm or more

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		852990120

		Thiết bị chiếu sáng , kết hợp với các thiết bị plasma

		Display modules, of Incorporating plasma devices

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		852990190

		Các loại module được trình bày (khác ngoài những loại thiết bị tinh thể lỏng (LCD), hoặc các thiết bị plasma được gắn)

		Display modules (other than those of Incorporating liquid crystal devices (LCD), of Incorporating plasma devices)

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		852990900

		Các bộ phận phù hợp để sử dụng chủ yếu hoặc chính cho các dụng cụ từ phân mục 85.25 đến 85.28, khác ngoài

		Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 85.25 to 85.28, other than aerials and aerial reflectors of all kinds and parts suitable for use therewith, excluding display modules

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		853180000

		Thiết bị âm điện hoặc tạo tín hiệu trực quan, khác ngoài những loại được đề cập trong mục 85.12 hoặc 85.30 hoặc loại 8531.10 hoặc 8531.20

		Electric sound or visual signalling apparatus, other than those of heading 85.12 or 85.30 or of subheading 8531.10 or 8531.20

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		853340000

		Các chất chống điện khác nhau, bao gồm biến trở và điện thế

		Variable electrical resistors, including rheostats and potentiometers, other than those of wire wound type

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		853620000

		Các loại

		Automatic circuit breakers for a voltage not exceeding 1,000 V

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		853650011

		Các thiết bị điện từ cho loại điện thế không vượt quá 1000V

		Electro-magnetic switches for a voltage not exceeding 1,000 V

		-

		-

		-

		-

		

		A



		853650019

		Các công cụ micro khác cho loại điện thế không vượt quá 1000V

		Micro switches for a voltage not exceeding 1,000 V

		-

		-

		-

		-

		

		A



		853650090

		Các phim chức năng khác cho điện thế không vượt quá 1000V

		Other switches for a voltage not exceeding 1,000 V

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		853690000

		Các thiết bị điện để chuyển hoặc bảo vệ các loại mạch điện, hoặc được sử dụng để kết nối với mạch điện, có điện thế không vượt quá 1000 volt, ngoại trừ những loại có phân nhóm 8536.10 cho đến 8536.70

		Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits, for a voltage not exceeding 1,000 volts, other than those of subheadings 8536.10 to 8536.70

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		853710000

		Bảng, panel, bảng điều khiển, bàn giấy, tủ trưng bày và các loại đáy chân đế khác, được trang bị hai hoặc nhiều thiết bị của đề mục 85.35 hoặc 85.36, cho việc kiểm soát điện thế hoặc phân phối điện thế, với các loại điện thế không vượt quá 1000V, bao gồm

		Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 85.35 or 85.36, for electric control or the distribution of electricity, for a voltage not exceeding 1,000 V, including those incorporating instrumen

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854150000

		Các thiết bị bán dẫn, khác noài các thiết bị được đề cập trong phân nhóm 8541.10 cho đến 8541.40

		Semiconductor devices, other than those of subheading 8541.10 to 8541.40

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854231010

		Máy xử lý và máy kiểm soát, để trong hộp

		Processors and controllers, uncased

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854231020

		Máy xử lý và máy kiểm soát dùng cho mạch tích hợp ghép; khác loại để trong hộp

		Processors and controllers of hybrid integrated circuits, other than cased

		Free

		(Free)

		-

		-

		-

		A



		854231031

		MPU (Mạch vi xử lý), trong hộp

		MPU (Microprocessor unit), cased

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854231032

		MCU (Mạch kiếm soát micro), trong hộp

		MCU (Microcontroller unit), cased

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854231033

		DSP (Máy xử lý tín hiệu)

		DSP (Digital signal processor), cased

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854231039

		Các loại máy xử lý và máy điều chỉnh

		Other processors and controllers, cased

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854239010

		Các mạch tiếp hợp điện tử khác, không

		Other Electronic integrated circuits, uncased

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854239091

		Các mạch tích hợp điện tử khác, thuộc mạch tích hợp lai, trong hộp

		Other Electronic integrated circuits, of hybrid integrated circuits, cased

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854239099

		Các mạch tích hợp điện tử khác, ngoài những mạch tích hợp ngoại lai, trong hộp

		Other Electronic integrated circuits, other than of hybrid integrated circuits, cased

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854419000

		Lên dây cót của sắt, ngoại trừ những loại làm từ đồng

		Winding wire, other than those of copper

		5.8%

		4.8%

		Free

		-

		

		A



		854430010

		Các bộ lắp ráp mồi lửa và các bộ lắp ráp xe mô tô khác

		Ignition wiring sets and other wiring sets for motor vehicles

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854430090

		Các bộ lắp ráp mồi lửa và các bộ lắp ráp xe mô tô khác được sử dụng cho xe mô tô, khí cầu hoặc tàu biển, khác ngoài những loại xe mô tô

		Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships, other than those for motor vehicles

		5.8%

		4.8%

		Free

		-

		

		A



		854442010

		Các chất dẫn điện khác

		Other electric conductors fitted with connectors, of a kind used for telecommunication, for a voltage not exceeding 1,000 V

		-

		Free

		-

		-

		

		A



		854442091

		Các dụng cụ dẫn điện khác với chất kết nối, có điện thế không vượt quá 80V

		Other electric conductors fitted with connectors, for a voltage not exceeding 80 V

		-

		-

		-

		-

		

		A



		854442099

		Các chất bán dẫn điện tử khác phù hợp với máy móc, với điện thế không vượt quá 80V

		Other electric conductors fitted with connectors, for a voltage exceeding 80 V

		-

		-

		-

		-

		

		A



		854449010

		Các chất dẫn điện khác không phù hợp với bộ chuyển tiếp sử dụng cho viễn thông đối với các điện thế không vượt quá 80V

		Other electric conductors not fitted with connectors, of a kind used for telecommunication, for a voltage not exceeding 80 V

		-

		Free

		-

		-

		

		A



		854449091

		Các chất dẫn điện khác không phù hợp với bộ chuyển tiếp, có điện thế không vượt quá 80V

		Other electric conductors not fitted with connectors, for a voltage not exceeding 80 V

		-

		-

		-

		-

		

		A



		854449099

		Các chất dẫn điện khác không phù hợp với bộ chuyển tiếp, có hiệu điện thế vượt quá 80V

		Other electric conductors not fitted with connectors, for a voltage exceeding 80 V

		-

		-

		-

		-

		

		A



		854460010

		Các chất bán dẫn điện tử, cho xe mô tô, với điện thế không vượt quá 1000V, ngoài trừ những loại được đề cập trong phân nhánh 8544.1 cho tới 8544.30

		Electric conductors, for motor vehicles, for a voltage exceeding 1,000 V, other than those of subheadings 8544.11 to 8544.30

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		854460090

		Các chất dẫn điện khác, có điện thế vượt quá 1000V, ngoài những loại được đề cập trong phân nhóm 8544.11 đến 8544.30 và những loại dành cho xe mô tô

		Electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V, other than those of subheadings 8544.11 to 8544.30 and those for motor vehicles

		5.8%

		4.8%

		Free

		-

		

		A



		870840000

		Hộp số và các bộ phận

		Gear boxes and parts thereof

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		870894000

		Bánh lái, trụ lái và hộp lái xe; các bộ phận

		Steering wheels, steering columns and steering boxes; parts thereof

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		870895000

		Túi khí an toàn với hệ thống thổi phống, và các bộ phận

		Safety airbags with inflater system; parts thereof

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		870899010

		Các bộ phận và thiết bị của máy kéo

		Parts and accessories for tractors, n.e.s.

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		870899090

		Các bộ phận và thiết bị của xe mô tô có phân nhóm từ 87.02 cho đến 87.05

		Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.02 to 87.05, n.e.s.

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		890190000

		Các loại tàu dùng để vận tải hàng hóa và các loại tàu dùng để vận chuyển hành khách và hàng hóa

		Vessels for the transport of goods and vessels for the transport of both persons and goods, n.e.s.

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		900110010

		Sợi quang học, bó sợi quang học và dây cáp kính

		Optical fibres, optical fibre bundles and cables of glass

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		900110090

		Sợi quang học, bó sợi quang học và dây cáp khác ngoài dây làm từ kính

		Optical fibres, optical fibre bundles and cables other than those of glass

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		900691000

		Các bộ phận và thiết bị cho camera

		Parts and accessories for cameras

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		901839010

		Các loại công cụ khác, ống thông đường tiểu, ống thông dò và các dụng cụ được sử dụng trong răng

		Other needles, catheters, cannulae and the like for dental use

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		901839021

		Các loại công cụ khác, ống thông đường tiểu, ống thông dò và các dụng cụ được sử dụng trong phẫu thuật

		Other needles, catheters, cannulae and the like for surgical use

		-

		-

		-

		-

		

		A



		901839029

		Các loại công cụ khác, ống thông đường tiểu, ống thông dò và các dụng cụ được sử dụng trong y học và sử dụng trong khoa học thú y

		Other needles, catheters, cannulae and the like for medical or veterinary sciences use

		-

		-

		-

		-

		

		A



		902680000

		Các công cụ hoặc thiết bị khác dùng để đo đạc hoặc kiểm tra

		Other instruments or apparatus for measuring or checking variables of liquids or gases

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		903300000

		Các bộ phận và thiết bị (không quy định hoặc bao gồm trong 90 Chương) cho máy móc, dụng cụ, công cụ hoặc thiết bị cho chương 90)

		Parts and accessories (not specified or included elsewhere in 90 Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90

		Free

		(Free)

		-

		Free

		

		A



		940161010

		Các loại ghế khác, với khung gỗ, nhồi ghế, được bao bọc bằng da

		Other seats, with wooden frames, upholstered, covered with leather

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		940161020

		Các loại ghế khác, với khung gỗ, nhồi ghế

		Other seats, with wooden frames, upholstered, n.e.s.

		-

		(Free)

		-

		-

		

		A



		940169000

		Ghế với khung gỗ

		Seats, with wooden frames, n.e.s.

		Free

		(Free)

		-

		Free

		

		A



		940190021

		Các bộ phận của ghế, được sử dụng để xe mô tô

		Parts of seats, of leather, of a kind use for the motor vehicles

		-

		-

		-

		-

		3.8%

		B10



		940190029

		Các bộ phận của ghế, bằng da, ngoại trừ việc sử dụng cho xe mô tô

		Parts of seats, of leather, excluding of a kind use for the motor vehicles

		-

		-

		-

		-

		3.8%

		B10



		940190090

		Các bộ phận của ghế

		Parts of seats, n.e.s.

		Free

		(Free)

		-

		Free

		

		A



		940330000

		Đồ đạc bằng gỗ được sử dụng trong công sở

		Wooden furniture of a kind used in offices

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		940350000

		Đồ đạc bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp

		Wooden furniture of a kind used in the bedroom

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		940360010

		Các loại đồ đạc được thiết kế (nhằm loại trừ những bộ giá đỡ tủ ly) được thiết kế để treo lên, để được gắn trên tường hoặc được để đặt trên những loại khác

		Shelved furniture (excluding cupboards and bookcases), designed to be hung, to be fixed to the wall or to stand one on the other

		Free

		(Free)

		-

		-

		

		A



		940360110

		Bệ phật

		Buddhist altar

		Free

		-

		-

		-

		

		A



		940360190

		Các dụng cụ bằng gỗ

		Wooden furniture, n.e.s.

		Free

		-

		-

		-

		

		A



		940390010

		Các bộ phận của đồ đạc, làm bằng thép

		Parts of furniture, of metal

		Free

		-

		-

		-

		

		A



		940390020

		Các bộ phận của đồ đạc, làm bằng gỗ

		Parts of furniture, of wood

		Free

		-

		-

		-

		

		A



		940390090

		Các bộ phận của đồ đạc

		Parts of furniture, n.e.s.

		Free

		-

		-

		-

		

		A



		940490010

		Chân lông vịt, với chất liệu lông vũ hoặc

		Eiderdowns, stuffed with feather or down

		4.6%

		3.8%

		-

		-

		

		A



		940490020

		Các loại mền bông

		Quilts and eiderdowns, stuffed solely with man-made fibres

		4.6%

		3.8%

		-

		-

		

		A



		940490030

		Mền bông và chăn lông vịt; được nhồi chỉ cho vật liệu hoặc sợi do con người chế tạo

		Other quilts and eiderdowns, stuffed solely with man-made fibres

		4.6%

		3.8%

		-

		-

		

		A



		940490090

		Khung đệm, các bộ phận của ghế và đồ đạc

		Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing, n.e.s.

		4.6%

		3.8%

		-

		-

		

		A



		950300100

		Các loại đồ chơi bánh xe; xe ngựa búp bê

		Wheeled toys; dolls' carriages

		3.8%

		Free

		Free

		-

		

		A



		950300210

		Các loại búp bê, cho dù có mặc quần áo hay không

		Dolls, whether or not dressed

		-

		3.9%

		Free

		-

		

		A



		950300221

		May mặc và thiết bị, đi đất và mũ dành cho búp bê

		Garments and accessories therefor, footwear and headgear, of dolls

		-

		Free

		Free

		-

		

		A



		950300229

		Các bộ phận và đô trang sức cho búp bê

		Parts and accessories of dolls, n.e.s.

		-

		Free

		Free

		-

		

		A



		950300311

		Đồ chơi đại diện cho sinh vật hoặc các loại sinh vật phi con người; được nhồi bông; có giàn khung kết cấu hoặc làm bằng nhựa

		Toys representing animals or non- human creatures: stuffed: of textile woven fabrics or of plastics

		4.6%

		3.9%

		Free

		-

		

		A



		950300319

		Đồ chơi có hình con vật hoặc nhân tố phi con người: khác

		Toys representing animals or non- human creatures: stuffed: other

		3.4%

		2.8%

		Free

		-

		

		A



		950300321

		Các loại đồ chơi dành cho thú và các sản phẩm không phải là con người

		Toys representing animals or non- human creatures: not stuffed: of textile woven fabrics

		-

		-

		-

		-

		

		A



		950300322

		Các đồ chơi khác, dành cho thú và các sinh vật đại diện cho con người: không được nhồi; làm bằng thép đáy chân

		Toys representing animals or non- human creatures: not stuffed: of base metal

		-

		-

		-

		-

		

		A



		950300323

		Các loại đồ chơi đại diện cho thú và các sản phẩm không phải la con người

		Toys representing animals or non- human creatures: not stuffed: of plastics

		-

		-

		-

		-

		

		A



		950300390

		Các loại đồ chơi đại diện cho thú vật và các sản phẩm

		Toys representing animals or non- human creatures: not stuffed: other

		3.4%

		Free

		Free

		-

		

		A



		950300410

		Các vấn đề khó xử, làm bằng thép hoặc làm bằng nhựa

		Puzzles, of base metal or of plastics

		4.6%

		3.9%

		Free

		-

		

		A



		950300490

		Các vấn đề khó xử, làm bằng trò chơi, khác

		Puzzles, other

		3.4%

		2.8%

		Free

		-

		

		A



		950300510

		Các công cụ điện, bao gồm

		Electric trains, including tracks, signals and other accessories therefor, reduced-size (""scale"") model assembly kits and other construction sets and constructional toys: of base metal or of plastics

		4.6%

		Free

		Free

		-

		

		A



		950300590

		Tàu điện, bao gồm đầu máy kéo, dấu hiệu

		Electric trains, including tracks, signals and other accessories therefor, reduced-size (""scale"") model assembly kits and other construction sets and constructional toys: other

		3.4%

		Free

		Free

		-

		

		A



		950300610

		Các công cụ và thiết bị âm nhạc đồ chơi và các đồ chơi khác, được đặt trên kệ hoặc ở hãng; khác

		Toy musical instruments and apparatus and other toys, put up in sets or outfits: of textile woven fabrics or base metal or of plastics

		4.6%

		Free

		Free

		-

		

		A



		950300690

		Các công cụ và dụng cụ âm nhạc đồ chơi và các trò chơi khác, được đặt trên kệ

		Toy musical instruments and apparatus and other toys, put up in sets or outfits: other

		3.4%

		Free

		Free

		-

		

		A



		950300911

		Các đồ chơi khác, làm bằng công trình xây dựng dệt

		Other toys, of textile woven fabrics

		-

		-

		-

		-

		

		A



		950300912

		Các đồ chơi khác, làm bằng thép

		Other toys, of base metal

		-

		-

		-

		-

		

		A



		950300913

		Các đồ chơi khác, làm bằng plastic

		Other toys, of plastics

		-

		-

		-

		-

		

		A



		950300990

		Các đồ chơi khác

		Other toys, other

		3.4%

		2.8%

		Free

		-

		

		A






